
Chú ý: 

CSYT có thể yêu cầu khách hàng tạm ứng chi phí điều trị. Khoản tạm ứng sẽ được hoàn trả lại sau thời điểm có Thư xác nhận chi phí bảo lãnh thực tế/ xuất viện;

Trường hợp khách hàng bị từ chối bảo lãnh tại CSYT trong danh sách, vui lòng liên hệ số điện thoại hotline sau thẻ bảo hiểm để được hỗ trợ;

Khách hàng có thể được đề nghị thanh toán phí dịch vụ bảo lãnh (do không thỏa điều kiện chi trả từ công ty bảo hiểm);

Người được bảo hiểm khi yêu cầu BLVP vui lòng mang theo thẻ/giấy chứng nhận bảo hiểm và CCCD/Passport/giấy khai sinh.

Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc 

biệt/hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

Hà Nội

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
55 Yên Ninh, Phường Ba Đình (đơn vị HC cũ: P. 

Trúc Bạch, Q. Ba Đình)
Hà Nội

(84-24) 3927-5568 >nhấn *2183/*2184/*2185 

(Ngoại trú), *8668 (Nội trú)

(84-24) 7305-8880

Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 18:00 X X X X

2 Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt
34 Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng (đơn vị 

HC cũ: P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội

(84-24) 6250-0707

094-436-7007 (phòng Bảo hiểm)
Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X X

3 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
219 Lê Duẩn, Phường Hai Bà Trưng (đơn vị HC 

cũ: P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội

(84-24) 3942-9999

(84-24) 3942-9485 (Nha khoa)
Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X X Không bảo lãnh cho BSH.

4
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec 

Times City

Số 458 Đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy 

(đơn vị HC cũ: P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội

(84-24) 3974-3556

1900 232 389 >nhấn 0 >nhấn 1

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00

*Cấp cứu: 24/7

X X X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

5 Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội
Số 1 Phương Mai, Phường Kim Liên (đơn vị HC 

cũ: P. Phương Mai, Q. Đống Đa)
Hà Nội

(84-24) 3577-1100

(84-24) 3574-1111 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30

Thứ bảy: 08:30 - 12:00
X X X

6 Bệnh Viện Đông Đô
5 Phố Đào Duy Anh, Phường Kim Liên (đơn vị 

HC cũ: P. Phương Liên, Q. Đống Đa)
Hà Nội

(84-24) 6278-4449 (Đặt hẹn - Cấp cứu)

098-421-2101
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

7 Bệnh Viện Đa Khoa Medlatec
42-44 Phố Nghĩa Dũng, Phường Hồng Hà (đơn 

vị HC cũ: P. Phúc Xá, Q. Ba Đình)
Hà Nội 1900 565 656

*Nội trú: 24/7

*Ngoại trú: Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 18:00
X X X

8 Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
29 Hàn Thuyên, Phường Hai Bà Trưng (đơn vị 

HC cũ: P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội (84-24) 6255-5333

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 16:30

(trừ ngày nghỉ lễ)
X X X

9
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế Phương 

Đông

9 Phố Viên, Phường Đông Ngạc (đơn vị HC cũ: 

P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm)
Hà Nội (84-24) 3275-3960 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 16:30 X X X

10 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
137 Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề (đơn vị 

HC cũ: P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên)
Hà Nội

(84-24) 2220-7733

19008083 (Cấp cứu)
Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30 X X X

11 Bệnh Viện Quốc tế Dolife
108 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Từ Liêm 

(đơn vị HC cũ: P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm)
Hà Nội

(84-247) 308-8818

19001984 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:00 X X X Không bảo lãnh cho Bảo Long, BSH, Fubon.

12 Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - Hà Nội
126-128 Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng 

(đơn vị HC cũ: P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội

(84-24) 3974-9180

096-912-8128

19006966 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00 X X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

13 Bệnh Viện Phụ Sản An Thịnh
496 Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai (đơn vị HC 

cũ: P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội

(84-24) 6250-4555

093-628-4648 (Hotline đặt hẹn)

091-227-8220 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 17:00 X X X

14 Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang
54 Trường Lâm, Phường Việt Hưng (đơn vị HC 

cũ: P. Đức Giang, Q. Long Biên)
Hà Nội

(84-24) 3827-2075

093-621-5966

096-681-6101

039-692-4026

1900 292 919 (Đặt hẹn)

(84-24) 3652-3299 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00 (trừ ngày nghỉ lễ) X X X X X
Nội Trú: 300.000

Ngoại Trú: 100.000
Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

15 Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Hà Thành
61 Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa (đơn vị HC 

cũ: P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa)
Hà Nội

(84-24) 3765-5599

1900 636 926 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 17:00 X X X

16 Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
1E Trường Chinh, Phường Tương Mai (đơn vị 

HC cũ: P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân)
Hà Nội

(84-24) 6262-8628

096-808-5599
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30 X X X

17 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh Hà Nội
108 Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề (đơn vị HC 

cũ: P. Bồ Đề, Q. Long Biên)
Hà Nội

(84-24) 3872-2872

1800 6858 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00
X X X

18 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, Phường Tây 

Hồ (đơn vị HC cũ: P. Bưởi, Q. Tây Hồ)
Hà Nội

(84-24) 3835-5555

090-456-2252

1900 558 892 (Đặt hẹn)

093-638-8288 (Đặt hẹn)

090-179-3122 (Cấp cứu)

Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 18:00 X X X X

19 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thiên Đức
207 Đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông 

(đơn vị HC cũ: P. Phúc La, Q. Hà Đông)
Hà Nội

(84-24) 6686-5353

(84-24) 221-4777 (Cấp cứu)
Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 23:00 X X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

20 Bệnh Viện Nhi Trung Ương - Khoa quốc tế
18/879 La Thành, Phường Láng (đơn vị HC cũ: 

P. Láng Thượng, Q. Đống Đa)
Hà Nội

(84-24) 6273-8532

(84-24) 6274-8900 (Hotline đặt hẹn)

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 16:30

*Cấp cứu: 24/7
X X X X X

21
Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 - 

Khoa yêu cầu

1 Trần Hưng Đạo, Phường Hai Bà Trưng (đơn vị 

HC cũ: P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội (84-24) 6957-2400 Thứ hai - Thứ bảy: 06:30 - 17:00 X X X X X X

Nội Trú: 1.000.000

Ngoại Trú: 200.000
Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp để nâng cấp hệ thống.

22 Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội
42A Thanh Nhàn, Phường Bạch Mai (đơn vị HC 

cũ: P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội

(84-24) 3821-1297

091-554-6116

Thứ hai - Thứ sáu: 06:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy: 07:30 - 12:00 (khám theo yêu cầu)
X X X X Nội Trú: 500.000

Chỉ bảo lãnh cho TPA Hùng Vương, Cathay Nhân 

Thọ, MSIG.

Phí trích sao bệnh án: 200.000 VND.

23 Bệnh Viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh
33 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Từ Liêm 

(đơn vị HC cũ: P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm)
Hà Nội

(84-24) 7302-6686

093-636-9233 (Cấp cứu)
24/7 X X X

24 Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức
40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm (đơn vị HC cũ: 

P. Hàng Bông, Q. Hoàn Kiếm)
Hà Nội

(84-24) 3825-3531 >nhấn 585 (Bảo lãnh)

(84-24) 3825-3531 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 15:30 X X X X X X

Không bảo lãnh cho Cathay Nhân Thọ.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Phòng Công Tác Xã 

Hội, tầng 1, nhà  C4.

25
Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương - 

Cơ Sở 1

Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc (đơn vị HC cũ: X. Kim 

Chung, H. Đông Anh)
Hà Nội

1900 3228

(84-24) 3581-0172 (phòng Hành chính)

097-866-7832 (phòng Tiêm chủng)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00 X X X X X X
Nội Trú: 500.000

Ngoại Trú: 300.000

Không bảo lãnh cho Fubon.

Không bảo lãnh Ngoại trú cho Bảo Long.

Chỉ áp dụng bảo lãnh Ngoại trú cho khám bệnh 

theo yêu cầu.

Ghi chú

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PACIFIC CROSS VIỆT NAM

          DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ TRONG HỆ THỐNG BẢO LÃNH VIỆN PHÍ
Cập nhật đến ngày 01/07/2026

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
Tỉnh/

Thành phố
Điện thoại Thời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ BLVP Loại hình bệnh viện

Tạm 

ứng

Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)



Nội trú
Ngoại 

trú
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khoa

Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc 
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Tuyến TW

Ghi chúSTT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
Tỉnh/

Thành phố
Điện thoại Thời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ BLVP Loại hình bệnh viện

Tạm 

ứng

Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)

26
Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc - Phúc 

Trường Minh

8 Châu Văn Liêm, Phường Từ Liêm (đơn vị HC 

cũ: P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm)
Hà Nội

(84-24) 7300-8866 >nhấn *1112 (Ngoại trú), 

*1002 (Nội trú)

(84-24) 3927-5568 (Cấp cứu)

Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 18:00 X X X X

27 Bệnh Viện Tim Hà Nội
92 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam (đơn vị 

HC cũ: P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm)
Hà Nội

(84-24) 3942-2430

(84-24) 3942-5880

(84-24) 3942-0046 (Đặt hẹn giờ hành chính)

Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 16:30 (trừ ngày nghỉ lễ) X X X X X
Nội Trú: 700.000

Ngoại Trú: 200.000

Không bảo lãnh cho Fubon, BSH.

Không bảo lãnh Ngoại trú cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Phòng Công Tác Xã 

Hội.

28 Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương
78 Đường Giải Phóng, Phường Kim Liên (đơn vị 

HC cũ: P. Phương Mai, Q. Đống Đa)
Hà Nội

(84-24) 3868-6050

098-775-5418

(84-24) 3868-6251 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00 X X X X X X
Nội Trú: 500.000

Ngoại Trú: 200.000
Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp do nâng cấp hệ thống.

29 Bệnh Viện Đa Khoa Bảo Sơn 2
52 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng (đơn vị HC 

cũ: P. Láng Thượng, Q. Đống Đa)
Hà Nội

(84-24) 3775-7098

091-585-0770

1900 599 858

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 16:30

*Khám Sản: Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 16:30 & Chủ 

nhật: 07:30 - 16:00

*Cấp cứu: 24/7

X X X

30 Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương
49 Thái Thịnh, Phường Đống Đa (đơn vị HC cũ: 

P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa)
Hà Nội

(84-24) 3566-8518

096-923-1616 (Hotline)
Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 16:30 X X X X X X

31 Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội
929 Đường La Thành, Phường Láng (đơn vị HC 

cũ: P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình)
Hà Nội (84-24) 3834-3432 Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 16:30 X X X X X

Không bảo lãnh cho Cathay Nhân Thọ.

Phí trích sao bệnh án: 300.000 VND.

32 Bệnh Viện Mắt Việt - Nhật
122 Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà Trưng 

(đơn vị HC cũ: P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội (84-24) 3974-3636

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00
X X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

33 Bệnh Viện Đa Khoa Thăng Long
127 Tựu Liệt, Xã Đại Thanh (đơn vị HC cũ: X. 

Tam Hiệp, H. Thanh Trì)
Hà Nội (84-24) 3687-3041 Thứ hai - Thứ bảy: 24/24 X X X

34 Bệnh Viện Đa Khoa Hòe Nhai - Cơ Sở 1
17&34 Hòe Nhai, Phường Ba Đình (đơn vị HC 

cũ: P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình)
Hà Nội

(84-24) 3927-2980

096-637-1616 (Hotline)
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X X X X

Nội Trú: 300.000

Ngoại Trú: 100.000

Không bảo lãnh cho Fubon.

Không bảo lãnh Ngoại trú cho Bảo Long.

Phí trích sao bệnh án: 250.000 VND.

35 Bệnh Viện Đa Khoa Hòe Nhai - Cơ Sở 2
34 Ngõ 53 Tân Ấp, Phường Hồng Hà (đơn vị HC 

cũ: P. Phúc Xá, Q. Ba Đình)
Hà Nội

(84-24) 3927-2980

096-637-1616 (Hotline)
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X X X X

Nội Trú: 300.000

Ngoại Trú: 100.000

Không bảo lãnh cho Fubon.

Không bảo lãnh Ngoại trú cho Bảo Long.

Phí trích sao bệnh án: 250.000 VND.

36 Bệnh Viện Đại Học Phenikaa
Tổ 5, Phường Xuân Phương (đơn vị HC cũ: P. 

Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm)
Hà Nội 1900 886 648 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30 X X X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long, Cathay Nhân Thọ.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân.

37 Bệnh Viện Mặt Trời

Lô ĐMKT 1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phố Hữu 

Liêu, Phường Xuân Đỉnh (đơn vị HC cũ: P. Xuân 

Tảo, Q. Bắc Từ Liêm)

Hà Nội
(84-24) 3333-8888 (Đặt hẹn)

(84-24) 3399-9115 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 11:30 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy: 07:30 - 11:30
X X X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân - Thu 

ngân.

Vui lòng đặt hẹn trước qua điện thoại hoặc email 

booking@sungrouphospital.com.

38 Bệnh Viện Quốc Tế Thăng Long Lạc Việt
9A-9B Phố Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam 

(đơn vị HC cũ: P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm)
Hà Nội

(81-021) 1365-6252

0817-796-115 (Cấp cứu)

Mùa hè: 07:15 - 11:45 & 13:15 - 16:45

Mùa đông: 07:15 - 11:30 &13:00 - 16:30
X X X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng BLVP cho điều trị nội trú tại khoa 

Phụ sản và Nhi.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: tầng 1, Khoa khám 

bệnh - Phòng bảo hiểm.

39
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Smart City

Lô đất F2-CCTP3, Khu đô thị mới Tây Mỗ-Đại 

Mỗ-Vinhomes Park, Đường Tây Mỗ, Phường 

Tây Mỗ (đơn vị HC cũ: P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm)

Hà Nội

(84-24) 3208-5678

(84-24) 3208-5678 >nhấn 1 (Cấp cứu)

(28-24) 3208-5858 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00

*Cấp cứu: 24/7

X X X
Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Thu ngân.

40 Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba 37 Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam Hà Nội 096-767-1616 Thứ hai - Thứ sáu: Giờ hành chính X X X X
Nội Trú: 300.000

Ngoại Trú: 150.000

Không bảo lãnh cho Fubon.

Không bảo lãnh Ngoại trú cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy số 8 khoa khám 

bệnh.

41 Bệnh viện Mắt Ánh Dương 33-33A Nguyễn Quốc Trị, Phường Yên Hòa Hà Nội 1800 3369 (Hotline) Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 17:30 X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: khu tiếp đón, tầng 1 

và tầng 2.

Phòng khám

1 Phòng Khám Gia Đình Hà Nội
Tòa nhà Vạn Phúc, 298I Kim Mã, Phường Ba 

Đình (đơn vị HC cũ: P. Kim Mã, Q. Ba Đình)
Hà Nội (84-24) 3843-0748 >nhấn 450/451/452/453 24/7 X X Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương, MSIG.

2
Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc - 

Savico

7-9 Nguyễn Văn Linh, Phường Việt Hưng (đơn vị 

HC cũ: P. Gia Thụy, Q. Long Biên)
Hà Nội (84-24) 3927-5568 >nhấn 5 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 17:00 X X

3
Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc - 

Keangnam

Tầng 10 Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark 

Tower, Phường Yên Hòa (đơn vị HC cũ: P. Mễ 

Trì, Q. Nam Từ Liêm)

Hà Nội (84-24) 3927-5568 >nhấn 8 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 17:00 X X

4
Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc - Tố 

Hữu

Tầng 1 HPC Landmark 105, Khu Đô thị mới Văn 

Khê, Phường Hà Đông (đơn vị HC cũ: P. La Khê, 

Q. Hà Đông)

Hà Nội (84-24) 3927-5568 >nhấn 6 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X

5
Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc - 

Nguyễn Tuân

N02 Tầng 1 Tòa nhà Autumn-KĐT GoldSeason, 

47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân (đơn vị 

HC cũ: P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân)

Hà Nội (84-24) 3927-5568 >nhấn 9 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X

6
Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc - Tây 

Hồ

Tầng 1&2, Tòa nhà NoVo, Chung cư Kosmo, 

161 Xuân La, Phường Xuân Đỉnh (đơn vị HC cũ: 

P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm)

Hà Nội (84-24) 3927-5568 >nhấn 3 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X

7 Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - Tây Hồ
99 Đường Trích Sài, Phường Tây Hồ (đơn vị HC 

cũ: P. Bưởi, Q. Tây Hồ)
Hà Nội 1900 565 656 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X

8
Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - Thanh 

Xuân

3 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân 

(đơn vị HC cũ: P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh 

Xuân)

Hà Nội 1900 565 656

Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00

*Khám Sản: Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy, Chủ nhật

*Nội Soi Tiêu Hóa: Thứ năm, Thứ bảy, Chủ nhật

X X

9
Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - Cầu 

Giấy

2 Ngõ 82 Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy (đơn 

vị HC cũ: P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy)
Hà Nội 1900 565 656 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X
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10
Phòng Khám Đa Khoa Dr. Binh 

Tele_Clinic

11-13-15 Trần Xuân Soạn, Phường Hai Bà 

Trưng (đơn vị HC cũ: P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai 

Bà Trưng)

Hà Nội
(84-24) 3941-0788

1900 9204 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 11:45 & 13:30 - 16:30 X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

11 Phòng Khám Đa Khoa Hưng Việt
40 Đường Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng 

(đơn vị HC cũ: P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội

094-230-0707

094-957-0707 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X

12
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 

 Trần Duy Hưng

216 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy)
Hà Nội

093-623-7696

1900 558 896

093-638-8288 (Đặt hẹn)

090-456-9766 (Cấp cứu)

Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X

13 Phòng Khám Đa Khoa Thu Cúc - Đại Từ

Tầng hầm 1 và Tầng 1, Tòa HH01, Eco 

Lakeview, 32 Đại Từ, Phường Định Công (đơn vị 

HC cũ: P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai)

Hà Nội

093-444-7880

093-638-8288 (Đặt hẹn)

093-453-7883 (Cấp cứu)

Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X

14 Phòng Khám Đa Khoa Việt Hàn
246 Phố Huế, Phường Hai Bà Trưng (đơn vị HC 

cũ: P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội

(84-24) 3945-4688

098-296-2707 (Hotline đặt hẹn)
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 16:30 X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

15
Phòng Khám Đa Khoa Quốc tế Thanh 

Chân

6 Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa 

(đơn vị HC cũ: P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy)
Hà Nội

(84-24) 6288-1155

098-596-0990 (Hotline đặt hẹn)
Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

16

Phòng Khám Đa Khoa 182 Lương Thế 

Vinh - Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia Hà 

Nội

182 Lương Thế Vinh, Phường Thanh Xuân (đơn 

vị HC cũ: P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân)
Hà Nội

088-863-4166 (Hotline đặt hẹn)

088-857-2166 (Cấp cứu)
24/7 X X

Vui lòng đặt hẹn trước để khám với chuyên gia, 

giáo sư.

17 Phòng Khám Đa Khoa Sakura
65 Phố Trịnh Công Sơn, Phường Hồng Hà (đơn 

vị HC cũ: P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ)
Hà Nội

(84-24) 3718-1000 (Đa khoa)

(84-24) 3718-2000 (Nha khoa)

093-636-6233 (Hotline)

*Đa Khoa: Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 12:30 & 13:00 - 

18:00

*Nha Khoa: 

Thứ hai - Thứ sáu: 08:30 - 12:30 & 13:00 - 18:00

Thứ bảy: 08:30 - 12:30

X X

18
Phòng Khám Đa Khoa Raffles Medical Hà 

Nội

51 Xuân Diệu, Phường Tây Hồ (đơn vị HC cũ: P. 

Quảng An, Q. Tây Hồ)
Hà Nội (84-24) 3676-2222 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 18:00 X X Không bảo lãnh cho Bảo Long, UIC.

19 Phòng khám đa khoa Mediplus Tân Mai

Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 2, Phường 

Tương Mai (đơn vị HC cũ: P. Tân Mai, Q. Hoàng 

Mai)

Hà Nội 1900 3366 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 19:00 X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

20 Phòng khám VIP 12

Tầng 3, Tòa nhà Hòa Phát, 257 Giải Phóng, 

Phường Bạch Mai (đơn vị HC cũ: P. Phương 

Mai, Q. Đống Đa)

Hà Nội (84-24) 3628-6699 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

21 Phòng Khám Đa Khoa 5 Sao Hà Nội
288 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn (đơn vị HC 

cũ: P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm)
Hà Nội

1900 1271

(84-24) 3227-2613

(84-24) 3768-1919

Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 19:00 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

22
Phòng Khám Đa Khoa Nhật Bản T-

Matsuoka

Tòa nhà VJM, 154 Phố Nguyễn Thái Học, 

Phường Ba Đình (đơn vị HC cũ: P. Kim Mã, Q. 

Ba Đình)

Hà Nội
(84-24) 3201-8296

1800 888 616
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 17:00 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

23 Phòng Khám Bác sĩ Gia Đình Doctor4U

Tầng 2, Tòa Imperial Suites, 71 Vạn Phúc, 

Phường Ngọc Hà (đơn vị HC cũ: P. Liễu Giai, Q. 

Ba Đình)

Hà Nội

(84-24) 3221-2212

093-438-1212 (Hotline)

093-656-1212

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 17:00

Chủ nhật: theo đặt hẹn
X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

24
Phòng khám đa khoa Jio Health - Smart 

Clinic - Capital Place

Tầng B1, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, 

Phường Ngọc Hà (đơn vị HC cũ: P. Ngọc Khánh, 

Q. Ba Đình)

Hà Nội 098-433-4838
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 22:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:00
X X X

25
Phòng khám Đa khoa Sun Medical Việt 

Nam

Tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương, 

Phường Thanh Xuân (đơn vị HC cũ: P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân)

Hà Nội
1800 8005 (Hotline)

0917-565-016 (tiếng Hàn)
Thứ hai - Chủ nhật: 08:30 - 12:30 & 13:30 - 18:00 X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

26 Phòng khám Đa Khoa Tomec
38 Lê Văn Hưu, Phường Cửa Nam (đơn vị HC 

cũ: P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội 190 088 6886 (Hotline) Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 17:00 X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

27
Phòng Khám Đa Khoa DYM Medical 

Center - Hà Nội

Tầng hầm B1, Epic Tower, Ngõ 19 Duy Tân, 

Phường Cầu Giấy (đơn vị HC cũ: P. Mỹ Đình 2, 

Q. Nam Từ Liêm)

Hà Nội (84-24) 7771-0170

Bác sĩ Việt Nam: Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 

13:00 - 17:00

Bác sĩ Nhật Bản: Thứ hai - Thứ bảy (trừ Thứ tư): 09:00 - 

 13:00 & 14:00 - 18:00

X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

28 Phòng Khám Đa Khoa SBB 199 Trường Chinh, Phường Phương Liệt Hà Nội 0982-072-499 Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 11:30 & 13:00 - 17:00 X
Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân, tầng 1.

29 Phòng Khám 125 Thái Thịnh
125-127 Thái Thịnh, Phường Đống Đa (đơn vị 

HC cũ: P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa)
Hà Nội 0972-881-125 (Hotline) Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 20:00 X X Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân, tầng 1.

30
Phòng Khám Đa Khoa Đại Học Phenikaa 

Hoàng Ngân

Tầng 1-2-3, 167 Phố Hoàng Ngân, Phường Yên 

Hòa (đơn vị HC cũ: P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy)
Hà Nội (84-24) 2222-6699 (Hotline) Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 11:30 & 13:00 - 17:00 X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long, Cathay Nhân Thọ.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: tầng 1.

31

Trung Tâm Khám, Điều Trị Sản Phụ Khoa 

Và Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Và 

Nam Học (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội - 

Cơ Sở 2)

38 Đường Cảm Hội, Phường Hai Bà Trưng (đơn 

vị HC cũ: P. Đống Mác, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội (84-24) 6278-5746 Thứ hai - Thứ sáu: 07h30 - 16h00 X X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long, Cathay Nhân Thọ, 

Fubon.

Điểm tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: tầng 1.

Phí trích sao bệnh án: 300.000 VND.

32

Trung Tâm Khám, Điều Trị Sản Phụ Khoa 

Và Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản (Bệnh 

viện Phụ Sản Hà Nội - Cơ Sở 3)

10 Đường Quang Trung, Phường Hà Đông (đơn 

vị HC cũ: P. Quang Trung, Q. Hà Đông)
Hà Nội (84-24) 3351-2424 Thứ hai - Thứ sáu: 07h30 - 16h00 X X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long, Cathay Nhân Thọ, 

Fubon.

Điểm tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: tầng 1.

Phí trích sao bệnh án: 300.000 VND.

33
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Ocean Park 1

Tầng 1, Tòa nhà Hải Âu, Khu đô thị Vinhomes 

Ocean Park 1, Xã Gia Lâm (đơn vị HC cũ: X. 

Kiêu Kỵ, H. Gia Lâm)

Hà Nội (84-24) 3975-6888
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00
X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Thu ngân.

34 Phòng Khám Đa Khoa EcoHealth
Số 4/4 Kim Đồng, Phường Hoàng Mai (đơn vị 

HC cũ: P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai)
Hà Nội

0393-888-981

1800 888 981
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 17:30 X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Lễ tân, tầng 1.

35 Phòng Khám Đa Khoa Tâm Anh Cầu Giấy

Tầng 1, 2, 3, 4, 5 Trung tâm TM-DV, Tòa nhà 

The West, Số 265 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy 

(đơn vị HC cũ: P. Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy)

Hà Nội
(84-24) 7106-6858

(84-24) 3872-3872

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 16:30 (trừ ngày nghỉ lễ)

*Cấp cứu: 24/7
X X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Bảo hiểm, tầng 

1 & 4.

36
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Điện Biên Phủ

Biệt thự số 11, Phố Điện Biên Phủ, Phường Ba 

Đình (đơn vị HC cũ: P. Điện Biên Phủ, Q. Ba 

Đình)

Hà Nội 093-720-3315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.
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37
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Vũ Phạm Hàm

112 Vũ Phạm Hàm, Phường Cầu Giấy (đơn vị 

HC cũ: P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy)
Hà Nội 093-316-5315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

38
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Văn Cừ

349 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề (đơn vị HC 

cũ: P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên)
Hà Nội 090-888-5315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

39 Phòng Khám Đa Khoa H Plus

Tầng 7 và Tầng 8, Lotte Mall Hà Nội, 272 Võ Chí 

Công, Phường Tây Hồ (đơn vị HC cũ: P. Phú 

Thượng, Q. Tây Hồ)

Hà Nội (84-24) 7306-9889
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 18:00

Thứ bảy: 08:00 - 17:00
X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: tầng 7.

Nha khoa

1 Nha Khoa Quốc tế DND
157 Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng (đơn vị 

HC cũ: P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội

(84-24) 3572-7722

083-212-4124
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

2 Nha Khoa Navii - Cơ sở Cửa Đông
42 Cửa Đông, Phường Hoàn Kiếm (đơn vị HC 

cũ: P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm)
Hà Nội (84-24) 3747-8292 Thứ hai - Thứ bảy: 09:00 - 18:00 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

3 Nha Khoa Úc Châu - Hà Nội
3 Phố Nguyễn Du, Phường Hai Bà Trưng (đơn vị 

HC cũ: P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội

(84-24) 3944-5216

090-523-4673

Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 19:00

Chủ nhật: 08:30 - 18:00
X

4 Nha Khoa Kim - Xã Đàn
224 Xã Đàn, Phường Văn Miếu (đơn vị HC cũ: P. 

Phương Liên, Q. Đống Đa)
Hà Nội (84-24) 7301-7768 >nhấn 2391/2392

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

5 Nha Khoa Nguyễn Du
2-4 Nguyễn Du, Phường Cửa Nam (đơn vị HC 

cũ: P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm)
Hà Nội (84-24) 3943-2715

Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 19:30

Chủ nhật: 08:30 - 18:00
X

6 Nha Khoa Quốc Tế Việt Sing - Cơ sở 1
12 Nguyễn Du, Phường Cửa Nam (đơn vị HC 

cũ: P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội 1900 0286 >nhấn 1

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:00
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

7 Nha Khoa Thẩm Mỹ Smile Beauty - Hà Nội
94F Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam (đơn vị 

HC cũ: P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm)
Hà Nội 096-900-2011 Thứ hai - Chủ nhật: 08:30 - 18:30 (kể cả ngày lễ) X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

8 Nha Khoa Quốc Tế Codofa
91 Đình Thôn, Phường Từ Liêm (đơn vị HC cũ: 

P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm)
Hà Nội 032-687-8638 Thứ hai - Chủ nhật: 08:30 - 18:30 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

9 Nha Khoa Linn - Cơ Sở 1

96 Phố Trung Phụng, Phường Văn Miếu - Quốc 

Tử Giám (đơn vị HC cũ: P. Trung Phụng, Q. 

Đống Đa)

Hà Nội 077-496-9696 (Hotline) Thứ hai - Chủ nhật: 08:30 - 17:00 X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

10 Nha Khoa GreenField
95 Trung Hòa, Phường Yên Hòa (đơn vị HC cũ: 

P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy)
Hà Nội 090-662-1988 (Hotline) Thứ hai - Chủ nhật: 09:00 - 18:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân, tầng 

1.

11 Nha Khoa Singae - Hà Nội

Toà nhà 02, Khu Lacasa Villa, 25 Vũ Ngọc Phan, 

Phường Láng (đơn vị HC cũ: P. Láng Hạ, Q. 

Đống Đa)

Hà Nội 096-407-3699 (Hotline) Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 19:00 X

12
Phòng khám Răng Hàm Mặt Đại học 

Phenikaa

Tầng 4, 167 Hoàng Ngân, Phường Yên Hòa 

(đơn vị HC cũ: P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy)
Hà Nội 097-862-5499 (Hotline) Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 18:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long, Cathay Nhân Thọ.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

13 Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Thái Hà
6 Thái Hà, Phường Đống Đa (đơn vị HC cũ: P. 

Trung Liệt, Q. Đống Đa)
Hà Nội

1900 6478 (Hotline)

0981-227-869

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày nghỉ lễ)

X
Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

14 Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Văn Phú
358 Khu Đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến 

Hưng (đơn vị HC cũ: P. Phú La, Q. Hà Đông)
Hà Nội

1900 6478 (Hotline)

0969-650-766

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày nghỉ lễ)

X
Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

15
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Trần Duy 

Hưng

24 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa (đơn vị HC 

cũ: P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy)
Hà Nội

1900 6478 (Hotline)

0932-230-588

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày nghỉ lễ)

X
Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

16
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Nguyễn 

Du

29 Nguyễn Du, Phường Hai Bà Trưng (đơn vị 

HC cũ: P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội

1900 6478 (Hotline)

0899-293-737

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày nghỉ lễ)

X
Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

17
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Trần 

Đăng Ninh

69 Trần Đăng Ninh, Phường Cầu Giấy (đơn vị 

HC cũ: P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy)
Hà Nội

1900 6478 (Hotline)

0966-801-155

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày nghỉ lễ)

X
Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

18 Nha Khoa Be - Hai Bà Trưng
7B Thi Sách, Phường Hai Bà Trưng (đơn vị HC 

cũ: P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội 0899-555-636 (Hotline) Thứ hai - Chủ nhật: 08:30 - 18:00 X

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

19 Nha Khoa Đức Toàn - Quận Đống Đa
Số 9B, Ngõ 192 Thái Thịnh, Phường Đống Đa 

(đơn vị HC cũ: P. Láng Hạ, Q. Đống Đa)
Hà Nội 0366-666-116 (Hotline) Thứ hai - Chủ nhật: 08:30 - 18:00 X

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

20 Nha Khoa Sen Smile
299 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận 

Cầu Giấy
Hà Nội 0911-561-115 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 21:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân.

21 Nha Khoa Ori Smile
Tầng 6, 605 Quang Trung, Phường Kiến Hưng 

(đơn vị HC cũ: P. Phú La, Q. Hà Đông)
Hà Nội 0986-466-911

Thứ hai - Thứ bảy: 08:15 - 18:00

Chủ nhật: 08:15 - 17:00
X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân, tầng 

G.

22 Nha Khoa Athena - Nghĩa Đô
97 Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Đô (đơn vị HC cũ: 

P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy)
Hà Nội 0931-550-552 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 19:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: tầng 1.

23 Nha Khoa Athena - Hai Bà Trưng
9A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hai Bà Trưng 

(đơn vị HC cũ: P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng)
Hà Nội 0888-122-606 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 19:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: tầng 1.

24
Nha Khoa Athena - Xuân Đỉnh (Nha Khoa 

Vườn Ngoại Giao)

LK.C41 Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân 

Đỉnh (đơn vị HC cũ: P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ 

Liêm)

Hà Nội 0963-233-606 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 19:00 X
Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: tầng 1.

25
Nha Khoa Athena - Bồ Đề (Nha Khoa 

Smile Care)

151 Ngọc Lâm, Phường Bồ Đề (đơn vị HC cũ: P. 

Ngọc Lâm, Q. Long Biên)
Hà Nội 0911-622-606 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 19:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: tầng 1.

26 Nha Khoa Quốc Tế WinSmile - Lê Duẩn
53 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam (đơn vị HC cũ: 

P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm)
Hà Nội 1900 5228 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 18:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân, tầng 

1.

27
Nha Khoa Quốc Tế WinSmile - Vũ Trọng 

Phụng

11 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân (đơn 

vị HC cũ: P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân)
Hà Nội 1900 5228 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 18:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân, tầng 

1.
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28 Nha Khoa Thùy Anh - Đống Đa
Số 181, Đường Yên Lãng, Phường Đống Đa 

(đơn vị HC cũ: P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa)
Hà Nội 0988-934-363 Thứ hai - Chủ nhật: 08:30 - 17:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng Kế toán, tầng 

1.

29 Nha Khoa Thùy Anh - Cầu Giấy

Tầng 1-2-3-4, Số 10, Phố Dịch Vọng Hậu, 

Phường Cầu Giấy (đơn vị HC cũ: P. Dịch Vọng 

Hậu, Q. Cầu Giấy)

Hà Nội 0876-098-098 Thứ hai - Chủ nhật: 08:30 - 17:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng Kế toán, tầng 

1.

30 Nha Khoa Be - Yên Hòa Tầng 5, Số 129 Hoàng Ngân, Phường Yên Hòa Hà Nội 0901-721-985 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 18:00 X
Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Hồ Chí Minh

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Hạnh
781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong, Phường Hòa 

Hưng (đơn vị HC cũ: P. 12, Q. 10)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3863-2553

(84-28) 3863-1272 >nhấn 100 (khu Phòng 

khám - 700 Sư Vạn Hạnh)

(84-28) 3863-2553 >nhấn 100 (khu Bệnh 

viện)

(84-28) 3863-2553 >nhấn 410 (khu Bệnh 

viện - Khách nước ngoài)

(84-28) 6293-4226 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 17:00 X X X X

Nội Trú: 200.000

(Chỉ thu phí khi 

khách hàng dùng 

cùng lúc BHYT và 

BH tư nhân)

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không bảo lãnh Nội trú cho Fubon.

2 Bệnh Viện Quốc Tế City
3 Đường 17A, Phường An Lạc (đơn vị HC cũ: P. 

Bình Trị Đông, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh

(84-28) 6280-3333 >nhấn 8049/ 8051/8450

(84-28) 6290-1155 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 16:30

Thứ bảy: 07:30 - 11:30
X X X

3 Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn (ENT)
1-3 Trịnh Văn Cấn, Phường Bến Thành (đơn vị 

HC cũ: P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1)
Hồ Chí Minh (84-28) 3821-3456

*Nội trú:

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 16:00 

*Ngoại trú:

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 11:30

X X X

4 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
60-60A Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu (đơn 

vị HC cũ: P. 1, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3990-2468 >nhấn 0

(84-28) 3995-9860 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 12:30 -16:00 (trừ 

ngày nghỉ lễ)
X X X

5 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn
171/3 Trường Chinh, Phường Đông Hưng 

Thuận (đơn vị HC cũ: P. Tân Thới Nhất, Q. 12)
Hồ Chí Minh

(84-28) 6255-7182

(84-28) 6255-7184

(84-28) 3811-9783 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 12:30 - 16:00 X X X

6
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Central Park

720A Điên Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây 

(đơn vị HC cũ: P. 22, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3622-1166

1900 232 389 >nhấn 0 >nhấn 2

093-898-4398 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00

*Cấp cứu: 24/7

X X X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

7 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức II

259 Đường An Phú Đông 3, Khu phố 5, Phường 

An Phú Đông (đơn vị HC cũ: P. An Phú Đông, Q. 

12)

Hồ Chí Minh (84-28) 8886-9999 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 16:00 (trừ ngày nghỉ lễ) X X X Không áp dụng bảo lãnh viện phí tại khoa Lọc máu.

8 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III
32/2 Thống Nhất, Phường Gò Vấp (đơn vị HC 

cũ: P. 10, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh (84-28) 3996-9999 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 16:00 (trừ ngày nghỉ lễ) X X X Không áp dụng bảo lãnh viện phí tại khoa Lọc máu.

9 Bệnh Viện Quốc Tế Minh Anh
Số 36, Đường 1B, Phường An Lạc (đơn vị HC 

cũ: P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh

(84-28) 6260-0848

(84-28) 6260-0818

Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 16:00

Thứ bảy: 07:30 - 12:00
X X X

10 Bệnh Viện Đa Khoa Tân Hưng
871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng (đơn vị 

HC cũ: P. Tân Hưng, Q. 7)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3776-0648 >nhấn 1104

090-134-6934 (Hotline)

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00

Thứ bảy: 07:00 - 11:30

(trừ ngày nghỉ lễ)

X X X

11 Bệnh Viện Gia An 115
Số 5, Đường 17A, Phường An Lạc (đơn vị HC 

cũ: P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh

(84-28) 6288-5886 >nhấn 9164/9167 (Bảo 

lãnh)

(84-28) 6265-5115 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 16:00 X X X
Không áp dụng bảo lãnh viện phí tại khoa Điều trị 

Covid, Cấp cứu.

12 Bệnh Viện Đa Khoa quốc tế Nam Sài Gòn

Số 88, Đường số 8, Khu dân cư Trung Sơn, Xã 

Bình Hưng (đơn vị HC cũ: X. Bình Hưng, Q. Bình 

Chánh)

Hồ Chí Minh
(84-28) 5429-2826

1800 6767 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X X

Không áp dụng bảo lãnh viện phí tại khoa Điều trị 

Covid.

13 Bệnh Viện Đức Khang
500 Ngô Gia Tự (Cổng 1), Phường An Đông 

(đơn vị HC cũ: P. 9, Q. 5)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3853-7797

090-305-6132 (Đặt hẹn)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 16:30 X X X

14 Bệnh Viện FV
6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ (đơn vị 

HC cũ: P. Tân Phú, Q. 7)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3511-3333

(84-28) 3511-3500 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00

*Cấp cứu: 24/7

X X X X

15 Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ
Số 6, Đường Bắc Nam 3, Phường Bình Trưng 

(đơn vị HC cũ: P. An Phú, Q. 2)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3910-9999 >nhấn 8951

*1155 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 

Thứ bảy: 08:00 - 12:00
X X X

16 Bệnh Viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận
140C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Phú Nhuận 

(đơn vị HC cũ: P. 8, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3844-1399

(84-28) 3845-6139 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 

Thứ bảy: 08:00 - 12:00
X X X

17 Bệnh Viện Sài Gòn ITO Tân Bình
305 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. 1, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3991-2030

(84-28) 3991-2029 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 

Thứ bảy: 08:00 - 12:00
X X X

18 Bệnh Viện Đa Khoa Lãnh Binh Thăng
72 Đường số 5, Phường Bình Thới (đơn vị HC 

cũ: P. 8, Q. 11)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3965-0194

(84-28) 38586257 (Đặt hẹn)

(84-28) 39623376 (Đặt hẹn)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00 X X X Nội Trú: 500.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

19 Bệnh Viện An Sinh
10 Trần Huy Liệu, Phường Phú Nhuận (đơn vị 

HC cũ: P. 12, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3845-7777

093-810-0810 (Hotline)

(84-28) 3844-8819 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 (trừ 

ngày nghỉ lễ)
X X Nội Trú: 20.000

Không bảo lãnh cho Fubon.

Khách hàng tự thanh toán đơn thuốc ra viện và gửi 

yêu cầu bồi thường sau.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng Dịch vụ khách 

hàng.

Phí trích sao bệnh án: 100.000 VND.

20 Bệnh Viện Tim Tâm Đức
Số 4, Khu phố 1 Nguyễn Lương Bằng, Phường 

Tân Mỹ (đơn vị HC cũ: P. Tân Phú, Q. 7)
Hồ Chí Minh (84-28) 5411-0025

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 16:00

Thứ bảy: 07:00 - 11:00
X X X

21
Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí 

Minh - Cơ Sở 1

215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn (đơn vị HC 

cũ: P. 11, Q. 5)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3855-4269

(84-28) 3952-5705 (Bảo lãnh)

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30

Thứ bảy: 07:00 - 11:30
X X X X X X

Nội Trú: 500.000

Ngoại Trú: 150.000

Không bảo lãnh cho Fubon, BSH, BIDV Metlife, 

Cathay Phi Nhân Thọ.

Không áp dụng bảo lãnh viện phí tại khoa Cấp cứu.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí:

• Nội trú: Thư ký tại khoa điều trị.

• Ngoại trú: phòng Bảo hiểm.



Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc 

biệt/hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

Ghi chúSTT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
Tỉnh/

Thành phố
Điện thoại Thời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ BLVP Loại hình bệnh viện

Tạm 

ứng

Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)

22 Bệnh Viện Quốc Ánh

Số 104-110, Đường 54, Khu dân cư Tân Tạo, 

Phường Tân Tạo (đơn vị HC cũ: P. Tân Tạo, Q. 

Bình Tân)

Hồ Chí Minh
(84-28) 5407-3879

(84-28) 5407-3878 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 X X X

23 Bệnh Viện An Bình - Khu dịch vụ/ khu V.I.P
146 An Bình, Phường An Đông (đơn vị HC cũ: P. 

7, Q. 5)
Hồ Chí Minh (84-28) 3923-4260 Thứ hai - Thứ bảy: 06:30 - 11:00 & 12:30 - 16:00 X X X X Nội Trú: 1.000.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

24 Bệnh Viện Đa Khoa Củ Chi
1307 Tỉnh lộ 7, Ấp Chợ Cũ 2, Xã An Nhơn Tây 

(đơn vị HC cũ: X. An Nhơn Tây, H. Củ Chi)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3794-6443

(84-28) 3794-6355

(84-28) 3794-6394

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 16:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 07:00 - 11:00
X X X Nội Trú: 1.000.000

Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Vui lòng liên hệ trước với Pacific Cross Việt Nam 

để được hỗ trợ khi có nhu cầu lảo lãnh viện phí tại 

Bệnh Viện này.

25
Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí 

Minh - Cơ sở 2

201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn (đơn 

vị HC cũ: P. 12, Q. 5)
Hồ Chí Minh (84-28) 3955-5548 >nhấn 306

*Nội trú: 24/7

*Ngoại trú:

Thứ hai - Thứ sáu: 05:30 - 11:30 & 13:00 - 16:00

Thứ bảy: 05:30 - 11:00

X X X X X X
Nội Trú: 500.000

Ngoại Trú: 150.000

Không bảo lãnh cho Fubon, BSH, BIDV Metlife, 

Cathay Phi Nhân Thọ.

Khoa áp dụng bảo lãnh viện phí:

 • Ngoại trú: Đa khoa (trừ Nha khoa), Sản khoa.

 • Nội trú: Tai mũi họng, Ngoại tổng hợp, Khoa Phụ 

sản, Chấn thương chỉnh hình.

26
Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí 

Minh

2B Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. 2, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh

(84-28) 7102-6789

(84-28) 3997-6276

(84-28) 3997-6278 >nhấn 906/8054/8056

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 16:00

Chủ nhật: 07:00 - 12:00
X X X

27
Bệnh Viện Thống Nhất - Khoa nội theo 

yêu cầu & Khoa ngoại theo yêu cầu

1 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất (đơn vị 

HC cũ: P. 7, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3864-2142

(84-28) 3864-0261 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 X X X X X Nội Trú: 600.000 Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp.

28
Bệnh Viện Lê Văn Thịnh (Bệnh Viện Quận 

2 cũ)

130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây (đơn 

vị HC cũ: P. Bình Trưng Tây, Q. 2)
Hồ Chí Minh (84-28) 5432-7888 Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 16:30 X X X X Nội Trú: 500.000 Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp.

29
Bệnh Viện Chỉnh Hình Và Phục Hồi Chức 

Năng TP. Hồ Chí Minh (Bệnh Viện 1A)

1A Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất (đơn 

vị HC cũ: P. 7, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh (84-28) 3971-2960

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30

Thứ bảy: 07:00 - 11:30
X X X Nội Trú: 500.000 Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp.

30
Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng - Điều Trị 

Bệnh Nghề Nghiệp

313 Âu Dương Lân, Phường Chánh Hưng (đơn 

vị HC cũ: P. 2, Q. 8)
Hồ Chí Minh (84-28) 3856-9147 Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30 X X X X Nội Trú: 1.000.000 Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp.

31
Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí 

Minh - Cơ sở 3

221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận (đơn 

vị HC cũ: P. 8, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh (84-28) 3842-0070 24/7 X X X X X X

Nội Trú: 500.000

Ngoại Trú: 150.000

Không bảo lãnh cho Cathay Phi Nhân Thọ, Fubon, 

BSH, BIDV Metlife.

32 Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An
425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc (đơn vị 

HC cũ: P. An Lạc, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3750-8888

(84-28) 3750-9999
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00 X X Nội Trú: 500.000 Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương.

33 Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố
15 Võ Trần Chí, Xã Tân Nhựt (đơn vị HC cũ: X. 

Tân Kiên, H. Bình Chánh)
Hồ Chí Minh (84-28) 2253-6688 Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 16:00 X X X X Nội Trú: 1.000.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

34
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ 

Thủ Đức

241 Hoàng Cầm, Phường Linh Xuân (đơn vị HC 

cũ: P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh

(84-28) 7306-2062

(84-28) 7306-1061 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 12:30 - 19:00

Chủ nhật: 07:00 - 11:30
X X X

35 Viện Tim TP. Hồ Chí Minh
4 Dương Quang Trung, Phường Hòa Hưng (đơn 

vị HC cũ: P. 12, Q. 10)
Hồ Chí Minh (84-28) 3865-1586 Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 16:30 X X X X Nội Trú: 500.000

Không bảo lãnh cho Fubon, BSH, UIC, Bảo Long.

Khoản tạm ứng sẽ được bệnh viện hoàn trả chậm 

nhất sau 1 ngày làm việc (không tính thứ 7, Chủ 

nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm xuất viện. Ví dụ: 

khách hàng xuất viện vào Thứ ba sẽ được hẹn 

hoàn trả tạm ứng vào Thứ năm, xuất viện vào Thứ 

sáu sẽ được hẹn hoàn trả tạm ứng vào Thứ ba của 

tuần kế tiếp.

36 Bệnh Viện Nhi Đồng 1
341 Sư Vạn Hạnh, Phường Vườn Lài (đơn vị HC 

cũ: P. 10, Q. 10)
Hồ Chí Minh (84-28) 3927-1119 24/7 X X X X X

Nội Trú: 1.000.000

Ngoại Trú: 300.000
Tạm dừng Bảo lãnh trực tiếp.

37 Bệnh Viện Sante
11A Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh (đơn vị 

HC cũ: P. 14, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh (84-28) 2200-8686

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00

*Cấp cứu: 24/7
X X X

38 Bệnh viện Xuyên Á
42 Phan Văn Khải, Ấp Chợ, Xã Củ Chi (đơn vị 

HC cũ: X. Tân Phú Trung, H. Củ Chi)
Hồ Chí Minh (84-28) 3892-2115 Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00 X X X

Nội Trú: 300.000

Ngoại Trú: 100.000

Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Phí trích sao bệnh án: 200.000 VND.

39 Bệnh Viện Quốc Tế Queen
118 Bành Văn Trân, Phường Tân Sơn Nhất (đơn 

vị HC cũ: P. 7, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh (84-28) 3865-2225 Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 16:30 X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

40 Bệnh Viện Mắt Prima Sài Gòn
27 Kỳ Đồng, Phường Nhiêu Lộc (đơn vị HC cũ: 

P. 9, Q. 3)
Hồ Chí Minh

035-788-3887

1900 9115 (Hotline)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 17:00 X X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

41 Bệnh Viện Đa Khoa Gia Định
425-427-429 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi 

Trung (đơn vị HC cũ: P. 13, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh (84-28) 3512-4688 Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 16:30 X X X

42 Bệnh Viện Phương Nam
2 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ (đơn vị 

HC cũ: P. Tân Phú, Q. 7)
Hồ Chí Minh

1900 545 466 (Hotline)

(84-28) 7305-7979 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 16:30 X X X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Bảo lãnh 

viện phí, tầng G.

43 Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
1 Nơ Trang Long, Phường Gia Định (đơn vị HC 

cũ: P. 7, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh

1900 8116

(84-28) 3551-0063

*Nội trú: 

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 16:00

*Ngoại trú: 

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 16:00

Thứ bảy - Chủ nhật: 07:00 - 12:00

X X X X X X
Nội Trú: 300.000

Ngoại Trú: 150.000

Không bảo lãnh cho Fubon, BSH, BIDV Metlife,  

Cathay Phi Nhân Thọ.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: 

 • Khu tiếp nhận Bảo lãnh viện phí, tầng trệt, cổng 1.

 • Phòng Quản lý chất lượng.

44 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hạnh Phúc

18 Đại Lộ Bình Dương, Phường Bình Hòa (đơn 

vị HC cũ: P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình 

Dương)

Hồ Chí Minh
(84-274) 363-6068

1900 6765
24/7 X X X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí vào ngày lễ, chủ nhật 

và ngoài giờ hành chánh: khoa Cấp cứu.

45 Bệnh Viện Đa Khoa Medic - BD

02-14A Nguyễn An Ninh, Phường Thủ Dầu Một 

(đơn vị HC cũ: P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, 

Bình Dương)

Hồ Chí Minh
(84-274) 385-5997

091-888-1911 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 06:30 - 20:30 X X X

46 Bệnh Viện Sài Gòn Bình Dương

39 Đường Hồ Văn Cống, Khu phố 4, Phường 

Chánh Hiệp (đơn vị HC cũ: P. Tương Bình Hiệp, 

TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Hồ Chí Minh (84-274) 366-8989 Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 X X X

47 Bệnh Viện Hoàn Mỹ Bình Dương

45 Hồ Văn Cống, Khu phố 4, Phường Chánh 

Hiệp (đơn vị HC cũ: P. Tương Bình Hiệp, TP. 

Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Hồ Chí Minh

(84-274) 377-7996 

(84-274) 377-7999

(84-274) 377-7997 (Cấp cứu)

Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00 X X X



Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc 

biệt/hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW
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lãnh (VNĐ)

48 Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 2

28/1 Khu phố Bình Phước B, Phường An Phú 

(đơn vị HC cũ: P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, 

Bình Dương)

Hồ Chí Minh

(84-274) 379-8725

093-179-5533

093-177-5772 (Hotline đặt hẹn)

1900 099 993 (Hotline đặt hẹn)

(84-274) 224-6555 (Cấp cứu)

Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 15:30 X X X

49 Bệnh Viện Columbia Asia - Bình Dương

Khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao (đơn vị 

HC cũ: P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình 

Dương)

Hồ Chí Minh (84-274) 381-9933 24/7 X X X
Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám đối với khám 

răng và mắt.

50 Bệnh Viện Thuận Mỹ TDM

152 Huỳnh Văn Cù, Phường Thủ Dầu Một (đơn 

vị HC cũ: P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Bình 

Dương)

Hồ Chí Minh
(84-274) 383-5117

(84-274) 383-5115 (Cấp cứu)
24/7 X X X

51 Bệnh Viện Đa Khoa An Phú

5 Khu dân cư Nam Phương, Đường 22 Tháng 

12, Phường An Phú (đơn vị HC cũ: P. An Phú, 

TP. Thuận An, Bình Dương)

Hồ Chí Minh

091-107-1001

091-766-5115

(84-274) 655-0115

(84-274) 372-5115

Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 20:00

*Cấp cứu: 24/7
X X X

52 Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Hảo - Dĩ An

26/14 Khu phố Bình Đường 2, Phường Dĩ An 

(đơn vị HC cũ: P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình 

Dương)

Hồ Chí Minh
082-884-5959

033-236-3655 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 15:00

Thứ bảy: 07:00 - 11:00
X X X

Không bảo lãnh cho Fubon.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân cho điều trị Ngoại trú.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng Chăm sóc 

khách hàng, tầng trệt.

53 Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Hảo - Thuận An

344B Đường BH22, Khu phố Đồng An, Phường 

Bình Hòa (đơn vị HC cũ: P. Bình Hòa, TP. Thuận 

An, Bình Dương)

Hồ Chí Minh
032-640-6161

032-978-7855 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 15:00

Thứ bảy: 07:00 - 11:00
X X X Tạm dừng Bảo lãnh trực tiếp.

54 Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - Sài Gòn
147-147B-147 Bis Trương Định, Phường Nhiêu 

Lộc (đơn vị HC cũ: P.9, Q. 3)
Hồ Chí Minh 077-514-7147 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 17:00 X X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: tầng 1.

55 Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định - Cơ Sở 2 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành Hồ Chí Minh
(84-28) 3829-1711

1900 8116 (Cấp cứu)

*Nội trú: 

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 16:00

*Ngoại trú: 

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 16:00

Thứ bảy - Chủ nhật: 07:00 - 12:00

X X X X X X
Nội Trú: 300.000

Ngoại Trú: 150.000

Không bảo lãnh cho Fubon, BSH, BIDV Metlife, 

Cathay Phi Nhân Thọ, Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Khu tiếp nhận Bảo 

lãnh viện phí, tầng trệt.

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
20-22 Lãnh Binh Thăng, Phường Phú Thọ (đơn 

vị HC cũ: P. 11, Q. 11)
Hồ Chí Minh (84-28) 6264-3637

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 20:00

Chủ nhật: 07:30 - 12: 00
X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

2 Trung tâm Đa Khoa Diamond
179-181 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh (84-28) 3930-7575 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 10:30 & 13:00 - 15:30 X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

3
Phòng Khám 2 - Viện Tim TP. Hồ Chí 

Minh (CMI)

30 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa (đơn 

vị HC cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3827-2366

(84-28) 3827-2367

Thứ hai - Thứ sáu: 08:30 - 19:00

Thứ bảy: 09:00 - 13:00
X X

4 Phòng Khám Chuyên Khoa Da Stamford
99 Bis Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành 

(đơn vị HC cũ: P. Bến Thành, Q. 1)
Hồ Chí Minh (84-28) 3925-1990

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:30 - 14:00
X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

5
Phòng Khám Victoria Healthcare - Quận 

Phú Nhuận

135A Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận 

(đơn vị HC cũ: P. 12, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh (84-28) 3910-4545 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X

6 Phòng Khám Victoria Healthcare - Quận 7

1056 Nguyễn Văn Linh, Sky Garden 1, Phú Mỹ 

Hưng, Phường Tân Hưng (đơn vị HC cũ: P. Tân 

Phong, Q. 7)

Hồ Chí Minh (84-28) 3910-4545 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X

7 Phòng Khám Victoria Healthcare - Quận 2
37-39 Lương Định Của, Phường An Khánh (đơn 

vị HC cũ: P. An Khánh, Q. 2)
Hồ Chí Minh (84-28) 3910-4545 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X

8 Phòng Khám Victoria Healthcare - Quận 1
20-20 Bis-22 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân 

Định (đơn vị HC cũ: P. Đa Kao, Q. 1)
Hồ Chí Minh (84-28) 3910-4545 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X

9
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vigor 

Health

100-102-102A-104-106-108 Trương Định, 

Phường Nhiêu Lộc (đơn vị HC cũ: P. 9, Q. 3)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3911-5315

090-996-3115 (Hotline đặt hẹn - phòng Bảo 

hiểm)

1900 1856 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 11:30 & 13:00 - 17:00 X X
Vui lòng đặt hẹn trước 1 ngày nếu đi khám vào thứ 

Bảy.

10
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn - 

Quận 1

9-11-13-15 Trịnh Văn Cấn, Phường Bến Thành 

(đơn vị HC cũ: P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1)
Hồ Chí Minh (84-28) 3821-3456

*Nội trú:

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 16:00 

*Ngoại trú:

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 11:30

X X

11
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn - 

Quận 7

441 Đường Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng 

(đơn vị HC cũ: P. Tân Phong, Q. 7)
Hồ Chí Minh (84-28) 3821-3456

*Nội trú:

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 16:00

*Ngoại trú:

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 11:30

X X

12 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Yersin
10 Trương Định, Phường Xuân Hòa (đơn vị HC 

cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh (84-28) 3933-6688 Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 17:00 X X

13
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế CarePlus 

- Tân Bình

107 Tân Hải, Phường Tân Bình (đơn vị HC cũ: P. 

13, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh

(84-28) 7300-3223

1800 6116 (Hotline đặt hẹn)

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 17:00

*Ngoài giờ (khám Nhi và Xét nghiệm):

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 12:00

X X X
Vui lòng đặt hẹn trước qua điện thoại hoặc website 

https://careplusvn.com/vi/.

14
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Careplus 

- Tân Mỹ

Lầu 2, Cresent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, Phường 

Tân Mỹ (đơn vị HC cũ: P. Tân Phú, Q. 7)
Hồ Chí Minh

(84-28) 7308-0088

1800 6116 (Hotline đặt hẹn)

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 17:00

*Ngoài giờ:

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:00 (khám Nội tổng quát, 

Nhi và Xét nghiệm)

Chủ nhật: 08:00 - 12:00 (khám Nhi và Xét nghiệm)

X X X
Vui lòng đặt hẹn trước qua điện thoại hoặc website 

https://careplusvn.com/vi/.

15
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Careplus 

- Sài Gòn

66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn 

(đơn vị HC cũ: P. Bến Thành, Q. 1)
Hồ Chí Minh

(84-28) 7305-4668

1800 6116 (Hotline đặt hẹn)

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 17:00

*Ngoài giờ (khám Nhi và Xét nghiệm): Thứ hai - Thứ 

sáu: 17:00 - 20:00

X X X
Vui lòng đặt hẹn trước qua điện thoại hoặc website 

https://careplusvn.com/vi/.

16 Phòng Khám Bệnh Viện Đại học Y Dược 1
20-22 Dương Quang Trung, Phường Hòa Hưng 

(đơn vị HC cũ: P. 12, Q. 10)
Hồ Chí Minh 1800 6023

Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 16:30

Thứ bảy: 08:00 - 12:00
X X

17 Phòng Khám Monaco Healthcare
493 Đường Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ 

(đơn vị HC cũ: P. 3, Q. 3)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3929-3493

(84-28) 3929-2493 (Cấp cứu)

084-449-3493 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30

Thứ bảy: 07:30 - 12:00
X X

18 Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ
2 Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Định (đơn vị 

HC cũ: P. 7, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh (84-28) 3510-2757 Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 17:00 X X

19 Phòng Khám Đa Khoa Pacific
4-4B Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa (đơn vị HC 

cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh (84-28) 7304-2668 Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 17:00 X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.



Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc 

biệt/hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

Ghi chúSTT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
Tỉnh/

Thành phố
Điện thoại Thời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ BLVP Loại hình bệnh viện

Tạm 

ứng

Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)

20
Phòng Khám Đa Khoa Singapore 

Indochina Healthcare Group (SIHG)

7 Đường Nội Khu Garden Plaza 1, Khu phố 

Garden Plaza 1, Phường Tân Hưng (đơn vị HC 

cũ: P. Tân Phong, Q. 7)

Hồ Chí Minh (84-28) 5417-1711
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:00
X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

21
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Golden 

Healthcare

37 Hoàng Hoa Thám, Phường Tân Bình (đơn vị 

HC cũ: P. 12, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh 036-903-1818 Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 17:00 X X X

22 Phòng Khám Đa Khoa Diag
414-416-418-420 Cao Thắng, Phường Hòa 

Hưng (đơn vị HC cũ: P. 12, Q. 10)
Hồ Chí Minh (84-28) 3979-8181

Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 16:30

Thứ bảy: 07:30 - 11:30
X X Không bảo lãnh cho Fubon.

23
Phòng Khám Quốc Tế Hạnh Phúc - 

Estella

Lầu 5 Estella Place, 88 Song Hành, Phường 

Bình Trưng (đơn vị HC cũ: P. An Phú, Q. 2)
Hồ Chí Minh 1900 6765

*Khám Nhi: Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 17:00

*Khám Sản - Phụ khoa:

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00

(trừ ngày nghỉ lễ)

X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

24 Phòng Khám Olympus Gia Mỹ
33 Nguyễn Huy Lượng, Phường Bình Thạnh 

(đơn vị HC cũ: P. 14, Q Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh (84-28) 3510-4846

Thứ hai - Thứ bảy: 06:00 - 18:30

Chủ nhật: 06:00 - 11:30
X X

25
Phòng Khám Đa Khoa Jio Health - Smart 

Clinic - MPlaza

Tầng 1, Tòa nhà MPlaza, Số 39 Lê Duẩn, 

Phường Sài Gòn (đơn vị HC cũ: P. Bến Nghé, Q. 

1)

Hồ Chí Minh
(84-28) 7300-9983

1900 636 893 (Hotline đặt hẹn)
Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 20:00 X X X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

26
Phòng Khám Đa Khoa Jio Health - Smart 

Clinic - Tân Bình

Tầng trệt, Tòa nhà Republic Plaza, 18E Cộng 

Hòa, Phường Tân Sơn Nhất (đơn vị HC cũ: P. 4, 

Q Tân Bình)

Hồ Chí Minh
(84-28) 7778-0808

1900 636 893 (Hotline đặt hẹn)
Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X X Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp.

27
Phòng Khám Đa Khoa Jio Health - Smart 

Clinic - Thủ Đức

Tầng trệt & Tầng 3-4, Tòa nhà Worc@Q2, 21 Võ 

Trường Toản, Phường An Khánh (đơn vị HC cũ: 

P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức)

Hồ Chí Minh
(84-28) 7772-0007

1900 636 893 (Hotline đặt hẹn)
Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X X Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp.

28 Phòng Khám Sản Phụ Khoa Hiền Đức
81B Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành (đơn vị 

HC cũ: P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1)
Hồ Chí Minh 1900 7122 Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 20:00 X X

29
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tổng 

Quát 1

The Manor, 91 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường Thạnh Mỹ Tây (đơn vị HC cũ: P. 22, Q. 

Bình Thạnh)

Hồ Chí Minh
(84-28) 3514-0757

(84-28) 3822-7848 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00
X X Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương, MSIG.

30
Phòng Khám Gia Đình TP. Hồ Chí Minh - 

Diamond Plaza

Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn 

(đơn vị HC cũ: P. Bến Nghé, Q. 1)
Hồ Chí Minh (84-28) 3822-7848 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương, MSIG.

31
Phòng Khám Gia Đình TP. Hồ Chí Minh - 

Thảo Điền

95 Đường Thảo Điền, Phường An Khánh (đơn vị 

HC cũ: P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh (84-28) 3744-2000 24/7 X X Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương, MSIG.

32
Phòng Khám Gia Đình TP. Hồ Chí Minh - 

Phú Mỹ Hưng

41 Đường Đặng Đức Thuật, Phường Tân Hưng 

(đơn vị HC cũ: P. Tân Phong, Q. 7)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3622-4988

*9999 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 13:00
X X Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương, MSIG.

33 Phòng Khám Đa Khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn
50 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn (đơn vị HC 

cũ: P. 15, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3815-1615

(84-28) 3815-1615 >nhấn 1 (Hotline đặt hẹn)

093-411-7009 (Hotline đặt hẹn)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 17:00

Chủ nhật: 07:00 -12:00
X X Không bảo lãnh cho Fubon.

34
Phòng Khám Đa Khoa Raffles Medical Hồ 

Chí Minh

285B Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh (84-28) 3824-0777 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 18:00 X X Không bảo lãnh cho Bảo Long, UIC.

35 Phòng Khám Đa Khoa Saigon Healthcare
45 Thành Thái, Phường Diên Hồng (đơn vị HC 

cũ: P. 14, Q. 10)
Hồ Chí Minh 098-226-4545 Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:00 X X

36 Phòng Khám Đa Khoa Thuận Mỹ Sài Gòn
4A Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất (đơn vị 

HC cũ: P. 4, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3811-9783

091-835-4399 (Hotline đặt hẹn)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 12:30 - 16:00 X X

37
Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt American 

Eye Center - Crescent Plaza

Phòng 509-510, Tòa nhà Crescent Plaza, CR4-

1, Số 105 Tôn Dật Tiên, Khu đô thị Phú Mỹ 

Hưng, Phường Tân Mỹ (đơn vị HC cũ: P. Tân 

Phú, Q. 7)

Hồ Chí Minh

(84-28) 5413-6758

090-312-6758

093-813-6758

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 17:00 X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Sử dụng thẻ tín dụng để tạm ứng.

38
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe & Chỉnh 

Hình Maple Healthcare - Quận 7

2-4  Khu phố Hưng Gia 1, Phường Tân Hưng 

(đơn vị HC cũ: P. Tân Phong, Q. 7)
Hồ Chí Minh

(84-28) 5410-0100

070-510-0100
Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 19:00 X X Không bảo lãnh cho Cathay Nhân Thọ, Bảo Long

39
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe & Chỉnh 

Hình Maple Healthcare - Quận 2

19 Đặng Hữu Phổ, Phường An Khánh (đơn vị 

HC cũ: P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3636-6306

093-864-6112

Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu: 8:30 - 17:00

Thứ ba, Thứ năm: 14:00 - 18:00

Thứ bảy: 8:30 - 12:30

X X Không bảo lãnh cho Cathay Nhân Thọ, Bảo Long

40
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe & Chỉnh 

Hình Maple Healthcare - Quận 3

107B Trương Định, Phường Xuân Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3930-0498

093-205-5088

Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ sáu: 8:30 - 17:00

Thứ năm, Thứ bảy: 8:30 - 12:30
X X Không bảo lãnh cho Cathay Nhân Thọ, Bảo Long

41 Trung Tâm Mắt Sài Gòn Hikari - Cơ sở 1
50 Đường số 8, Phường Tân Hưng (đơn vị HC 

cũ: P. Tân Hưng, Q. 7)
Hồ Chí Minh 096-139-3983 Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30 X X  Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp. 

42 Trung Tâm Mắt Sài Gòn Hikari - Cơ sở 2
17 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành (đơn vị HC 

cũ: P. Bến Thành, Q. 1)
Hồ Chí Minh 096-139-3983 Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30 X X  Không bảo lãnh cho Bảo Long. 

43
Phòng Khám Đa Khoa DYM Medical 

Center - Sài Gòn

Phòng B103, Tầng hầm 1, Tòa nhà mPlaza 

Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn (đơn vị 

HC cũ: P. Bến Nghé, Q. 1)

Hồ Chí Minh
(84-28) 3521-0170

078-578-5637 (Cấp cứu)

Bác sĩ Việt Nam: Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 

13:00 - 17:00

Bác sĩ Nhật Bản: Thứ hai - Thứ bảy (trừ Thứ tư): 09:00 - 

 13:00 & 14:00 - 18:00

X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

44
Phòng Khám Đa Khoa DYM Medical 

Center - Phú Mỹ Hưng

Tầng 3A, Tòa nhà The Grace, 71 Hoàng Văn 

Thái, Phường Tân Mỹ (đơn vị HC cũ: P. Tân 

Phú, Q. 7)

Hồ Chí Minh (84-28) 7771-0170

Bác sĩ Việt Nam: Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 

13:00 - 17:00

Bác sĩ Nhật Bản: Thứ hai - Thứ bảy (trừ Thứ tư): 09:00 - 

 13:00 & 14:00 - 18:00

X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

45
Doctor Check - Trung Tâm Nội Soi và 

Chẩn Đoán Bệnh Lý Tiêu Hoá

429 Tô Hiến Thành, Phường Diên Hồng (đơn vị 

HC cũ: P. 14, Q. 10)
Hồ Chí Minh (84-28) 5678-9999 Thứ hai - Thứ bảy: 06:00 - 15:00 X  Không bảo lãnh cho Bảo Long. 

46 Phòng Khám Hoàn Mỹ Gold PXL
245 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu (đơn vị 

HC cũ: P. 2, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3535-5460

090-184-0678

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 12:30 - 16:00 (trừ 

ngày nghỉ lễ)
X

47
Trung tâm y khoa chuyên sâu quốc tế 

Bernard - Cơ Sở 1

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa 

(đơn vị HC cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3535-2468

(84-28) 3535-1234
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 16:30 (trừ ngày nghỉ lễ) X  Không bảo lãnh cho Bảo Long. 

48
Trung tâm y khoa chuyên sâu quốc tế 

Bernard - Cơ Sở 2

22 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hòa (đơn 

vị HC cũ: P. 2, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3535-2468

(84-28) 3535-1234
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 16:30 (trừ ngày nghỉ lễ) X  Không bảo lãnh cho Bảo Long. 

49
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Timec - 

Bình Tân

4449 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo (đơn vị 

HC cũ: P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh 087-911-5115 Thứ hai - Thứ bảy:  07:30 - 17:30 X  Không bảo lãnh cho Bảo Long. 

50
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Timec - 

Bình Thạnh

6-8 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Bình Thạnh 

(đơn vị HC cũ: P. 14, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh 087-911-5115 Thứ hai - Thứ bảy:  07:30 - 17:30 X  Không bảo lãnh cho Bảo Long. 

51 Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Hạnh Phúc

432 Phạm Thái Bường, Khu phố Mỹ Toàn 2, 

Phường Tân Hưng (đơn vị HC cũ: P. Tân Phong, 

Q. 7)

Hồ Chí Minh (84-28) 5412-3134

Thứ hai - Thứ sáu: 08:30 - 19:00

Thứ bảy: 08:30 - 16:00

Chủ nhật, ngày lễ: theo đặt hẹn

X  Không bảo lãnh cho Bảo Long. 

52 Phòng Khám Đa Khoa Việt Gia
166 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định (đơn vị 

HC cũ: P. Đa Kao, Q 1)
Hồ Chí Minh (84-28) 3911-8485 Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 11:30 & 13:00 - 16:30 X  Không bảo lãnh cho Bảo Long. 
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53 Phòng khám đa khoa SIM MED

RS5 Tòa nhà Richstar, 239-241 Hòa Bình, 

Phường Phú Thạnh (đơn vị HC cũ: P. Hiệp Tân, 

Q. Tân Phú)

Hồ Chí Minh (84-28) 7778-8555
Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 17:00

*Ngoài giờ (khám Nhi): Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 19:00
X  Không bảo lãnh cho Bảo Long, BSH. 

54
Phòng khám đa khoa - Tiêm chủng 

Meccare

578-580 Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông 

(đơn vị HC cũ: P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh (84-28) 2253-7650

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 17:00

Chủ nhật: 07:00 - 11:00
X  Không bảo lãnh cho Bảo Long, Fubon. 

55
Phòng khám đa khoa Sài Gòn 

Toranomon (Chỉ khám khách Nhật)

65 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa (đơn vị HC 

cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3930-2115

(84-28) 3930-3115

Thứ hai - Thứ sáu: 09:00 - 12:00 & 13:00 - 18:00

Thứ bảy: 09:00 - 12:00
X  Không bảo lãnh cho Bảo Long. 

56 Trung Tâm Khám Mắt Châu Âu
41 Nguyễn Duy Hiệu, Phường An Khánh (đơn vị 

HC cũ: P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh (84-28) 2253-3572

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 18:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00
X  Không bảo lãnh cho Bảo Long. 

57
Phòng Khám Cơ Xương Khớp Optimal 

365

18Ter Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn 

(đơn vị HC cũ: P. Đa Kao, Q. 1)
Hồ Chí Minh 090-719-6668 Thứ hai - Thứ bảy: 09:00 - 19:00 X X Không bảo lãnh cho Cathay Nhân Thọ, Bảo Long.

58
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Đồng Đen

169 Đồng Đen, Phường Bảy Hiền (đơn vị HC cũ: 

P. 11, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh 093-111-8315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

59
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Sơn

98 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú)
Hồ Chí Minh 093-111-9315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

60
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nhà Bè

37 Huỳnh Tấn Phát, Xã Nhà Bè (đơn vị HC cũ: 

TT. Nhà Bè, H. Nhà Bè)
Hồ Chí Minh 090-243-3315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

61
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lý Thường Kiệt (Hóc Môn)

10/01 Lý Thường Kiệt, Xã Hóc Môn (đơn vị HC 

cũ: TT. Hóc Môn, H. Hóc Môn)
Hồ Chí Minh 090-884-8315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

62 Phòng Khám Nhi Đồng 315 - Hiệp Bình
179 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình (đơn vị HC cũ: 

P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh 093-768-0315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

63
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Hậu Giang

187 Hậu Giang, Phường Bình Tây (đơn vị HC cũ: 

P. 2, Q. 6)
Hồ Chí Minh 093-374-5315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

64
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lê Văn Quới

482 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông (đơn vị 

HC cũ: P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh 090-817-2315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

65
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lê Văn Việt

87 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú (đơn vị 

HC cũ: P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh 093-793-2315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

66 Phòng Khám Nhi Đồng 315 - Bình Hưng
493 Đường Quốc lộ 50, Xã Bình Hưng (đơn vị 

HC cũ: X. Bình Hưng, H. Bình Chánh)
Hồ Chí Minh 090-863-4315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

67
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Hải Thượng Lãn Ông

180 Hải Thượng Lãn Ông, Phường An Đông 

(đơn vị HC cũ: P. 10, Q. 5)
Hồ Chí Minh 090-131-5315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

68
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Bạch Đằng

246B-E Bạch Đằng, Phường Bình Thạnh (đơn vị 

HC cũ: P. 14, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh 090-894-4315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

69
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Đinh Tiên Hoàng

234 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định (đơn vị 

HC cũ: P. Đa Kao, Q. 1)
Hồ Chí Minh 093-789-0315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

70
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Tên Lửa

14-16 Tên Lửa, Phường An Lạc (đơn vị HC cũ: 

P. An Lạc A, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh 090-403-2315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

71 Phòng Khám Phụ sản 315 - Tên Lửa
10-12 Tên Lửa, Phường An Lạc (đơn vị HC cũ: 

P. An Lạc A, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh 090-403-2315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

72
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Hoàng Diệu (Khánh Hội)

329 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội (đơn vị HC 

cũ: P. 9, Q. 4)
Hồ Chí Minh 093-379-4315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

73 Phòng Khám Phụ sản 315 - Bình Phú
167-169 Bình Phú, Phường Bình Phú (đơn vị HC 

cũ: Q. 11, Q. 6)
Hồ Chí Minh 093-382-6315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

74 Phòng Khám Phụ sản 315 - Âu Cơ
17 Âu Cơ, Phường Hòa Bình (đơn vị HC cũ: P. 

14, Q. 11)
Hồ Chí Minh 093-158-1315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

75
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Tri Phương

308 Nguyễn Tri Phương, Phường Vườn Lài (đơn 

vị HC cũ: P.  4, Q. 10)
Hồ Chí Minh 093-772-3315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

76 Phòng Khám Phụ sản 315 - Lê Văn Việt
175 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú (đơn 

vị HC cũ: P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh 090-865-5315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

77
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Phạm Thế Hiển

560 Phạm Thế Hiển, Phường Chánh Hưng (đơn 

vị HC cũ: P. 4, Q. 8)
Hồ Chí Minh 093-132-0315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.
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78
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Oanh

289-291 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp (đơn vị 

HC cũ: P. 17, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh 090-852-7315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

79
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Trần Hưng 

Đạo (Chợ Quán)

472B Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán (đơn 

vị HC cũ: P. 2, Q. 5)
Hồ Chí Minh 093-759-7315 Thứ hai - Chủ nhật: 17:00 - 20:30 X X  Ngoại Trú: 22.000 Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp.

80
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Tân Tạo

1283 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo (đơn vị HC cũ: 

P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh 089-663-3315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

81
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Tăng Nhơn Phú

1 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long (đơn vị 

HC cũ: P. Phước Long B, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh 089-915-0315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

82
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - 550 Lê Trọng Tấn

550 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh (đơn vị 

HC cũ: P. Tây Thạnh, Q Tân Phú)
Hồ Chí Minh 089-931-3315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

83
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Trường Chinh

490-492 Trường Chinh, Phường Tân Bình (đơn 

vị HC cũ: P. 13, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh 089-994-9315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

84
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Củ Chi

374 Tỉnh Lộ 8, Khu phố 4, Xã Tân An Hội (đơn vị 

HC cũ: H. Củ Chi)
Hồ Chí Minh 089-993-4315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

85
Phòng Khám Phụ sản 315 - Phạm Văn 

Chiêu

245 Phạm Văn Chiêu, Phường An Hội Tây (đơn 

vị HC cũ: P. 14, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh 089-994-2315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

86
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Huỳnh Tấn 

Phát (Tân Mỹ)

1242 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Mỹ (đơn vị 

HC cũ: P. Tân Phú, Q. 7)
Hồ Chí Minh 089-808-2315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

87
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lê Thị Hà

2/83A Lê Thị Hà, Xã Hóc Môn (đơn vị HC cũ: X. 

Tân Xuân, H. Hóc Môn)
Hồ Chí Minh 089-666-9315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

88
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Phạm Hùng (Bình Hưng)

C10/3D1 Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình Hưng (đơn 

vị HC cũ: X. Bình Hưng, H. Bình Chánh)
Hồ Chí Minh 089-845-2351

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

89
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nơ Trang Long

215G- 215H Nơ Trang Long, Phường Bình 

Thạnh (đơn vị HC cũ: P. 12, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh 090-882-8315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

90
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Kha Vạn Cân

1032-1034 Kha Vạn Cân, Phường Thủ Đức (đơn 

vị HC cũ: P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh 093-320-1315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

91 Phòng Khám Phụ sản 315 - Phạm Hùng
C8/1A1 Phạm Hùng, Ấp 4A, Xã Bình Hưng (đơn 

vị HC cũ: X. Bình Hưng, H. Bình Chánh)
Hồ Chí Minh 093-350-2315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

92
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lê Văn Khương

28 Lê Văn Khương, Phường Thới An (đơn vị HC 

cũ: P. Thới An, Q. 12)
Hồ Chí Minh 093-137-3315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

93
Phòng Khám Phụ sản 315 - Lê Văn 

Khương

105/4A Lê Văn Khương, Khu phố 1, Phường Tân 

Thới Hiệp (đơn vị HC cũ: P. Hiệp Thành, Q. 12)
Hồ Chí Minh 093-320-8315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

94
Phòng Khám Phụ sản 315 - Nguyễn Duy 

Trinh

699 Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 4, Phường Bình 

Trưng (đơn vị HC cũ: P. Bình Trưng Đông, TP. 

Thủ Đức)

Hồ Chí Minh 093-370-5315
Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

95
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Thị Thập

106 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Thuận (đơn 

vị HC cũ: P. Bình Thuận, Q. 7)
Hồ Chí Minh 077-744-1315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

96
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Duy Trinh

181-181A Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 1, 

Phường Bình Trưng (đơn vị HC cũ: P. Bình 

Trưng Tây, TP. Thủ Đức)

Hồ Chí Minh 093-153-6315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

97 Phòng Khám Phụ sản 315 - Bình Hưng
A12/12B Quốc lộ 50, Ấp 1, Xã Bình Hưng (đơn vị 

HC cũ: X. Bình Hưng, H. Bình Chánh)
Hồ Chí Minh 090-122-0315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

98 Phòng Khám Phụ sản 315 - Tân Sơn Nhì
300 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì (đơn vị 

HC cũ: P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú)
Hồ Chí Minh 093-370-8315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

99 Phòng Khám Phụ sản 315 - Nguyễn Oanh
299 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp (đơn vị HC 

cũ: P. 17, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh 093-350-6315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

100 Phòng Khám Phụ sản 315 - Lê Thị Hà
34A Lê Thị Hà, Xã Hóc Môn (đơn vị HC cũ: P. 

Tân Xuân, H. Hóc Môn)
Hồ Chí Minh 093-232-7315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

101
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Xí

147 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh (đơn vị HC 

cũ: P. 26, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh 090-891-5315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

102 Phòng Khám Phụ sản 315 - Đỗ Xuân Hợp

184 Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 2, Phường Phước 

Long (đơn vị HC cũ: P. Phước Long A, TP. Thủ 

Đức)

Hồ Chí Minh 093-311-7315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

103 Phòng Khám Phụ sản 315 - Hoàng Diệu
327 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội (đơn vị HC 

cũ: P. 9, Q. 4)
Hồ Chí Minh 090-823-1315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.
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104
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Thị Tú

485 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Tân (đơn vị 

HC cũ: P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh 093-326-5315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

105 Phòng Khám Phụ sản 315 - Lê Văn Quới

277B-277C Lê Văn Quới, Khu phố 1, Phường 

Bình Trị Đông (đơn vị HC cũ: P. Bình Trị Đông, 

Q. Bình Tân)

Hồ Chí Minh 090-830-4315
Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

106 Phòng Khám Phụ sản 315 - Bàu Cát
120-122 Bàu Cát, Phường Bảy Hiền (đơn vị HC 

cũ: P. 11, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh 093-317-5315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

107 Phòng Khám Phụ sản 315 - Củ Chi
384 Tỉnh lộ 8, Khu phố 4, Xã Tân An Hội (đơn vị 

HC cũ: TT. Củ Chi, H. Củ Chi)
Hồ Chí Minh 090-169-1315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

108
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lê Văn Sỹ

179 Lê Văn Sỹ, Phường Phú Nhuận (đơn vị HC 

cũ: P. 13, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh 090-892-9315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

109
Phòng Khám Phụ sản 315 - Nguyễn Thị 

Tú

459 Nguyễn Thị Tú, Khu phố 2, Phường Bình 

Tân (đơn vị HC cũ: P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình 

Tân)

Hồ Chí Minh 090-834-3315
Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

110
Phòng Khám Phụ sản 315 - Nguyễn Ánh 

Thủ

897-897A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ 

Tây (đơn vị HC cũ: P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12)
Hồ Chí Minh 093-362-4315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

111 Phòng Khám Phụ sản 315 - Hồ Ngọc Lãm
372 Hồ Học Lãm, Khu phố 3, Phường An Lạc 

(đơn vị HC cũ: P. An Lạc, Q Bình Tân)
Hồ Chí Minh 093-757-4315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

112 Phòng Khám Phụ sản 315 - Bạch Đằng
60 Bạch Đằng, Phường Bình Thạnh (đơn vị HC 

cũ: P. 14, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh 093-322-9315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

113
Phòng Khám Phụ sản 315 - Nguyễn Thị 

Thập

129 Nguyễn Thị Thập, Khu phố 2, Phường Tân 

Mỹ (đơn vị HC cũ: P. Tân Phú, Q. 7)
Hồ Chí Minh 093-332-1315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

114
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Phan Đăng Lưu

143C Phan Đăng Lưu, Phường Cầu Kiệu (đơn vị 

HC cũ: P. 2, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh 093-352-3315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

115
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Minh Phụng

277 Minh Phụng, Phường Minh Phụng (đơn vị 

HC cũ: P. 1, Q. 11)
Hồ Chí Minh 090-884-3315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

116 Phòng Khám Phụ sản 315 - Quang Trung
917 Quang Trung, Phường An Hội Tây (đơn vị 

HC cũ: P. 14, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh 093-762-9315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

117 Phòng Khám Phụ sản 315 - Lê Trọng Tấn
483 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh (đơn vị 

HC cũ: P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú)
Hồ Chí Minh 093-127-6315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

118
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Thống Nhất

199-201 Thống Nhất, Phường Thông Tây Hội 

(đơn vị HC cũ: Q. 11, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh 093-775-4315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

119
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Quang Trung

657-657A Quang Trung, Phường Thông Tây Hội 

(đơn vị HC cũ: P. 11, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh 093-345-9315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

120
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Huỳnh Tấn Phát (Tân Thuận)

294 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận (đơn vị 

HC cũ: P. Tân Thuận Tây, Q. 7)
Hồ Chí Minh 093-361-4315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

121
Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu Đường 315 

- Lê Văn Quới

582-584 Lê Văn Quới, Khu phố 11, Phường Bình 

Hưng Hòa (đơn vị HC cũ: P. Bình Hưng Hòa, Q. 

Bình Tân)

Hồ Chí Minh 093-307-7315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

122
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Xuân Thới Thượng

18/4 Ấp 7 (26 Phan Văn Hớn), Xã Xuân Thới 

Thượng (đơn vị HC cũ: X. Xuân Thới Thượng, H. 

Hóc Môn)

Hồ Chí Minh 093-782-1315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

123
Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu Đường 315 

- Nguyễn Ảnh Thủ

917-917A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ 

Tây (đơn vị HC cũ: P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12)
Hồ Chí Minh 093-734-1315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

124 Phòng Khám Mắt 315 - Âu Cơ
896 Âu Cơ, Phường Tân Bình (đơn vị HC cũ: P. 

14, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh 090-169-8315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

125
Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu Đường 315 

- Nguyễn Thị Định

592-594 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái (đơn 

vị HC cũ: P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh 093-330-8315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

126
Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu Đường 315 

- Huỳnh Tấn Phát

605 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận (đơn vị 

HC cũ: P. Tân Thuận Đông, Q. 7)
Hồ Chí Minh 093-715-8315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

127
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Lê Quang Định

566 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông (đơn 

vị HC cũ: P. 1, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh 093-703-1315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

128 Phòng Khám Mắt 315 - Phan Văn Trị
190A Phan Văn Trị, Phường Bình Thạnh (đơn vị 

HC cũ: P. 12, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh 093-797-3315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

129
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Thị Định

634 Nguyễn Thị Định, Khu phố 2, Phường Cát 

Lái (đơn vị HC cũ: P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ 

Đức)

Hồ Chí Minh 093-733-2315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

130 Phòng Khám Nhi Đồng 315 - Tân Sơn Nhì
394 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì (đơn vị 

HC cũ: P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú)
Hồ Chí Minh 090-805-5315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

131
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Hồ Ngọc Lãm

463-465 Hồ Học Lãm, Khu phố 2, Phường An 

Lạc (đơn vị HC cũ: P. An Lạc, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh 093-352-6315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.
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132
Phòng Khám Healthcare Plus (Trung 

Tâm Xét Nghiệm D+)

Tầng 1, Khu phố Grandview C, 169 Đường 

Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Hưng (đơn vị 

HC cũ: P. Tân Phong, Q. 7)

Hồ Chí Minh
090-336-4128

090-135-6565
Thứ hai - Thứ bảy: 06:00 - 19:00 X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

133
Phòng Khám Đa Khoa Ivy Health - 

Nguyễn Trãi

120 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành (đơn vị HC 

cũ: P. Bến Thành, Q. 1)
Hồ Chí Minh 090-871-0710 Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 11:30 & 13:30-18:30 X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

134 Phòng Khám Đa Khoa Loukas
269 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh

1900 0202 (Hotline)

093-129-7799
Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 X X X Không bảo lãnh cho Bảo Long, Fubon.

135 Phòng Khám Echo Medi - Cơ Sở 1

Số 1026 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Sky Garden 

I (R1-1), Phường Tân Hưng (đơn vị HC cũ: P. 

Tân Phong, Q. 7)

Hồ Chí Minh
1900 638 408 (Hotline)

076-863-8408

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 21:00

Chủ nhật: 07:00 - 15:00
X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

136 Phòng Khám Echo Medi - Cơ Sở 2
46 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng (đơn vị 

HC cũ: P. An Phú, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh

1900 638 408 (Hotline)

076-863-8408

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 21:00

Chủ nhật: 07:00 - 15:00
X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

137
Trung Tâm Vận Động Trị Liệu Và Phục 

Hồi Chấn Thương Thể Thao RTD Rehab

233-235-237 Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, 

Xã Bình Hưng (đơn vị HC cũ: X. Bình Hưng, H. 

Bình Chánh)

Hồ Chí Minh 1900 638 072 (Hotline) Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 17:00 X
Không bảo lãnh cho Cathay Nhân Thọ, Bảo Long.

Vui lòng đặt lịch thăm khám trước khi đến.

138 Phòng Khám DHA Healthcare

221-221Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Cầu 

Ông Lãnh (đơn vị HC cũ: P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 

1)

Hồ Chí Minh 1900 1115 (Hotline) Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 11:30 & 13:00 - 17:00 X X

Không bảo lãnh cho BIDV MetLife, Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Chăm sóc 

khách hàng, tầng G.

139
Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn - ITO Tân 

Bình

232 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. 1, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh (84-28) 3991-2030 Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 17:00 X

140 Phòng Khám Golden Quận 10
471-473 Lý Thái Tổ, Phường Vườn Lài (đơn vị 

HC cũ: P. 9, Q. 10)
Hồ Chí Minh (84-28) 3927-3989 Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 11:30 & 13:00 - 17:00 X Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp.

141 Phòng Khám Hợp Nhân
95A Phan Đăng Lưu, Phường Cầu Kiệu (đơn vị 

HC cũ: P. 7, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh 0901-801-024 (Hotline) Thứ hai - Thứ bảy: 06:30 - 17:00 X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân & Thông 

tin, tầng M.

142 Phòng Khám Đa Khoa 118

7C3-8C3 Đường DD5, Khu dân cư An Sương, 

Phường Đông Hưng Thuận (đơn vị HC cũ: P. 

Tân Hưng Thuận, Q. 12)

Hồ Chí Minh 0941-177-118 (Hotline) Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 16:00 X
Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: tầng G.

143 Phòng Khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

1.01+2.01+3.01+4.01 Khu Chung cư kết hợp 

TM, VP Sunrise City, Lô W, 25 Nguyễn Hữu Thọ, 

Phường Tân Hưng (đơn vị HC cũ: P. Tân Hưng, 

Q. 7)

Hồ Chí Minh (84-28) 7102-6789 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 19:00 X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Có khám và cấp hồ sơ song ngữ khi có yêu cầu 

(Việt – Anh).

144 Phòng Khám Đa Khoa Charis Healthcare
158 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa (đơn vị HC 

cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3934-9349

079-884-9849
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 18:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Tầng trệt, bộ phận 

Chăm sóc khách hàng.

145
Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt American 

Eye Center - Sunwah Pearl

S-14 Tòa nhà Golden House, 90 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây (đơn vị HC cũ: P. 

22, Q. Bình Thạnh)

Hồ Chí Minh (84-28) 5413-6758 Thứ hai - Thứ bảy: 09:00 - 18:00 X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Tiếp tân.

146
Phòng Khám Phụ sản 315 - Lạc Long 

Quân

996 Lạc Long Quân, Phường Tân Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. 8, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh 093-121-9315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

147 Trung Tâm Y Khoa Sài Gòn
305A Đường Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa 

(đơn vị HC cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh 1900 8102 Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 16:30 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân, tầng 

G.

148 Phòng Khám Đa Khoa Dr. Healthcare
134 Tân Hòa Đông, Phường Phú Lâm (đơn vị 

HC cũ: P. 14, Q. 6)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3877-8866

0325-999-600

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 20:30

Chủ nhật: 07:30 - 12:30
X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: tầng G, khu vực tiếp 

nhận khách hàng.

149
Phòng Khám Nội Tổng Hợp Diag - Quận 

Bình Thạnh

85-87 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung 

(đơn vị HC cũ: P. 11, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh 1900 1717 Thứ hai - Chủ nhật:  07:30 - 11:30 & 13:00 - 16:00 X X

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân.

150 Phòng Khám Nội Tổng Hợp Diag - Quận 7
198 Nguyễn Thị Thập, Khu phố 4A, Phường Tân 

Thuận (đơn vị HC cũ: P. Bình Thuận, Q. 7)
Hồ Chí Minh 1900 1717 Thứ hai - Chủ nhật:  07:30 - 11:30 & 13:00 - 16:00 X X

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân.

151 Phòng Khám Bình Dương Urban

Block 8, Tầng trệt, Sora Gardens II, Lô C17, Đại 

lộ Hùng Vương, Phường Bình Dương (đơn vị HC 

cũ: P. Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Hồ Chí Minh (84-274) 222-2220
Thứ hai - Thứ bảy (trừ Thứ tư và ngày nghỉ lễ): 09:00 - 

13:00 & 14:00 - 18:00
X

152 Phòng Khám Echo Medi - Cơ Sở 3

Căn 0102, Tầng trệt, TTTM Canary Plaza, Số 5 

Đại lộ Bình Dương, Phường Bình Hoà (đơn vị 

HC cũ: P. Bình Hoà, TP. Thuận An, Bình Dương)

Hồ Chí Minh
1900 638 408 (Hotline)

076-863-8408

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 21:00

Chủ nhật: 07:00 - 15:00
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

153 Phòng Khám Đa Khoa Phúc An Khang

Số 5/678 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Hòa Lân 

1, Phường Thuận Giao (đơn vị HC cũ: P. Thuận 

Giao, TP. Thuận An, Bình Dương)

Hồ Chí Minh

(84-274) 371-5639

(84-274) 371 5638

094-768-5115 (Hotline)

Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 11:00 & 13:30 - 16:30

*Khám Tai Mũi Họng: 07:30 - 11:00
X Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: tầng 1.

154 Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Hồng

3 Đường Nguyễn Trãi, Khu phố Đông Tân, 

Phường Dĩ An (đơn vị HC cũ: P. Dĩ An, TP. Dĩ 

An, Bình Dương)

Hồ Chí Minh
093-822-5959

(84-274) 368-8686
Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X

155
Phòng Khám Đa Khoa Raffles Medical 

Vũng Tàu

Phòng 116, Tầng trệt, PetroVietnam Towers, Số 

8 Hoàng Diệu, Phường Vũng Tàu (đơn vị HC cũ: 

P. 1, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu)

Hồ Chí Minh (84-254) 385-8776
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00
X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long, UIC.

Vui lòng đặt hẹn trước 2 ngày.

156 Phòng Khám Đa Khoa Vũng Tàu

205-207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Vũng Tàu 

(đơn vị HC cũ: P. 4, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - 

Vũng Tàu)

Hồ Chí Minh

(84-254) 355-0599

(84-254) 355-0699

093-319-3116 (Cấp cứu)

091-633-2679 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00

Chủ nhật: 07:00 - 11:30
X X

157
Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn - Vũng 

Tàu

744 Bình Giã, Phường Rạch Dừa (đơn vị HC cũ: 

P. 10, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu)
Hồ Chí Minh

(84-254) 362-1212

093-793-7788 (Hotline)
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 20:00 X X

158
Phòng Khám Đa Khoa Vạn Thành Sài 

Gòn - Chi Nhánh Phú Mỹ

306 Đường Độc Lập, Khu phố Quảng Phú, 

Phường Phú Mỹ (đơn vị HC cũ: P. Phú Mỹ, TX. 

Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu)

Hồ Chí Minh
1900 636 615

094-722-8686 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 17:30 X X Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Lễ tân, lầu 1.

159 Phòng Khám Chuyên Khoa Ngoại

Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2, Khu phố Phú Hà, 

Phường Phú Mỹ (đơn vị HC cũ: P. Mỹ Xuân, TX. 

Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu)

Hồ Chí Minh (84-254) 389-9278 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 X
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160
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Grand Park

Tầng L2, Vincom Mega Mall Grand Park, Khu 

dân cư và công viên Phước Thiện, Số 8 Phước 

Thiện, Phường Long Bình (đơn vị HC cũ: P. 

Long Bình, TP. Thủ Đức)

Hồ Chí Minh (84-28) 3622-1166 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 19:30 X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân.

161 Phòng Khám Đa Khoa VietMedi
339 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ (đơn vị HC 

cũ: P. 4, Q. 3)
Hồ Chí Minh

084-899-3339

(84-28) 3899-3339
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 16:00 X X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân, tầng 1.

162
Phòng Khám Phụ sản 315 - Nguyễn Văn 

Quá

427-435 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 4, Phường 

Đông Hưng Thuận (đơn vị HC cũ: P. Đông Hưng 

Thuận, Q. 12)

Hồ Chí Minh 093-374-3315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

163 Phòng Khám Sức Khỏe Bewell Sài Gòn

Tầng 4-5, Tháp 6, 628C Võ Nguyên Giáp, 

Phường An Khánh (đơn vị HC cũ: P. An Phú, TP. 

Thủ Đức)

Hồ Chí Minh 1800 0054 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 17:00 X X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân, tầng 3A.

164
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Lý Thường Kiệt (Dĩ An)

Lô đất B5, Ô 14-15 Lý Thường Kiệt, Khu phố 

Thống Nhất 1, Phường Dĩ An (đơn vị HC cũ: P. 

Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương)

Hồ Chí Minh 090-897-0315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

165
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - CMT8

C32Đ Đường Cách Mạng Tháng Tám (ĐT 745 

cũ), Khu phố Bình Đức 1, Phường Lái Thiêu 

(đơn vị HC cũ:P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình 

Dương)

Hồ Chí Minh 093-705-3315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

166
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Nguyễn An Ninh

464 Nguyễn An Ninh, Khu phố Đông Tân, 

Phường Dĩ An (đơn vị HC cũ: P. Dĩ An, TP. Dĩ 

An, Bình Dương)

Hồ Chí Minh 093-724-4315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

167
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Văn Quá

1192-1194 Nguyễn Văn Quá, Phường Tân Thới 

Hiệp (đơn vị HC cũ: P. Tân Thới Hiệp, Q. 12)
Hồ Chí Minh 093-789-3315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

168
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Lạc Long Quân

626 Lạc Long Quân, Phường Tân Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. 9, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh 093-360-3315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

169
Phòng Khám Nhi Đồng 315 - Nguyễn Ảnh 

Thủ

759 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây 

(đơn vị HC cũ: P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12)
Hồ Chí Minh 090-853-7315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

170 Phòng Khám Nhi Đồng 315 - Tây Lân
50E Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Tân (đơn 

vị HC cũ: P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh 093-335-0315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

171 Phòng Khám Nhi Đồng 315 - Trần Não
91 Trần Não, Phường An Khánh (đơn vị HC cũ: 

P. An Khánh, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh 093-785-1315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

172 Phòng Khám Phụ Sản 315 - Nguyễn Trãi

174A Nguyễn Trãi, Khu phố Thống Nhất 1, 

Phường Dĩ An (đơn vị HC cũ: P. Dĩ An, TP. Dĩ 

An, Bình Dương)

Hồ Chí Minh 093-344-8315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

173
Phòng Khám Phụ Sản 315 - 941 Kha Vạn 

Cân

941 Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Thủ Đức 

(đơn vị HC cũ: P. Linh Tây, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh 093-365-2315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

174
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Lý Thường 

Kiệt (Minh Phụng)

71-73 Lý Thường Kiệt, Phường Minh Phụng 

(đơn vị HC cũ: P. 7, Q. 11)
Hồ Chí Minh 093-780-1315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

175 Phòng Khám Phụ Sản 315 - Tây Lân
50E Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Tân (đơn 

vị HC cũ: P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh 093-340-0315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

176
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Nguyễn Thị 

Định

428 Nguyễn Thị Định, Khu Phố 1, Phường Cát 

Lái (đơn vị HC cũ: P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ 

Đức)

Hồ Chí Minh 090-803-5315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

177 Phòng Khám Phụ Sản 315 - Quốc Lộ 22
886 Quốc lộ 22, Xã Tân An Hội (đơn vị HC cũ: 

TT. Củ Chi, H. Củ Chi)
Hồ Chí Minh 093-392-7315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

178
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Xuân Thới 

Thượng

26/2 Ấp 2, Xã Xuân Thới Thượng (đơn vị HC cũ: 

X. Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn) 
Hồ Chí Minh 093-723-3315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

179
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Nguyễn Thái 

Sơn

41 Nguyễn Thái Sơn, Phường An Nhơn (đơn vị 

HC cũ: P. 4, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh 090-841-5315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

180 Phòng Khám Phụ Sản 315 - Hiệp Bình
109 Hiệp Bình, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình 

(đơn vị HC cũ: P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh 093-730-6315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

181
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Hoàng Văn 

Thụ

292-294 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Nhất 

(đơn vị HC cũ: P.  4, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh 090-807-3315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

182
Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu Đường 315 

- Trung Chánh

20/7E Ấp Tiền Lân, Xã Trung Chánh (đơn vị HC 

cũ: X. Bà Điểm, H. Hóc Môn)
Hồ Chí Minh 093-736-8315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

183
Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu Đường 315 

- Nguyễn Sơn

187 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh (đơn vị 

HC cũ: P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú)
Hồ Chí Minh 093-335-7315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

184
Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu Đường 315 

- Hòa Hưng

182 Tô Hiến Thành, Phường Hòa Hưng (đơn vị 

HC cũ: P. 15, Q. 10)
Hồ Chí Minh 093-745-1315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

185 Phòng Khám Mắt 315 - Nguyễn Oanh
341 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp (đơn vị HC 

cũ: P. 17, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh 090-802-0315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

186 Phòng Khám Mắt 315 - Huỳnh Tấn Phát
679-681 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận 

(đơn vị HC cũ: P. Phú Thuận, Q. 7)
Hồ Chí Minh 093-312-4315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

187
Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu Đường 315 

- Lê Đức Thọ

1212 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Tây (đơn vị 

HC cũ: P. 13, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh 090-826-9315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

188
Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu Đường 315 

- Nguyễn Văn Quá

833 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng 

Thuận (đơn vị HC cũ: P. Đông Hưng Thuận, Q. 

12)

Hồ Chí Minh 093-301-7315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.
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189
Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu Đường 315 

- Lê Văn Việt

643 Lê Văn Việt, Khu phố 6, Phường Tân Nhơn 

Phú (đơn vị HC cũ: P. Tân Phú, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh 093-748-9315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

190
Phòng Khám Tâm Lý Nhi Khoa 315 - 

Nguyễn Văn Trỗi

44 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Cầu Kiệu (đơn vị 

HC cũ: P. 15, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh 090-808-0315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

191 Phòng Khám Mắt 315 - Bình Hưng
A23/8 Ấp 1, Xã Bình Hưng (đơn vị HC cũ:  X. 

Bình Hưng, H. Bình Chánh)
Hồ Chí Minh 090-805-6315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

192 Phòng Khám Mắt 315 - Nguyễn Văn Quá

833 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng 

Thuận (đơn vị HC cũ: P. Đông Hưng Thuận, Q. 

12)

Hồ Chí Minh 093-718-0315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

193 Phòng Khám Mắt 315 - Lê Văn Quới 570 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa Hồ Chí Minh 093-767-7315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

194 Phòng Khám Phụ Sản 315 - Man Thiện

160B Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú (đơn 

vị HC cũ: P. Tăng Nhơn Phú A,

TP. Thủ Đức)

Hồ Chí Minh 093-769-5315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

195 Phòng Khám Phụ Sản 315 - Hà Huy Giáp
680 Hà Huy Giáp, Phường An Phú Đông (đơn vị 

HC cũ: P. Thạnh Lộc, Q. 12)
Hồ Chí Minh 093-340-5315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

196 Phòng Khám Phụ Sản 315 - Nguyễn Xí
313-313A Nguyễn Xí, Phường Bình Lợi Trung 

(đơn vị HC cũ: P. 13, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh 093-378-7315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

197 Phòng Khám Phụ Sản 315 - Lũy Bán Bích
315 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh (đơn vị 

HC cũ: P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú)
Hồ Chí Minh 093-745-7315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

198
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Lương Định 

Của

137-139 Lương Định Của, Khu phố 5, Phường 

An Khánh (đơn vị HC cũ: P. An Khánh, TP. Thủ 

Đức)

Hồ Chí Minh 093-712-2315
Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

199
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Tân Kỳ Tân 

Quý

928 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa 

(đơn vị HC cũ: P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh 093-302-6315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

200
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Huỳnh Tấn 

Phát (Nhà Bè)

487-487A Huỳnh Tấn Phát, Xã Nhà Bè (đơn vị 

HC cũ: TT. Nhà Bè , H. Nhà Bè)
Hồ Chí Minh 090-805-4315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

201
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Đặng Thúc 

Vịnh

521 Đặng Thúc Vịnh, Xã Đông Thạnh (đơn vị HC 

cũ: X. Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn)
Hồ Chí Minh 093-125-6315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

202
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Đinh Đức 

Thiện

536 Đinh Đức Thiện, Xã Bình Chánh (đơn vị HC 

cũ: X. Tân Quý Tây, H. Bình Chánh)
Hồ Chí Minh 093-741-4315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

203 Phòng Khám Phụ Sản 315 - Tỉnh Lộ 8 61-63 Tỉnh lộ 8, Xã Phú Hòa Đông Hồ Chí Minh 090-854-1315
Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

204
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Hà Huy Giáp

896 Hà Huy Giáp, Khu phố 2, Phường An Phú 

Đông (đơn vị HC cũ: P. Thạnh Lộc, Q. 12)
Hồ Chí Minh 090-165-9315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

205
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Hòa Bình

236 Hòa Bình, Phường Phú Thạnh (đơn vị HC 

cũ:  P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú)
Hồ Chí Minh 093-750-3315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

206
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Phan Văn Hùm

38 Phan Văn Hùm, Phường Trung Mỹ Tây (đơn 

vị HC cũ: P. Trung Mỹ Tây, Q. 12)
Hồ Chí Minh 093-714-1315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

207
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Quốc Lộ 1K

3 Quốc lộ 1K, Khu phố Tây B, Phường Đông 

Hòa (đơn vị HC cũ: P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, 

Bình Dương)

Hồ Chí Minh 093-756-2315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

208
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Đinh Đức Thiện

638A Đinh Đức Thiện, Ấp 4, Xã Bình Chánh 

(đơn vị HC cũ: X. Tân Quý Tây, H. Bình Chánh)
Hồ Chí Minh 093-324-5315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

209
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Phan Huy Ích

179-181 Phan Huy Ích, Phường Tân Bình (đơn vị 

HC cũ: P. 15, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh 093-737-8315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

210
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - TL27

62 Đường TL27, Phường An Phú Đông (đơn vị 

HC cũ: P. Thạnh Lộc, Q. 12)
Hồ Chí Minh 093-781-4315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

211
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Lã Xuân Oai
180 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú Hồ Chí Minh 090-827-6315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

212
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Dương Thị Mười

301-303 Dương Thị Mười, Phường Trung Mỹ 

Tây (đơn vị HC cũ: P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12)
Hồ Chí Minh 093-710-8315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

213
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Đặng Thúc Vịnh

173-173A Đặng Thúc Vịnh, Ấp 7, Xã Đông 

Thạnh (đơn vị HC cũ: X. Đông Thạnh, H. Hóc 

Môn)

Hồ Chí Minh 093-358-4315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

214
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - 8A Lê Trọng Tấn

8A-8B Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh (đơn vị 

HC cũ: P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú)
Hồ Chí Minh 093-330-4315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

215
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Đại Lộ Bình Dương

376 Đại lộ Bình Dương, Khu phố 1, Phường Phú 

Lợi (đơn vị HC cũ: P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, 

Bình Dương)

Hồ Chí Minh 090-893-6315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

216
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Hữu Trí

231 Nguyễn Hữu Trí, Xã Tân Nhựt (đơn vị HC 

cũ: TT. Tân Túc, H. Bình Chánh)
Hồ Chí Minh 093-742-9315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

217
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Lê Văn Lương

902 Lê Văn Lương, Ấp 5, Xã Nhà Bè (đơn vị HC 

cũ: X. Phước Kiển, H. Nhà Bè)
Hồ Chí Minh 093-123-2315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

218
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Huỳnh Tấn Phát (Tân Mỹ)

1184 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 5, Phường Tân 

Mỹ (đơn vị HC cũ: P. Tân Phú, Q. 7)
Hồ Chí Minh 093-729-1315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

219 Phòng Khám Phụ Sản 315 - Đường N9 D19/26 Đường N9, Phường Thuận Giao Hồ Chí Minh 093-381-7315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

220
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Lê Hồng 

Phong

175A Lê Hồng Phong, Khu phố 5, Phường Phú 

Lợi
Hồ Chí Minh 093-748-6315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

221
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Tân Hòa Đông

357-355/2-357E Tân Hòa Đông, Phường Bình 

Trị Đông
Hồ Chí Minh 093-701-3315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

222
Phòng Khám Đa Khoa Ivy Health - Quốc 

Lộ 50
733 Đường Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng Hồ Chí Minh 090-860-5710 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 13:15 - 20:30 X X  Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

223 Phòng Khám Mắt 315 - Nguyễn Ảnh Thủ
885 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây 

(đơn vị HC cũ:  P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12)
Hồ Chí Minh 093-799-8315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

224
Phòng Khám Phụ Sản 315 - 557 Kha Vạn 

Cân

557 Kha Vạn Cân, Phường Thủ Đức (đơn vị HC 

cũ:  P. Linh Đông, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh 093-769-8315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

225
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Tô Ngọc Vân
603 Tô Ngọc Vân, Phường Tam Bình Hồ Chí Minh 093-737-2315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.
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226
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Tỉnh Lộ 43
1247/1 Tỉnh lộ 43, Phường Tam Bình Hồ Chí Minh 093-796-1315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

227
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Tỉnh Lộ 8

45 Tỉnh lộ 8, Ấp Tân Thạnh Tây, Xã Phú Hòa 

Đông
Hồ Chí Minh 093-734-5315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

228
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Dương Công Khi
315 Dương Công Khi, Xã Hóc Môn Hồ Chí Minh 090-895-1315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

229
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Huỳnh Tấn Phát (Nhà Bè)
2213C Huỳnh Tấn Phát, Xã Nhà Bè Hồ Chí Minh 093-329-4315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

230
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Quốc Lộ 22
898 Quốc Lộ 22, Khu Phố 8, Xã Tân An Hội Hồ Chí Minh 093-735-5315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

231
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Tất Thành
118-120 Nguyễn Tất Thành, Phường Bà Rịa Hồ Chí Minh 093-795-4315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Nha khoa

1 Nha Khoa 3-2
Số 74, Đường 3 Tháng 2, Phường Hòa Hưng 

(đơn vị HC cũ: P. 12, Q. 10)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3865-8571

(84-28) 3862-7991

Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 19:30

Chủ nhật: 08:30 - 12:00
X

2 Nha Khoa Cống Quỳnh
256 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành (đơn vị 

HC cũ: P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3925-7062

(84-28) 3925-7063

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 12:00
X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

3 Nha Khoa Viễn Đông
249 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành (đơn vị 

HC cũ: P. Bến Thành, Q. 1)
Hồ Chí Minh

(84-28) 2244-8888

(84-28) 3823-3405
Thứ hai - Thứ bảy: 09:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

4 Nha Khoa Sakura

69 (R4-14) Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 3, 

Phường Tân Hưng (đơn vị HC cũ: P. Tân Phong, 

Q. 7)

Hồ Chí Minh (84-28) 5415-6868
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 12:00
X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

5
Nha Khoa Ánh Sao - Trung Tâm Thành 

Phố

2 Bis Công Trường Quốc Tế, Phường Xuân Hòa 

(đơn vị HC cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3822-6222

(84-28) 3823-9212

Thứ hai - Thứ sáu: 08:30 - 19:00

Thứ bảy: 08:30 - 17:00
X

6 Nha Khoa Ánh Sao - An Phú
24 Thảo Điền, Phường An Khánh (đơn vị HC cũ: 

P. Thảo Điền, Q. 2)
Hồ Chí Minh (84-28) 6265-8822 Thứ hai - Thứ sáu: 08:30 - 19:00 X

7 Nha Khoa Âu Mỹ
113-115 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định 

(đơn vị HC cũ: P. Đa Kao, Q. 1)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3820-2039

(84-28) 3820-2179

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 12:00
X

8 Nha Khoa Vạn Hạnh 1
159 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc (đơn vị 

HC cũ: P. 9, Q. 3)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3931-8376

(84-28) 3935-1434

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 11:30
X

9 Nha Khoa Vạn Hạnh 2
207 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3829-5625

(84-28) 5404-1294

(84-28) 5404-1295

(84-28) 5404-1296

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 19:30

Chủ nhật: 07:30 - 11:30
X

10 Nha Khoa Lan Anh - 292 Huỳnh Văn Bánh
292 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận (đơn 

vị HC cũ: P. 11, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh (84-28) 3844-2838 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 20:00 X

11 Nha Khoa Lan Anh - 288 Huỳnh Văn Bánh
288/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận 

(đơn vị HC cũ: P. 11, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh (84-28) 3991-8854 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 20:00 X

12 Nha Khoa Lan Anh - Hà Huy Tập

B3-13 Hà Huy Tập, Nam Long 1, Khu đô thị Phú 

Mỹ Hưng, Phường Tân Hưng (đơn vị HC cũ: P. 

Tân Phong, Q. 7)

Hồ Chí Minh (84-28) 5411-1616 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 20:00 X

13 Nha Khoa Lan Anh - Tôn Dật Tiên

149 Tôn Dật Tiên, Khu Kênh Đào, Khu đô thị Phú 

Mỹ Hưng, Phường Tân Hưng (đơn vị HC cũ: P. 

Tân Phong, Q. 7)

Hồ Chí Minh (84-28) 5411-5566 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 20:00 X

14 Nha Khoa Lan Anh - Sala 1

61 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường 

An Khánh (đơn vị HC cũ: P. An Lợi Đông, TP. 

Thủ Đức)

Hồ Chí Minh (84-28) 3636-1133 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 20:00 X

15 Nha Khoa Minh Khai
199 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Cầu Ông 

Lãnh (đơn vị HC cũ: P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1)
Hồ Chí Minh

1800 2080 (Hotline)

090-266-1019

(84-28) 3925-3399

(84-28) 3925-4743

(84-28) 3925-3701

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 20:30 X

16 Nha Khoa No.1
Số 51, Đường 3 Tháng 2, Phường Vườn Lài 

(đơn vị HC cũ: P. 11, Q. 10)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3929-0909

(84-28) 3833-2798
Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 12:00 & 13:30 - 20:30 X

17 Nha Khoa Cẩm Tú
4B Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành (đơn vị 

HC cũ: P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1)
Hồ Chí Minh

(84-28) 2211-2299

(84-28) 3821-8807 (Hotline đặt hẹn)
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 18:30 X

18 Nha Khoa Kim - Lê Văn Duyệt
33 Lê Văn Duyệt, Phường Gia Định (đơn vị HC 

cũ: P. 3, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh (84-28) 7303-3668 >nhấn 2042/2043

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

19 Nha Khoa Kim - Cộng Hòa
304 Cộng Hòa, Phường Tân Bình (đơn vị HC cũ: 

P. 13, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh (84-28) 7303 7668>nhấn 2021/2022

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

20 Nha Khoa Kim - Đường 3/2
Số 396-398, Đường 3 Tháng 2, Phường Hòa 

Hưng (đơn vị HC cũ: P. 12, Q. 10)
Hồ Chí Minh (84-28) 7302-2668 >nhấn 2061/2062

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

21 Nha Khoa Kim - Nguyễn Oanh
2 Nguyễn Oanh, Phường Hạnh Thông (đơn vị 

HC cũ: P. 7, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh (84-28) 7306 7099 >nhấn 2121/2122

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

22 Nha Khoa Kim - Lê Văn Sỹ
345 Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc (đơn vị HC 

cũ: P. 13, Q. 3)
Hồ Chí Minh (84-28) 7301-4668>nhấn 2201/2202

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

23 Nha Khoa Kim - 493 Nguyễn Thị Thập
493 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng (đơn 

vị HC cũ: P. Tân Phong, Q. 7)
Hồ Chí Minh (84-28) 7303-7688 >nhấn 2271/2272

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

24 Nha Khoa Kim - Phan Văn Trị
366A25-366A26 Phan Văn Trị, Phường An Nhơn 

(đơn vị HC cũ: P. 5, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh (84-28) 7302-4668 >nhấn 4012/4013

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

25 Nha Khoa Kim - Võ Văn Ngân
46A Võ Văn Ngân, Phường Thủ Đức (đơn vị HC 

cũ: P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh (84-28) 7302-1668 >nhấn 2291/2292

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

26 Nha Khoa Kim - Phan Xích Long
357 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu (đơn vị 

HC cũ: P. 3, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh (84-28) 7305-1668 >nhấn 2311/2312

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

27 Nha Khoa Kim - Lũy Bán Bích
586A Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú (đơn vị HC 

cũ: P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú)
Hồ Chí Minh (84-28) 7306-4668 >nhấn 2321/2322

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

28 Nha Khoa Kim - Lê Văn Việt
60-62 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú 

(đơn vị HC cũ: P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh (84-28) 7304-8468 >nhấn 2331/2332

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

29 Nha Khoa Kim - Nguyễn Ảnh Thủ

369A Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 1, Phường 

Trung Mỹ Tây (đơn vị HC cũ: P. Trung Mỹ Tây, 

Q. 12)

Hồ Chí Minh (84-28) 7304-9699 >nhấn 2351/2352
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

tel:+84 28%C2%A05411 1616
tel:+84 28%C2%A05411 5566
tel:+84 28 3636 1133
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30 Nha Khoa Kim - 60C Nguyễn Thị Thập
60C Nguyễn Thị Thập, Khu phố 3A, Phường Tân 

Thuận (đơn vị HC cũ: P. Bình Thuận, Q. 7)
Hồ Chí Minh (84-28) 7304-1699 >nhấn 2361/2362

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

31 Nha Khoa Kim - Hậu Giang
410-410A-410B Hậu Giang, Phường Phú Lâm 

(đơn vị HC cũ: P. 12, Q. 6)
Hồ Chí Minh (84-28) 7303-2699 >nhấn 2381/2382

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

32 Nha Khoa Kim - Xô Viết Nghệ Tĩnh
240-242 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ 

Tây (đơn vị HC cũ: P. 21, Q. Bình Thạnh)
Hồ Chí Minh (84-28) 7301-2188 >nhấn 2401/2402

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

33 Nha Khoa Kim - Trần Não
3 Trần Não, Khu phố 2, Phường An Khánh (đơn 

vị HC cũ: P. An Khánh, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh (84-28) 7302-7099 >nhấn 2411/2412

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

34 Nha Khoa Kim - Quang Trung
270 Quang Trung, Phường Gò Vấp (đơn vị HC 

cũ: P. 10, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh (84-28) 7304-2099 >nhấn 2421/2422

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

35 Nha Khoa Kim - Lạc Long Quân
335B-337 Lạc Long Quân, Phường Hòa Bình 

(đơn vị HC cũ: P. 5, Q. 11)
Hồ Chí Minh (84-28) 7304-3966 >nhấn 2431/2432

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

36 Nha Khoa Hoa Hồng
Lầu 2, 30-36 Phan Bội Châu, Phường Bến 

Thành (đơn vị HC cũ: P. Bến Thành, Q. 1)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3825-8778

090-832-1455 (Hotline đặt hẹn - Cấp cứu)

093-185-7855 (Hotline đặt hẹn - Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 8:00 - 18:00 X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

37 Nha Khoa Sydney
499-501 Bà Hạt, Phường Diên Hồng (đơn vị HC 

cũ: P. 8, Q. 10)
Hồ Chí Minh (84-28 3622-5586 Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

38 Nha Khoa Bình An - Trần Hưng Đạo
563-565 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông 

Lãnh (đơn vị HC cũ: P. Cầu Kho, Q. 1)
Hồ Chí Minh

1900 2102

094-356-3565

Thứ hai - Thứ bảy:  08:00 - 12:00 & 13:30 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 18:00
X X

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

39 Nha Khoa Bình An - Nguyễn Thiện Thuật
147 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Bàn Cờ (đơn 

vị HC cũ: P. 1, Q. 3)
Hồ Chí Minh

1900 2102

094-256-3565

Thứ hai - Thứ bảy:  08:00 - 12:00 & 13:30 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 18:00
X X

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

40 Nha Khoa Bình An - Nguyễn Chí Thanh
328 Nguyễn Chí Thanh, Phường Diên Hồng 

(đơn vị HC cũ: P. 5, Q. 10)
Hồ Chí Minh

1900 2102

039-322-2328

Thứ hai - Thứ bảy:  08:00 - 12:00 & 13:30 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 18:00
X X

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

41 Nha Khoa Bình An - Nguyễn Thị Thập
56 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng (đơn vị 

HC cũ: P. Tân Hưng, Q. 7)
Hồ Chí Minh

1900 2102

077-977-5656

Thứ hai - Thứ bảy:  08:00 - 12:00 & 13:30 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 18:00
X X

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

42 Nha Khoa Good Smile - Thảo Điền
31 Võ Trường Toản, Phường An Khánh (đơn vị 

HC cũ: P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh 089-889-8221 Thứ ba - Chủ nhật (nghỉ Thứ hai): 09:00 - 18:30 X

43 Nha Khoa Kaiyen
99 Khu phố 4, Đường Trần Não, Phường An 

Khánh (đơn vị HC cũ: P. An Khánh, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh 081-333-6666 Thứ hai - Thứ bảy: 09:00 - 18:00 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

44 Nha Khoa Presmile
179-181 Sư Vạn Hạnh, Phường Vườn Lài (đơn 

vị HC cũ: P. 2, Q. 10)
Hồ Chí Minh 091-333-7672 Thứ hai - Thứ bảy: 09:00 - 19:00 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

45 Nha khoa 2000 - Cơ sở 1
99 Đường Hồ Hảo Hớn, Phường Cầu Ông Lãnh 

(đơn vị HC cũ: P. Cô Giang, Q. 1)
Hồ Chí Minh

1900 779 920

(84-28) 5409-2000
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 20:00 X

46 Nha khoa 2000 - Cơ sở 2
502 Ngô Gia Tự, Phường An Đông (đơn vị HC 

cũ: P. 9, Q. 5)
Hồ Chí Minh

1900 779 920

(84-28) 3957-0304
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 20:00 X

47
Nha Khoa Thẩm Mỹ Smile Beauty - Hồ 

Chí Minh

1A4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 

1
Hồ Chí Minh 096-800-2011 Thứ hai - Chủ nhật: 08:30 - 18:30 (kể cả ngày lễ) X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

48 Nha Khoa Răng Xinh

642 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng 

(đơn vị HC cũ: P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ 

Đức)

Hồ Chí Minh 058-812-2999 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 20:00 X

49 Nha Khoa Phú Hữu
873 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường 

(đơn vị HC cũ: P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh 082-424-9888 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 20:00 X

50 Nha Khoa Saido - Phú Nhuận
258 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận (đơn 

vị HC cũ: P. 11, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh (84-28) 3997-3373

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 12:00
X

51 Nha Khoa Saido - Tân Phú
15 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh (đơn vị 

HC cũ: P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú)
Hồ Chí Minh (84-28) 3997-3373

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 12:00
X

52 Nha Khoa Saido - Gò Vấp
39 Đường số 30, Phường An Nhơn (đơn vị HC 

cũ: P. 6, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh (84-28) 3997-3373

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 12:00
X

53 Nha Khoa 24Seven Dental Care
261B Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh

(84-28) 3521-8018

090-381-5676
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 19:30 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

54 Nha Khoa Picasso Hồ Chí Minh
25B Nguyễn Duy Hiệu, Phường An Khánh (đơn 

vị HC cũ: P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh (84-24) 7308-8848 Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 12:00 & 13:30 - 18:00 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

55 Nha Khoa Happy Rise
61 Đường số 14, Khu dân cư Him Lam, Phường 

Tân Hưng (đơn vị HC cũ: P. Tân Hưng, Q. 7)
Hồ Chí Minh 090-622-5277

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:00
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

56 Nha Khoa Dr. Care Implant

P3-0.SH08, Park 3, Vinhomes Central Park, 

720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây 

(đơn vị HC cũ: P. 22, Q. Bình Thạnh)

Hồ Chí Minh

090-947-8910

093-823-8910

091-103-3330 (Hotline)

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:00 X
Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

57 Nha Khoa Blossom
119-121 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh

18002058 >nhấn 2

(84-24) 2210-3280
Thứ hai - Thứ bảy: 09:00 - 19:00 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

58 Nha Khoa Dr. Vincare

19A-19B Đường 25, Khu phố 31, Phường Hiệp 

Bình (đơn vị HC cũ: P. Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức)

Hồ Chí Minh 0901-470-068
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00
X

59 Nha Khoa Hải Âu - Chi Nhánh 1
518 Phan Văn Trị , Phường Hạnh Thông (đơn vị 

HC cũ: P. 7, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh 090-228-9739 (Hotline) Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 19:30 X Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Lễ tân.

60 Nha Khoa Nhật Minh - Hồ Chí Minh
662 Âu Cơ, Phường Bảy Hiền (đơn vị HC cũ: P. 

10, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh (84-28) 3861-6868 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00 X Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Lễ tân, tầng trệt.

61 Nha Khoa New Gate - Đặng Tất
4 Đặng Tất, Phường Tân Định (đơn vị HC cũ: P. 

Tân Định, Q. 1)
Hồ Chí Minh 085-522-9911 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 17:30 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Lễ tân, tầng trệt.

62 Nha Khoa New Gate - Tân Hương
218 Tân Hương, Phường Phú Thọ Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. Tân Quý, Q. Tân Phú)
Hồ Chí Minh 085-522-9911 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 17:30 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Lễ tân, tầng trệt.

63 Nha Khoa Trung Anh Tâm
148 Thành Thái, Phường Hòa Hưng (đơn vị HC 

cũ: P. 12, Q. 10)
Hồ Chí Minh

086-223-3779

(84-28) 8882-2866

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 12:30 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 12:00 
X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân, tầng 

trệt.

64 Nha Khoa Đông Nam - Cơ Sở 1
411 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (đơn vị 

HC cũ: P. 9, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh 097-241-1411 (Hotline)

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 16:00
X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Khu đăng ký khám, 

tầng 1.

65 Nha Khoa Đông Nam - Cơ Sở 2
614 Lê Hồng Phong, Phường Vườn Lài (đơn vị 

HC cũ: P. 10, Q. 10)
Hồ Chí Minh 097-241-1411 (Hotline)

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 16:00
X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Khu đăng ký khám, 

tầng 1.

66 Nha Khoa Be - Bến Thành
53-55-57 Phó Đức Chính, Phường Bến Thành 

(đơn vị HC cũ: P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1)
Hồ Chí Minh 0766-008-080 (Hotline) Thứ hai - Chủ nhật: 08:30 - 18:00 X

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.
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67 Nha Khoa Nụ Cười Duyên
306 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu (đơn vị 

HC cũ: P. 7, Q. Phú Nhuận)
Hồ Chí Minh

096-566-9989 (Hotline)

096-566-9989 (cho Người nước ngoài)

Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 19:30

Chủ nhật: 08:30 - 12:00
X Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

68 Nha Khoa Ariga
140 Ký Con, Phường Bến Thành (đơn vị HC cũ: 

P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1)
Hồ Chí Minh 090-418-6480

Thứ hai - Thứ sáu: 09:00 - 12:00 & 14:00 - 19:00

Thứ bảy:  09:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00
X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

69 Nha Khoa An Trí
305/20 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. 1, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh 0822-698-698

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 12:00
X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

70 Nha Khoa Harmony
96 Trần Bình Trọng, Phường Chợ Quán (đơn vị 

HC cũ: P. 1, Q. 5)
Hồ Chí Minh 097-188-5880

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 12:00
X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

71 Nha Khoa Berlin Dentist Gò Vấp
60 Lê Văn Thọ, Phường Thông Tây Hội (đơn vị 

HC cũ: P. 11, Q. Gò Vấp)
Hồ Chí Minh 077-313-1888

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 20:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:00
X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

72 Nha Khoa Kim - Nguyễn Trãi
348-350 Nguyễn Trãi, Phường An Đông (đơn vị 

HC cũ: P. 8, Q. 5)
Hồ Chí Minh (84-28) 7304-2766 >nhấn 2371/2372

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

73 Nha Khoa Kim - Bến Thành
A43-187A Cống Quỳnh, Phường Cầu Ông Lãnh 

(đơn vị HC cũ: P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1)
Hồ Chí Minh (84-28) 7304-7466 >nhấn 2451/2452

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

74 Nha Khoa Kim - Hai Bà Trưng
150-152 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định (đơn vị 

HC cũ: P. Đa Kao, Q. 1)
Hồ Chí Minh (84-28) 7304-8966 >nhấn 2441/2442

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

75 Nha Khoa Kim - Minh Khai
500-502 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ 

(đơn vị HC cũ: P. 2, Q. 3)
Hồ Chí Minh (84-28) 7308-2668 >nhấn 2471/2472

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

76 Nha Khoa Kim - Phú Mỹ Hưng

1401-1403 Khu phố Mỹ Toàn 2 - H4, Đường 

Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng (đơn vị HC 

cũ: P. Tân Phong, Q. 7)

Hồ Chí Minh (84-28) 7304-7566 >nhấn 2461/2462
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

77 Nha Khoa 3C
A35 Cống Quỳnh, Phường Cầu Ông Lãnh (đơn 

vị HC cũ: P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1)
Hồ Chí Minh 0916-037-766 (Hotline)

Thứ hai - Thứ bảy (trừ Thứ tư): 09:00 - 11:00 & 14:00 - 

19:00

Chủ nhật: 08:00 - 11:30

X
Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

78
Nha Khoa Elite - Trung Tâm Implant Và 

Chỉnh Nha Metropole

B0108 Galleria, Đường D6, Phường An Khánh 

(đơn vị HC cũ: P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh

(84-28) 7306-3838

090-253-6322
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Thu ngân.

79
Nha Khoa Elite - Trung Tâm Implant Và 

Phục Hình Kĩ Thuật Số

51A Tú Xương, Phường Xuân Hòa (đơn vị HC 

cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh

(84-28) 7306-3838

090-255-9888
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Thu ngân.

80
Nha Khoa Elite - Trung Tâm Nha Khoa 

Thẩm Mỹ Và Chỉnh Nha

75 Huỳnh Tịnh Của, Phường Xuân Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh

(84-28) 7306-3838

090-266-1100
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Thu ngân.

81 Nha Khoa Minh Tâm
213 Bàu Cát, Phường Bảy Hiền (đơn vị HC cũ: 

P. 12, Q. Tân Bình)
Hồ Chí Minh 0908-623-579 (Hotline)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 20:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00
X

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân, tầng 

trệt.

82 Nha Khoa Hoa Kỳ
1111 Lũy Bán Bích, Phường Tân Sơn Nhì (đơn 

vị HC cũ: P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú)
Hồ Chí Minh

090-928-4955

090-257-4647
Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:30 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

83 Nha Khoa Kim - Tạ Quang Bửu
829-829A Tạ Quang Bửu, Phường Chánh Hưng 

(đơn vị HC cũ: P. 5, Q. 8)
Hồ Chí Minh (84-28) 7300-7266 >nhấn 2481/2482

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

84 Nha Khoa Cát Tiên - Cơ sở 1
11-13 Bình Phú, Phường Bình Phú (đơn vị HC 

cũ: P. 10, Q. 6)
Hồ Chí Minh 097-973-5759 Thứ hai - Thứ bảy: 8:30 - 12:00 & 14:00 - 20:00 X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân.

85 Nha Khoa Cát Tiên - Cơ sở 2
15-17 Bình Phú, Phường Bình Phú (đơn vị HC 

cũ: P. 10, Q. 6)
Hồ Chí Minh 097-973-5759 Thứ hai - Thứ bảy: 8:30 - 12:00 & 14:00 - 20:00 X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân.

86 Nha Khoa Hello
Tầng trệt, Tòa nhà Rivera Park, 7/28 Thành Thái, 

Phường Diên Hồng (đơn vị HC cũ: P. 14, Q. 10)
Hồ Chí Minh 0937-063-068

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 12:00
X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân.

87 Nha Khoa Tâm Như
84A Trần Quốc Toản, Phường Xuân Hòa (đơn vị 

HC cũ: P. Võ Thị Sáu, Q. 3)
Hồ Chí Minh

090-763-7368

(84-28) 3863-7368
Thứ hai - Thứ bảy: 8:00 - 12:00 & 13:30 - 19:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

88 Nha Khoa Kim - Nguyễn Văn Tiết

1 Nguyễn Văn Tiết, Phường Thủ Dầu Một (đơn vị 

HC cũ: P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình 

Dương)

Hồ Chí Minh (84-27) 4730-3668 >nhấn 2111/2112
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

89 Nha Khoa Kim - Phú Lợi
191 Phú Lợi, Phường Phú Lợi (đơn vị HC cũ: P. 

Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)
Hồ Chí Minh (84-27) 4730-7899 >nhấn 2301/2302

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

90
Nha Khoa Pháp Việt - Cách Mạng Tháng 

Tám

34Đ Cách Mạng Tháng Tám, Tổ 22, Phường 

Thủ Dầu Một (đơn vị HC cũ: P. Chánh Nghĩa, 

TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Hồ Chí Minh (84-274) 381-6885
Thứ hai - Thứ bảy: 07:45 - 11:45 & 13:45 - 19:45

Chủ nhật: 07:45 - 11:45 & 13:45 - 18:00
X Không bảo lãnh cho BSH, Fubon.

91 Nha Khoa Pháp Việt - Phú Lợi

73 Đường Phú Lợi, Khu phố 1, Phường Phú Lợi 

(đơn vị HC cũ: P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, 

Bình Dương)

Hồ Chí Minh (84-274) 385-6373
Thứ hai - Thứ bảy: 07:45 - 11:45 & 13:45 - 19:45

Chủ nhật: 07:45 - 11:45 & 13:45 - 18:00
X

92 Nha Khoa Bình Dương - Cơ Sở 1

494-496 Đại lộ Bình Dương, Phường Thủ Dầu 

Một (đơn vị HC cũ: P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu 

Một, Bình Dương)

Hồ Chí Minh
091-722-0517 (Hotline)

(84-274) 382-0115

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 11:30 &  14:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 11:00
X

93 Nha Khoa Bình Dương - Cơ Sở 2
75 Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu (đơn vị 

HC cũ: P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương)
Hồ Chí Minh 091-206-2727

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 11:30 &  14:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 11:00
X

94 Nha khoa I-Care

Lầu 2, TTMS Sora Gardens SC - Lô C19, Đại lộ 

Hùng Vương, Phường Bình Dương (đơn vị HC 

cũ: P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Hồ Chí Minh 093-880-6686 Thứ hai - Chủ nhật: 10:00 - 13:00 & 15:00 - 20:00 X
Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Bộ phận Lễ tân.
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95 Nha Khoa Cường Nhân - Chi Nhánh 1

526 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành 

(đơn vị HC cũ: P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, 

Bình Dương)

Hồ Chí Minh
(84-274) 653-6640

091-138-8008

Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 20:00

Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00
X

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng Kế toán, tầng 

trệt.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

96 Nha Khoa Cường Nhân - Chi Nhánh 2

Lô C6&C7, Khu A, Khu Dân Cư Mỹ Phước 4, 

Quốc Lộ 13, Phường Long Nguyên (đơn vị HC 

cũ: P. Mỹ Phước, TP. Bến Cát, Bình Dương)

Hồ Chí Minh 090-300-3115
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 12:00 &  13:30 - 20:00

Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00
X

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng Kế toán, tầng 

trệt.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

97 Nha Khoa Kim - Vũng Tàu

101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Vũng Tàu 

(đơn vị HC cũ: P. 3, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - 

Vũng Tàu)

Hồ Chí Minh (84-25) 4730-1668 >nhấn 2191/2192
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

98 Nha Khoa Vạn Thành - Chi nhánh Bà Rịa
75 Bạch Đằng, Phường Bà Rịa (đơn vị HC cũ: P. 

Phước Trung, TP. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu)
Hồ Chí Minh

1900 636 615

094-722-8686
Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 14:00 - 18:30 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

99 Nha Khoa Bình An - Thủ Đức
855 Phạm Văn Đồng, Phường Thủ Đức (đơn vị 

HC cũ: P. Linh Tây, TP. Thủ Đức)
Hồ Chí Minh

1900 2102

039-779-9855

Thứ hai - Thứ bảy:  08:00 - 12:00 & 13:30 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 18:00
X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

100 Nha Khoa Singae - Hồ Chí Minh
355 Lý Thái Tổ, Phường Vườn Lài (đơn vị HC 

cũ: P. 9, Q. 10)
Hồ Chí Minh 091-154-9999 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 19:00 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

101 Nha Khoa Athena - An Lạc
17 Trần Văn Giàu, Phường An Lạc (đơn vị HC 

cũ: P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân)
Hồ Chí Minh 0971-722-606 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 19:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: tầng 1.

102
Nha Khoa Quốc Tế WinSmile - Lê Thị 

Hồng Gấm

88 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình 

(đơn vị HC cũ: P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1)
Hồ Chí Minh 1900 5228 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 18:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân, tầng 

1.

103 Nha Khoa Thùy Anh - Bến Thành
Số 162, Đường Bùi Thị Xuân, Phường Bến 

Thành (đơn vị HC cũ: P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1)
Hồ Chí Minh 0972-721-662 Thứ hai - Chủ nhật: 08:30 - 17:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng Kế toán, tầng 

1.

Bắc Ninh

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - Bắc Giang

Lô YT, Khu dân cư phía Nam, Phường Bắc 

Giang (đơn vị HC cũ: P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, 

Bắc Giang)

Bắc Ninh (84-204) 625-2627 Thứ 2 - Chủ Nhật: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 16:30 X X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

2 Bệnh Viện TNH Việt Yên

Lô YT, Đường Nguyễn Thế Nho, Khu DC 

Nguyễn Thế Nho, Phường Việt Yên (đơn vị HC 

cũ: P. Bích Động, TX. Việt Yên, Bắc Giang)

Bắc Ninh
1900 8035 >nhấn 3

091-554-9115 (Cấp cứu)

Nội trú: Thứ hai - Chủ nhật: 7h30 - 12h00 & 13h00 - 

16h00

Ngoại trú: Thứ hai - Thứ bảy: 7h30 - 12h00 & 13h00 - 

16h00

X X X X
Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng Chăm sóc 

Khách hàng, tầng 14.

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - Bắc 

Ninh

233 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường 

(đơn vị HC cũ: P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh)
Bắc Ninh 1900 565 656 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 17:00 X X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: sảnh tiếp đón, 

tầng 1.

2 Phòng Khám Đa Khoa Bảo Minh

Số 4C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Bắc Giang (đơn vị HC cũ: P. Dĩnh Kế, TP. Bắc 

Giang, Bắc Giang)

Bắc Ninh (84-240) 352-2222

Mùa hè: Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

17:00

Mùa đông: Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 12:00 & 13:00 

16:30

X

Nha khoa

1 Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Bắc Ninh
119 Huyền Quang, Phường Kinh Bắc (đơn vị HC 

cũ: P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh)
Bắc Ninh

1900 6478 (Hotline)

0989-508-168

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày nghỉ lễ)

X
Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

2 Nha Khoa Thùy Anh - Bắc Giang

Số 269, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Bắc 

Giang (đơn vị HC cũ: P. Xương Giang, TP. Bắc 

Giang, Bắc Giang)

Bắc Ninh 0981-670-562 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 17:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng Kế toán, tầng 

1.

Quảng Ninh

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Hạ 

Long

Số 10A Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai (đơn 

vị HC cũ: P. Hồng Gai, TP. Hạ Long)
Quảng Ninh

(84-203) 382-8188

1900 232 389 >nhấn 0 >nhấn 4

(84-203) 365-6115 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00
X X X

2
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Ninh - 

Khoa Yêu Cầu

Phố Tuệ Tĩnh, Phường Hồng Gai (đơn vị HC cũ: 

P. Bạch Đằng, TP. Hạ Long)
Quảng Ninh (84-203) 382-5499 Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00 X X X X Nội Trú: 500.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

3 Bệnh Viện Bãi Cháy
Phường Việt Hưng (đơn vị HC cũ: Giếng Đáy, 

TP. Hạ Long)
Quảng Ninh

(84-203) 384-6566

(84-203) 364-6525

1900 969 696 (Hotline đặt hẹn - CSKH)

24/7 X X X X X
Nội Trú: 700.000

Ngoại Trú: 200.000

Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Dịch vụ 

Khách hàng.

Nha khoa

1 Nha Khoa Linn - Cơ Sở 2

Nhà phố SH6-4, Khu đô thị Times Garden, 

Phường Hồng Gai (đơn vị HC cũ: P. Bạch Đằng, 

TP. Hạ Long)

Quảng Ninh 077-496-9696 (Hotline) Thứ hai - Chủ nhật: 08:30 - 17:00 X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

2
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Nguyễn 

Văn Cừ

7 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hạ Long (đơn vị HC 

cũ: P. Hồng Hải, TP. Hạ Long)
Quảng Ninh

1900 6478 (Hotline)

0969-605-766

Thứ hai - Thứ bảy: 07:45 - 18:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày nghỉ lễ)

X
Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

3
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Trần 

Hưng Đạo

362 Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Gai (đơn vị 

HC cũ: P. Yết Kiêu, TP. Hạ Long)
Quảng Ninh

1900 6478 (Hotline)

0985-814-769

Thứ hai - Thứ bảy: 07:45 - 18:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày nghỉ lễ)

X
Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

4
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp - Quang 

Trung

90 Quang Trung, Phường Uông Bí (đơn vị HC 

cũ: P. Quang Trung, TP. Uông Bí)
Quảng Ninh

1900 6478 (Hotline)

0987-885-419

Thứ hai - Thứ bảy: 07:45 - 18:00

Chủ nhật: 08:00 - 17:30 

(trừ ngày nghỉ lễ)

X
Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân.

Hải Phòng

Bệnh viện
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1
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Hải 

Phòng

Tổ 31, Phường An Biên (đơn vị HC cũ: P. Vĩnh 

Niệm, Q. Lê Chân)
Hải Phòng

(84-225) 730-9888 >nhấn 1003 (giờ hành 

chính), 1115 (ngoài giờ)

1900 232 389 >nhấn 0 >nhấn 4

(84-225) 730-1888 (Cấp cứu)

*Nội trú: 24/7

*Ngoại trú:

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00

X X X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

2 Bệnh Viện Đại Học Y Hải Phòng
225C Lạch Tray, Phường Gia Viên (đơn vị HC 

cũ: Q. Ngô Quyền)
Hải Phòng

(84-225) 373-6285

(84-225) 373-2988

Mùa hè: 07:30 - 13:30 & 14:00 - 17:00

Mùa đông: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00
X X X X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng Kế hoạch tổng 

hợp.

3
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng - 

Vĩnh Bảo

Tổ dân phố Tân Hòa, Xã Vĩnh Bảo (đơn vị HC 

cũ: TT. Vĩnh Bảo, H. Vĩnh Bảo)
Hải Phòng (84-225) 395-8888

*Nội trú & Cấp cứu: 24/7

*Ngoại trú: Thứ hai - Chủ nhật:

Mùa hè: 07:00 - 17:00

Mùa đông: 07:30 - 17:00

X X X

4 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng
124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân (đơn vị 

HC cũ: P. An Biên, Q. Lê Chân)
Hải Phòng (84-225) 395-5888

Thứ hai - Chủ nhật (trừ ngày nghỉ lễ):

*Mùa hè: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00

*Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00

X X X X

5 Bệnh Viện Quốc Tế Sản Nhi Hải Phòng
124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân (đơn vị 

HC cũ: P. An Biên, Q. Lê Chân)
Hải Phòng

0934-519-661 (Bảo lãnh)

(84-225) 395-9999 (khoa Sản)

(84-225) 385-9999 (khoa Nhi)

*Nội trú và Cấp cứu: 24/7

*Ngoại trú: Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 

16:30

X X X

Không bảo lãnh cho Fubon.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Bảo lãnh viện 

phí, phòng Công tác xã hội, tầng 1.

6 Bệnh Viện Quốc Tế Green
738 Nguyễn Văn Linh, Phường An Biên (đơn vị 

HC cũ: P. An Dương, Q. Lê Chân)
Hải Phòng

(84-225) 378-6555

(84-225) 378-6333 (Cấp cứu)
Thứ 2 - Thứ 6: Giờ hành chính X X X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Thanh toán viện 

phí, tầng 1.

7 Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - Hải Dương

250 Đường Trường Chinh, Phường Lê Thanh 

Nghị (đơn vị HC cũ: P. Tân Bình, TP. Hải Dương, 

Hải Dương)

Hải Phòng (84-220) 386-7866
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30

Chủ nhật: 07:30 - 12:00
X X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Royal Island

Tầng 2, Lô 2-13, TTTM Vincom Mega Mall Royal 

Island, Đảo Vũ Yên, Phường Thủy Nguyên
Hải Phòng (84-225) 730-9888

Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 16:30

Thứ bảy: 07:30 - 11:30
X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Lễ tân.

Nha khoa

1 Nha Khoa Athena - An Biên
220A Hai Bà Trưng, Phường An Biên (đơn vị HC 

cũ: P. An Biên, Q. Lê Chân)
Hải Phòng 097-1199-606 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 19:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: tầng 1.

Hưng Yên

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà
Đường Sơn Nam, Phường Sơn Nam (đơn vị HC 

cũ: P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên)
Hưng Yên

(84-221) 653-6868

098-762-6737
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X X

2 Bệnh Viện Kusumi
ST-01, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công (đơn 

vị HC cũ: X. Xuân Quan, H. Văn Giang)
Hưng Yên

1900 868 690 (Hotline)

(84-221) 220-6789 (Hotline)
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00 X X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

3
Bệnh Viện Thái Bình - Đa Khoa Chất 

Lượng Cao

104 Đường Phan Bá Vành, Phường Trần Hưng 

Đạo (đơn vị HC cũ: P. Quang Trung, TP. Thái 

Bình, Thái Bính)

Hưng Yên

(84-227) 380-0666

(84-227) 380-0999

077-929-8899

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 17:00 X X X

4
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Ocean Park 2

Dự án khu đô thị sinh thái Dream City, Xã Nghĩa 

Trụ
Hưng Yên (84-24) 3975-1800

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00
X X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Thu ngân.

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Ocean Park 2

Tầng L1, Vincom Mega Mall Ocean City, Dự án 

Khu đô thị sinh thái Dream City, Xã Nghĩa Trụ 

(đơn vị HC cũ: X. Nghĩa Trụ, H. Văn Giang)

Hưng Yên (84-24) 3974-3556

Thứ hai - Thứ bảy:

*Cấp cứu và Nội soi tiêu hóa: 08:00 - 17:00

*Khám Nhi và Tai Mũi Họng: 11h00 - 20h00

X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Thu ngân.

Ninh Bình

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội Đồng Văn

Lô TM3, Lô TM4, Tổ dân phố Đông Hải, Phường 

Duy Hà (đơn vị HC cũ: P. Duy Hải, TX. Duy Tiên, 

Hà Nam)

Ninh Bình
(84-226) 396-6636

(84-226) 627-5555 (Hotline đặt hẹn)
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 12:00 & 13:30 - 16:30 X X X

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Hoa Lư - Hà Nội
44 Tuệ Tĩnh, Phố Phúc Chỉnh 2, Phường Hoa 

Lư (đơn vị HC cũ: P. Nam Thành, TP. Ninh Bình)
Ninh Bình

(84-229) 389-3212

098-308-7299

(84-229) 389-3212 (Hotline đặt hẹn)

Mùa hè: 07:00 - 11:00 & 14:00 - 17:30

Mùa đông: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 17:00
X X

2 Phòng Khám Đa Khoa Minh Đức

60 Đường Thái Bình, Phường Nam Định (đơn vị 

HC cũ: P. Trần Tế Xương, TP. Nam Định, Nam 

Định)

Ninh Bình
(84-228) 364-8588

094-738-9196
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 14:00 - 19:30 X X

3 Phòng Khám Đa Khoa Đông Đô - Hà Nội

Số 80 (471) Đường Giải Phóng, Phường Trường 

Thi (đơn vị HC cũ: P. Trường Thi, TP. Nam Định, 

Nam Định)

Ninh Bình (84-228) 355-5255 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 14:00 - 17:00 X X

4 Phòng Khám Đa Khoa Mediplus Nam Định

1B Đường Trần Anh Tông, Phường Nam Định 

(đơn vị HC cũ: P. Lộc Vượng, TP. Nam Định, 

Nam Định)

Ninh Bình 094-519-2233 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 18:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Cao Bằng

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội - Cao Bằng
Đường 3 Tháng 10, Phường Nùng Trí Cao (đơn 

vị HC cũ: P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng)
Cao Bằng

(84-206) 385-8115

096-370-1305
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 10:30 & 13:00 - 16:00 X X X

Tuyên Quang

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Hữu Nghị 108
Tổ Vĩnh Lim, Xã Chiêm Hóa (đơn vị HC cũ: TT. 

Vĩnh Lộc, H. Chiêm Hóa)
Tuyên Quang 094-258-8258 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 14:00 - 17:30 X X X

Lào Cai

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa số 4 Tỉnh Lào Cai 

(Bệnh Viện Đa Khoa Thị Xã Sa Pa cũ)

Tổ 1, Phường Sa Pa (đơn vị HC cũ: P. Sa Pa, 

TX. Sa Pa)
Lào Cai (84-214) 390-0119 Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X X X Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp.

2 Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Thịnh
163 Đường Tuệ Tĩnh, Phường Lào Cai (đơn vị 

HC cũ: P. Kim Tân. TP. Lào Cai)
Lào Cai

(84-214) 366-8969

(84-214) 356-5115 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X X Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp.

3 Bệnh Viện Đa Khoa Hữu Nghị 103

494 Đường Hòa Bình, Tổ dân phố Phúc An, 

Phường Yên Bái (đơn vị HC cũ: P. Nguyễn Phúc, 

TP. Yên Bái, Yên Bái)

Lào Cai (84-216) 381-2129 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 16:30 X X Nội Trú: 500.000 Không bảo lãnh cho Fubon, BSH, UIC, Bảo Long.

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Phú Thọ
738 đường Yên Ninh, Phường Yên Bái (đơn vị 

HC cũ: P. Minh Tân, TP. Yên Bái, Yên Bái)
Lào Cai 090-457-1686

Mùa hè: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 17:00

Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30
X X

Thái Nguyên



Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc 

biệt/hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

Ghi chúSTT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
Tỉnh/

Thành phố
Điện thoại Thời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ BLVP Loại hình bệnh viện

Tạm 

ứng

Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Quốc tế Thái Nguyên

328 Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan 

Đình Phùng (đơn vị HC cũ: P. Đồng Quang, TP. 

Thái Nguyên)

Thái Nguyên (84-208) 384-0115 24/7 X X X

2 Bệnh Viện Trung Ương Thái Nguyên

479 Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan 

Đình Phùng (đơn vị HC cũ: P. Phan Đình Phùng, 

TP. Thái Nguyên)

Thái Nguyên (84-208) 385-5125 Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00 X X X X X Nội Trú: 500.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

3 Bệnh Viện TNH Phổ Yên
Tổ dân phố Chùa, Phường Vạn Xuân (đơn vị HC 

cũ: P. Nam Tiến, TP. Phổ Yên)
Thái Nguyên 096-751-2482

*Nội trú: 24/7

*Ngoại trú: Thứ hai - Thứ sáu:

Mùa hè: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00

Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00

(trừ ngày nghỉ lễ)

X X X

Phòng khám

1 Phòng khám Đa Khoa Tâm Bắc
Tổ 4C, Phường Đức Xuân (đơn vị HC cũ: P. 

Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn, Bắc Kạn)
Thái Nguyên 091-520-4772 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 14:00 - 17:00 X X

Nha khoa

1 Nha Khoa Thùy Anh - Phổ Yên
Số 488, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Phổ 

Yên (đơn vị HC cũ: P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên)
Thái Nguyên 0978-359-113 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 17:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng Kế toán, tầng 

1.

2 Nha Khoa Thùy Anh - Thái Nguyên

Số 184, Đường Thống Nhất, Phường Phan Đình 

Phùng (đơn vị HC cũ: P. Đồng Quang, TP. Thái 

Nguyên)

Thái Nguyên 0868-575-155 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 17:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng Kế toán, tầng 

1.

Lạng Sơn

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Phú Lộc
72 Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh (đơn vị HC 

cũ: P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn)
Lạng Sơn (84-205) 386-8266 Thứ hai - Chủ nhật: 07:15 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X

Phú Thọ

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ
Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Việt Trì (đơn 

vị HC cũ: P. Tân Dân, TP. Việt Trì)
Phú Thọ

(84-210) 625-4179

(84-210) 655-1888

1800 888 989 (Hotline)

(84-210) 627-8888 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu:

*Mùa hè (16/04 - 15/10): 07:00 - 11:30 & 13:30-17:00

*Mùa đông (16/10 - 15/04): 07:30 - 12:00 & 13:00 - 

16:30

X X X X X
Nội Trú: 300.000

Ngoại Trú: 100.000
Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

2 Bệnh Viện Sản Nhi Tỉnh Phú Thọ
Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Nông Trang 

(đơn vị HC cũ: P. Nông Trang, TP. Việt Trì)
Phú Thọ

(84-210) 655-9999

(84-210) 627-8888 (Cấp cứu)

Mùa hè (16/04 - 15/10): 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00

Mùa đông (16/10 - 15/04): 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30
X X X X X

Nội Trú: 300.000

Ngoại Trú: 100.000
Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

3 Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt - Vĩnh Yên

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Vĩnh Phúc 

(đơn vị HC cũ: X. Định Trung, TP. Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc)

Phú Thọ

(84-211) 365-6252

(84-211) 365-6636

094-923-2115 (Cấp cứu)

Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 X X X

4 Bệnh Viện 74 Trung Ương

Đường Triệu Thị Khoan Hòa, Phường Phúc Yên 

(đơn vị HC cũ: P. Hùng Vương, TP. Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc)

Phú Thọ (84-211) 626-8627 Thứ hai - Thứ sáu: 8:00 - 16:00 X X X X X X
Nội Trú: 500.000

Ngoại Trú: 200.000
Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

5 Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt - Phúc Yên

Đường Hai Bà Trưng, Phường Phúc Yên (đơn vị 

HC cũ: P. Hùng Vương, TP. Phúc Yên, Vĩnh 

Phúc)

Phú Thọ (84-211) 364-6888
Mùa hè (16/04 - 15/10): 07:00 - 11:30 & 13:30 - 16:45

Mùa đông (16/10 - 15/04): 07:15 - 11:45 & 13:00 - 16:30
X X X

6 Bệnh Viện Vĩnh Phúc VPI

122 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Vĩnh 

Phúc (đơn vị HC cũ: P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc)

Phú Thọ

1900 888 656

0969-566-115

0868-297-199 (Cấp cứu)

Mùa hè: 7:00 - 11:30 & 13:30 - 05:00

Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:45
X X X X Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng 301, tầng 3.

7 Bệnh Viện Nam Lương Sơn

Khu Đồng Lề, Xóm Đồng Sương, Xã Liên Sơn 

(đơn vị HC cũ: X. Liên Sơn, H. Lương Sơn, Hòa 

Bình)

Phú Thọ

(84-24) 3223-2969

(84-03) 9942-6383 (Hotline)

(84-24) 3371-4766 (Cấp cứu)

24/7 X X X

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa khoa Medlatec - Vĩnh 

Phúc

Đường Nguyễn Tất Thành, Khu dân cư số 2, 

Phường Vĩnh Phúc (đơn vị HC cũ: P. Khai 

Quang, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Phú Thọ 1900 565 656 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 20:00 X X

Điện Biên

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Bình An - Điện Biên
159 Tổ dân phố 10, Phường Điện Biên Phủ (đơn 

vị HC cũ: P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ)
Điện Biên (84-215) 383-3535 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 19:00 X

Lai Châu

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa Hữu Nghị 103 Lai 

Châu

Tổ 1, Phường Đoàn Kết (đơn vị HC cũ: P. Đoàn 

Kết, TP. Lai Châu)
Lai Châu

083-625-1 999

091-965-6289
Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 16:30 X

Sơn La

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Cuộc Sống
Đường Hùng Vương, Phường Chiềng Cơi (đơn 

vị HC cũ: P. Chiềng Cơi, TP. Sơn La)
Sơn La (84-212) 385-7268 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 18:00 X X X Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp.

Thanh Hóa

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hợp Lực

595 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm 

Rồng (đơn vị HC cũ: P. Đông Thọ, TP. Thanh 

Hóa)

Thanh Hóa
(84-237) 371-8799

0949-134-525
Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X X Không bảo lãnh cho BSH.

2 Bệnh Viện Đa Khoa Đại An
Quốc lộ 45, Xã Thiệu Trung (đơn vị HC cũ: TT. 

Thiệu Hóa, H. Thiệu Hóa)
Thanh Hóa (84-237) 392-9292 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 16:45 X X X

3 Bệnh Viện Nội Tiết Thanh Hóa
476 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Quang 

(đơn vị HC cũ: P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa)
Thanh Hóa (84-237) 395-1994 Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 11:00 & 13:30 - 16:00 X X X Nội Trú: 500.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Phòng khám



Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc 

biệt/hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

Ghi chúSTT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
Tỉnh/

Thành phố
Điện thoại Thời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ BLVP Loại hình bệnh viện

Tạm 

ứng

Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)

1
Phòng Khám Đa khoa Medlatec - Thanh 

Hóa

12-14 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Hạc 

Thành (đơn vị HC cũ: P. Đông Sơn, TP. Thanh 

Hóa)

Thanh Hóa 1900 565 656 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 20:00 X X

Nghệ An

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Hoàn Mỹ Vinh
99 Phạm Đình Toái, Phường Vinh Phú (đơn vị 

HC cũ: X. Nghi Phú, TP. Vinh)
Nghệ An

(84-238) 396-8888 >nhấn 1177 (Bảo lãnh)

(84-238) 396-8681 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 16:30 X X X

2 Bệnh Viện Đa Khoa Quang Khởi
Khối Thịnh Mỹ, Phường Hoàng Mai (đơn vị HC 

cũ: P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai)
Nghệ An

(84-238) 366-6666

1900 9228 (Hotline đặt hẹn - Cấp cứu)
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X X

3 Bệnh Viện TTH Vinh
105 Lý Thường Kiệt, Phường Thành Vinh (đơn vị 

HC cũ: Lê Lợi, TP. Vinh)
Nghệ An (84-238) 656-6688 Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X

4 Bệnh Viện Đa Khoa Quang Thành
Thôn Hồng Tiến, Xã Quỳnh Lưu (đơn vị HC cũ: 

X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Lưu)
Nghệ An

096-826-5585

1800 0037 (Cấp cứu)

Mùa hè: 06:45 - 11:15 & 14:00 - 17:30

Mùa đông: 07h00 - 11:30 & 13:30 - 17:00
X X X

Nơi liên hệ Bảo lãnh việp phí: phòng Tài chính - Kế 

toán, tầng 1.

5 Bệnh Viện Đa Khoa Minh An
Xóm 6, Xã Quỳnh Lưu (đơn vị HC cũ: X. Quỳnh 

Giang, H. Quỳnh Lưu)
Nghệ An

1900 866 823

098-114-5115 (Cấp cứu)

Mùa hè: 06:45 - 11h15 & 14h30 - 17h30

Mùa đông: 07h00 - 11h30 & 13h30 - 17h00
X X X

Nơi liên hệ Bảo lãnh việp phí: quầy tiếp đón, tầng 1, 

nhà khám bệnh số 1.

Phòng khám

1
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Nguyễn Văn 

Cừ

282 Nguyễn Văn Cừ, Phường Trường Vinh (đơn 

vị HC cũ: P. Hưng Phúc, TP. Vinh)
Nghệ An 093-740-5315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Hà Tĩnh

Bệnh viện

1 Bệnh viện Đa Khoa TTH Hà Tĩnh
1 Đường Ngô Quyền, Phường Trần Phú (đơn vị 

HC cũ: P. Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh)
Hà Tĩnh 088-881-3269

Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 11:45 & 13:30 - 16:30

Thứ bảy: 08:00 - 11:45 & 13:30 - 16:00
X X X

Phòng khám

1
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Nguyễn 

Công Trứ
204 Nguyễn Công Trứ, Phường Thành Sen Hà Tĩnh 093-364-4315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Quảng Trị

Bệnh viện

1 Bệnh viện Đa Khoa TTH Quảng Bình
99 Điện Biên Phủ, Phường Đồng Hới (đơn vị HC 

cũ: P. Phú Hải, TP. Đồng Hới, Quảng Bình)
Quảng Trị 096-726-0115 Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00 X X X

Không bảo lãnh cho BIDV MetLife.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Quầy thu ngân sảnh 

giữa tầng 2, phòng Phát triển dịch vụ.

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa 245
245 Đường Hùng Vương, Phường Nam Đông 

Hà (đơn vị HC cũ: P. Đông Lương, TP. Đông Hà)
Quảng Trị (84-233) 385-8515 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 19:00 (trừ ngày nghỉ lễ) X

2 Phòng Khám Đa Khoa Phương Bình
45A Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Hới (đơn vị 

HC cũ: P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình)
Quảng Trị

(84-232) 385-0745

098-207-5488
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X

Huế

Bệnh viện

1
Bệnh Viện TW Huế - Trung Tâm Điều Trị 

Theo Yêu Cầu Và Quốc Tế

3 Ngô Quyền, Phường Thuận Hóa (đơn vị HC 

cũ: P. Vĩnh Ninh, TP. Huế, Thừa Thiên - Huế)
Huế

(84-234) 389-0888

(84-234) 384-9185
Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X X X X Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương.

2 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng Viết Thắng

185-187 Điện Biên Phủ, Phường Thuận Hóa 

(đơn vị HC cũ: P. Trường An, TP. Huế, Thừa 

Thiên - Huế)

Huế
(84-234) 393-1122

(84-234) 393-1133
Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 12:00 & 13:30 - 16:30 X X X

3 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Huế 15 Hà Nội, Phường Thuận Hóa Huế
032-706-6966

032-993-7666 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 -11:30 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy: 07:30 - 11:30

(trừ ngày nghỉ lễ)

X X X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng Quản lý dịch 

vụ, tầng 1.

Phòng khám

1 Phòng Khám Phụ Sản 315 - Bà Triệu
168 Bà Triệu, Phường Thuận Hóa (đơn vị HC cũ: 

P. Phú Hội, TP. Huế, Thừa Thiên - Huế)
Huế 093-744-2315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

2
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Bà Triệu

168 Bà Triệu, Phường Thuận Hóa (đơn vị HC cũ: 

P. Phú Hội, TP. Huế, Thừa Thiên - Huế)
Huế 093-744-2315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

3
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Phạm Văn 

Đồng
339 Phạm Văn Đồng, Phường Mỹ Thượng Huế 093-717-5315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Đà Nẵng

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
291 Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Khê (đơn 

vị HC cũ: P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê)
Đà Nẵng

(84-236) 365-0676

(84-236) 365-0950 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 18:00

Chủ nhật: 07:30 - 12:00
X X X

2 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng
64 Cách Mạng Tháng 8, Phường Cẩm Lệ (đơn vị 

HC cũ: P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ)
Đà Nẵng

(84-236) 365-0676

(84-236) 367-9555 >nhấn 159/236 (Bảo lãnh)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 X X X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng khám Bảo 

hiểm Quốc Tế, phòng 206, tầng 2.

3 Bệnh Viện Gia Đình Đà Nẵng
73 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường (đơn 

vị HC cũ: P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu)
Đà Nẵng

(84-236) 367-9555

085-363-2333 (Cấp cứu)
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 X X X

4 Bệnh Viện Đà Nẵng
124 Hải Phòng, Phường Hải Châu (đơn vị HC 

cũ: P. Thạch Thang, Q. Hải Châu)
Đà Nẵng (84-236) 382-1118 Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X X X X

Nội Trú và Ngoại 

Trú: 5% tổng chi phí 

điều trị được bảo 

lãnh

Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Không áp dụng bảo lãnh viện phí tại khoa Cấp cứu.

5 Bệnh Viện Đa Khoa Bình Dân
376 Trần Cao Vân, Phường Thanh Khê (đơn vị 

HC cũ: P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê)
Đà Nẵng (84-236) 371-4030 Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 16:00 X X X

6
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Đà 

Nẵng

Đường 30 Tháng 4, Khu dân cư 4, Nguyễn Tri 

Phương, Phường Hòa Cường (đơn vị HC cũ: P. 

Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu)

Đà Nẵng

(84-236) 371-1111

1900 232 389 >nhấn 0 >nhấn 3

(84-236) 361-1611 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00

*Cấp cứu: 24/7

X X X

7 Bệnh Viện 199 - Bộ Công An
216 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải (đơn vị 

HC cũ: P. An Hải Nam, Q. Sơn Trà)
Đà Nẵng

091-630-6466

1900 986 868 (Hotline đặt hẹn)

1900 986 881 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:00 & 13:30 - 16:30

*Cấp cứu: 24/7
X X X X X

8 Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền TP. Đà Nẵng
Đường Đinh Gia Trinh, Phường Hòa Xuân (đơn 

vị HC cũ: P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ)
Đà Nẵng 090-565-8333 Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X X X

9 Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Đức

Quốc lộ 1A, Phường Điện Bàn Đông (đơn vị HC 

cũ: P. Điện Nam Trung, TX. Điện Bàn, Quảng 

Nam)

Đà Nẵng
(84-235) 376-7444

(84-235) 376-7555 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:15 - 11:30 & 13:15 - 16:30 X X X



Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc 

biệt/hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

Ghi chúSTT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
Tỉnh/

Thành phố
Điện thoại Thời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ BLVP Loại hình bệnh viện

Tạm 

ứng

Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)

10 Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Hội An
6 Phan Đình Phùng, Phường Hội An Tây (đơn vị 

HC cũ: P. Tân An, TP. Hội An, Quảng Nam)
Đà Nẵng (84-235) 392-1656

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30

Thứ bảy: 07:00 - 11:30
X X X

11 Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Tam Kỳ

Lô A50 Trương Chí Cương, Phường Bàn Thạch 

(đơn vị HC cũ: Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, Quảng 

Nam)

Đà Nẵng
(84-235) 397-9797

1900 966 910 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 X X

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: phòng Chăm sóc 

Khách hàng, khu khám bệnh, tầng 1.

12 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Quảng Nam
253 Điện Biên Phủ, Xã Nam Phước (đơn vị HC 

cũ: TT. Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam)
Đà Nẵng (84-235) 377-6115 Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 17:00 X X X

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Tầng 2, khu Quốc tế.

13
Bệnh Viện Đại Học Y Khoa Phan Châu 

Trinh

9 Nguyễn Gia Thiều, Phường Điện Bàn Đông 

(đơn vị HC cũ: P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, 

Quảng Nam)

Đà Nẵng
(84-235) 378-7333

(84-235) 378-7115 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 7h00 - 11h30 & 13h00 - 16h30 X X X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: khu khám Quốc tế, 

Tầng 1.

Phòng khám

1 Phòng Khám Gia Đình Đà Nẵng
96-98 Nguyễn Văn Linh, Phường Hải Châu (đơn 

vị HC cũ: P. Nam Dương, Q. Hải Châu)
Đà Nẵng

(84-236) 358-2699

091-391-7303 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:30 - 17:30

Thứ bảy: 08:30 - 12:30
X X Chỉ bảo lãnh cho Hùng Vương, MSIG.

2 Phòng Khám Đa Khoa Phúc Khang
Số 2 Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường (đơn 

vị HC cũ: P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu)
Đà Nẵng (84-236) 381-5115

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 19:30

Chủ nhật: 07:00 - 12:00
X X

3 Phòng Khám Đa Khoa Maria
Số 29, Đường 3 Tháng 2, Phường Hải Châu 

(đơn vị HC cũ: P. Thuận Phước, Q. Hải Châu)
Đà Nẵng

070-258-5969

088-640-7777 (Hotline)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 17:30 X X X

4
Trung Tâm Chẩn Đoán Y Khoa Kỹ Thuật 

Cao Thiện Nhân

276-278 Đống Đa, Phường Hải Châu (đơn vị HC 

cũ: P. Thanh Bình, Q. Hải Châu)
Đà Nẵng

(84-236) 382-8489

(84-236) 356-8988

098-213-5606 (Cấp cứu)

Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 (trừ 

ngày nghỉ lễ)
X X Không bảo lãnh cho Bảo Long, Fubon.

5
Phòng Khám 2 - Bệnh Viện Y Học Cổ 

Truyền TP. Đà Nẵng

51 Trần Quốc Toản, Phường Hải Châu (đơn vị 

HC cũ: P. Phước Ninh, Q. Lê Chân)
Đà Nẵng 090-565-8333 Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X X

6
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Núi Thành

40-42 Núi Thành, Phường Bình Thuận (đơn vị 

HC cũ: P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu)
Đà Nẵng 093-767-0315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

7
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Điện Biên 

Phủ

561-563 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê 

(đơn vị HC cũ: P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê)
Đà Nẵng 093-128-9315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

8
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Lý Thường 

Kiệt (Bàn Thạch)

99 Lý Thường Kiệt, Phường Bàn Thạch (đơn vị 

HC cũ: P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam)
Đà Nẵng 093-780-1315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

9
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Âu Cơ

76-76A Âu Cơ, Tổ 42D, Phường Liên Chiểu (đơn 

vị HC cũ: P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu)
Đà Nẵng 093-335-6315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

10
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Hà Huy Tập

172-174 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê (đơn 

vị HC cũ: P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê)
Đà Nẵng 093-710-3315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

11
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Trần Nhân Tông

241 Trần Nhân Tông, Phường Điện Bàn (đơn vị 

HC cũ: P. Vĩnh Điện, TX. Điện Bàn, Quảng Nam)
Đà Nẵng 093-705-6315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Nha khoa

1 Nha Khoa Dana
129 Nguyễn Hoàng, Phường Hải Châu (đơn vị 

HC cũ: P. Phước Ninh, Q. Hải Châu)
Đà Nẵng 078-858-8588 Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 20:00 X Không bảo lãnh cho BIDV MetLife.

2 Nha Khoa Úc Châu - Đà Nẵng
Số 51, Đường 2 Tháng 9, Phường Hòa Cường 

(đơn vị HC cũ: P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu)
Đà Nẵng 092-259-6688

Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 18:30

Chủ nhật: 08:30 - 17:30
X

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Lễ tân, tầng 2.

3 Nha Khoa Bình An - Đà Nẵng
298 Đống Đa, Phường Hải Châu (đơn vị HC cũ: 

P. Thanh Bình, Q. Hải Châu)
Đà Nẵng 034-690-5995

Thứ hai - Thứ bảy:  08:00 - 12:00 & 13:30 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 18:00
X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

4
Nha Khoa Quốc Tế WinSmile - Phan 

Châu Trinh

182 Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu (đơn vị 

HC cũ: P. Phước Ninh, Q. Hải Châu)
Đà Nẵng 1900 5228 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 18:00 X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân, tầng 

1.

Quảng Ngãi

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Phúc Hưng
6 Cao Bá Quát, Phường Cẩm Thành (đơn vị HC 

cũ: P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi)
Quảng Ngãi (84-255) 352-6229 Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X X

Nội Trú: 500.000

Ngoại Trú: 200.000
Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

2 Bệnh viện Vạn Gia An

407 (số cũ 153-155) Bà Triệu, Phường Kon Tum 

(đơn vị HC cũ: P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum, 

Kon Tum)

Quảng Ngãi (84-260) 388-9999
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 17:00

*Cấp cứu: 24/7
X X X

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Minh Quang

398-400 Quang Trung, Phường Cẩm Thành 

(đơn vị HC cũ: P. Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng 

Ngãi)

Quảng Ngãi
(84-255) 625-0077

091-412-1777
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 16:30 X X

2 Phòng Khám Thiện Nhân Quảng Ngãi
168 Hùng Vương, Phường Nghĩa Lộ (đơn vị HC 

cũ: P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi)
Quảng Ngãi

(84-255) 388-8999

081-816-7171
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X Không bảo lãnh cho Fubon.

3 Phòng Khám Phụ Sản 315 - Lê Lợi
41 Lê Lợi, Phường Cẩm Thành (đơn vị HC cũ: P. 

Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi)
Quảng Ngãi 093-741-0315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

4
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Lê Lợi

76-78- 80 Lê Lợi, Phường Cẩm Thành (đơn vị 

HC cũ: P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi)
Quảng Ngãi 093-725-1315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Khánh Hòa

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Nha Trang
57-59 Cao Thắng, Phường Nam Nha Trang 

(đơn vị HC cũ: P. Phước Long, TP. Nha Trang)
Khánh Hòa

(84-258) 388-2312

090-889-8735

(84-258) 388-4222 (Cấp cứu)

(84-258) 388-4223 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 16:00 X X X
Chỉ áp dụng bảo lãnh tại phòng khám Quốc tế 

(phòng Bảo hiểm) trên tầng 3 và các khoa Nội trú.

2 Bệnh Viện 22-12 (Bệnh Viện VK)
34/4 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Nha Trang 

(đơn vị HC cũ: P. Tân Lập, TP. Nha Trang)
Khánh Hòa

(84-258) 352-8855

(84-258) 352-8866

086-911-2112 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X X



Nội trú
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3
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Nha 

Trang

Đường Trần Phú, Tổ dân phố 1 Tây Sơn, 

Phường Nha Trang (đơn vị HC cũ: P. Vĩnh 

Nguyên, TP. Nha Trang)

Khánh Hòa

(84-258) 390-0168

1900 232 389 >nhấn 0 >nhấn 3

(84-258) 390-0188 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00

*Cấp cứu: 24/7

X X X Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

4 Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Nha Trang

Lô 10, Khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, Phường 

Tây Nha Trang (đơn vị HC cũ: X. Vĩnh Hiệp, TP. 

Nha Trang)

Khánh Hòa
(84-258) 389-8789

088-945-5115 (Cấp cứu)
24/7 X X X

5 Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa
19 Yersin, Phường Nha Trang (đơn vị HC cũ: P. 

Lộc Thọ, TP. Nha Trang)
Khánh Hòa (84-258) 381-7682 Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X X X Nội Trú: 800.000 Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp.

6 Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Số 5 Lê Hồng Phong, Phường Phan Rang (đơn 

vị HC cũ: P. Mỹ Hương, TP. Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận)

Khánh Hòa (84-259) 396-8686 24/7 X X X

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Tín Đức
39-41 Trần Quý Cáp, P. Nha Trang (đơn vị HC 

cũ: P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang)
Khánh Hòa

(84-258) 382-4414

(84-258) 381-3778 (Hotline đặt hẹn)

(84-258) 381-3774 (Hotline đặt hẹn)

Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 11:00 & 13:30 - 17:00 X X

2 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Việt Hàn
36 Phan Chu Trinh, Phường Nha Trang (đơn vị 

HC cũ: P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang)
Khánh Hòa (08-077) 936-3679 Thứ hai - Chủ nhật: 07h00 - 11h30 & 13h30 - 17h00 X X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Lễ tân & 

Dịch vụ Khách hàng, tầng G.

Gia Lai

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Mắt Cao Nguyên
248A Lê Duẩn, Phường Hội Phú (đơn vị HC cũ: 

P. Trà Bá, TP. Pleiku)
Gia Lai

094-267-0202

(84-269) 351-8181

Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 (kể 

cả ngày lễ)
X X

2 Bệnh Viện Hùng Vương Gia Lai
236A Lê Duẩn, Phường Hội Phú (đơn vị HC cũ: 

P. Trà Bá, TP. Pleiku)
Gia Lai 18008015 (Hotline) Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13h00 - 16h30 X X X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: đơn vị Khám sức 

khoẻ, tầng 2.

3 Bệnh Viện Bình Định

39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn 

(đơn vị HC cũ: P. Trần Phú, TP. Quy Nhơn, Bình 

Định)

Gia Lai
1900 969 639

(84-256) 627-6868 (Cấp cứu)
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 X X X

4 Bệnh Viện Đa Khoa Hòa Bình

355 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn (đơn vị 

HC cũ: P. Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Bình 

Định)

Gia Lai
(84-256) 382-2900

(84-256) 381-8386 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 17:00 X X X

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Bình An - Gia Lai
192 Phan Đình Phùng, Phường Diên Hồng (đơn 

vị HC cũ: P. Yên Đỗ, TP. Pleiku)
Gia Lai (84-269) 388-3021 Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 20:00 X X

2 Phòng Khám Đa Khoa Hương Sơn

129 Nguyễn Thái Học, Phường Quy Nhơn Nam 

(đơn vị HC cũ: P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình 

Định)

Gia Lai (84-256) 352-4351 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:00 & 14:00 - 17:00 X X

3
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Nguyễn Thái 

Học
112 Nguyễn Thái Học, Phường Quy Nhơn Gia Lai 093-763-4315

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:30

Thứ bảy - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30
X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Đắk Lắk

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Việt Mỹ Phú Yên
168 Trần Phú, Phường Tuy Hòa (đơn vị HC cũ: 

P. 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên)
Đắk Lắk (84-257) 7309-168 Thứ hai - Thứ bảy: 07h00 - 12h00 & 13h30 - 16h30 X X X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Phòng khám

1 Phòng khám Sài Gòn - Ban Mê
18A Nguyễn Tất Thành, Phường Buôn Ma Thuột 

(đơn vị HC cũ: P. Tự An, TP. Buôn Ma Thuột)
Đắk Lắk

(84-262) 361-5555

056-903-4915
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 17:30 X X

Lâm Đồng

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt
Đồi Long Thọ, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 

(đơn vị HC cũ: P. 10, TP. Đà Lạt)
Lâm Đồng

(84-263) 357-7633

(84-263) 353-3115 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 16:00

Thứ bảy: 07:30 - 14:00
X X

Phòng khám

1
Trung Tâm Y Khoa Pasteur Đà Lạt - Cơ 

Sở 1

16 Lê Hồng Phong, Phường Xuân Hương - Đà 

Lạt (đơn vị HC cũ: P. 4, TP. Đà Lạt)
Lâm Đồng 1900 1042 >nhấn 1

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 -11:30 & 13:00 - 16:30

Thứ bảy: 07:00 - 11:30
X X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: khu vực khám sức 

khỏe, tầng trệt.

2
Trung Tâm Y Khoa Pasteur Đà Lạt - Cơ 

Sở 2

5 Thống Nhất, Xã Đức Trọng (đơn vị HC cũ: TT. 

Liên Nghĩa, H. Đức Trọng)
Lâm Đồng 1900 1042 >nhấn 2

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 -11:30 & 13:00 - 16:30

Thứ bảy: 07:00 - 11:30
X X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: khu vực khám sức 

khỏe, tầng trệt.

3
Phòng Khám Nhi Đồng Thành Phố - Cơ 

Sở Phan Thiết

Số 22, Lô A12, Bến Lội, Đường 19 Tháng 4, 

Phường Hàm Thắng (đơn vị HC cũ: P. Xuân An, 

TP. Phan Thiết, Binh Thuận)

Lâm Đồng (84-252) 652-0097 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:45 & 14:00 - 18:45 X X

4 Phòng Khám Đa Khoa Gia Nghĩa

Tổ dân phố 2, Phường Bắc Gia Nghĩa (đơn vị 

HC cũ: P. Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, Đắk 

Nông)

Lâm Đồng (84-261) 354-4788 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 18:30 (trừ Tết âm lịch) X X

5 Phòng Khám Đa Khoa Nhân Nghĩa
Quốc lộ 14, Thôn 11, Xã Nhân Cơ (đơn vị HC 

cũ:  X. Nhân Cơ, H. Đắk R’Lấp, Đắk Nông)
Lâm Đồng 091-409-3785 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 18:30 X X

6
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Hoàng Diệu (Cam Ly - Đà Lạt)
15 Hoàng Diệu, Phường Cam Ly - Đà Lạt Lâm Đồng 090-854-8315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Tây Ninh

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng

178 Phạm Văn Đồng, Khu phố Hiệp Long, 

Phường Thanh Điền (đơn vị HC cũ: P. Hiệp Tân, 

TX. Hòa Thành)

Tây Ninh
(84-276) 383-6991

094-169-6939

Thứ hai - Chủ nhật: 7:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00 (kể cả 

ngày lễ)
X X Nội Trú: 1.000.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

2 Bệnh Viện Sản Nhi TWG Long An

136C Tỉnh lộ 827, Khu phố Bình An 1, Phường 

Tân An (đơn vị HC cũ: P. 7, TP. Tân An, Long 

An)

Tây Ninh (84-272) 355-0507
Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00

Thứ bảy - Chủ nhật: 07:00 - 12:00
X X X

 Nội trú: 500.000

Ngoại trú: 200.000 
Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp.

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa An Lộc - Trụ sở 

chính

104 Trần Văn Nam, Phường Long An (đơn vị HC 

cũ: P. 3, TP. Tân An, Long An)
Tây Ninh

(84-272) 355-0115

096-354-5115
Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:30 X X

2 Phòng Khám Đa Khoa An Lộc - Cơ sở 3

283 Hùng Vương, Khu Phố 1, Phường Kiến 

Tường (đơn vị HC cũ: P. 3, TX. Kiến Tường, 

Long An)

Tây Ninh
(84-272) 355-0115

096-354-5115
Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 17:30 X X Tạm dừng bảo lãnh trực tiếp.

3 Phòng Khám Phụ Sản 315 - CMT8

595-597 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu 

phố 6, Phường Tân Ninh (đơn vị HC cũ: P. 3, TP. 

Tây Ninh)

Tây Ninh 093-753-7315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.
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4 Phòng Khám Phụ Sản 315 - Quốc Lộ 1
28 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, Phường Long 

An (đơn vị HC cũ: P. 5, TP. Tân An, Long An)
Tây Ninh 093-725-0315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

5
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Quốc Lộ 62

220 Quốc lộ 62, Phường Long An (đơn vị HC cũ: 

P. 1, TP. Tân An, Long An)
Tây Ninh 093-124-9315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Đồng Nai

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Hoàn Mỹ Đồng Nai

1048A Phạm Văn Thuận, Khu phố 2, Phường 

Tam Hiệp (đơn vị HC cũ: P. Tân Mai, TP. Biên 

Hòa)

Đồng Nai

(84-251) 395-5955

091-874-9204

(84-251) 384-0840 (Cấp cứu)

Nội trú: 07:30 - 16:30

Ngoại trú: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00
X X X Nội trú: 100.000

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không bảo lãnh Nội trú cho Fubon.

2 Bệnh Viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai
F99 Đường Võ Thị Sáu, Phường Trấn Biên (đơn 

vị HC cũ: P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa)
Đồng Nai

(84-251) 730-8088

(84-251) 391-8569

(84-251) 387-9290

1900 989 954 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 06:00 - 11:30 & 13:00 - 16:00 X X X X

3 Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark
Quốc lộ 51, Phường Long Hưng (đơn vị HC cũ:  

P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa)
Đồng Nai (84-251) 398-8888 Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 16:00 X X X

4 Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai - Khu A
2 Đường Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp (đơn vị 

HC cũ: P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa)
Đồng Nai (84-251) 882-5609 Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X X X X X

Nội Trú: 500.000

Ngọai Trú: 100.000
Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

5 Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai
Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường Tam Hiệp (đơn 

vị HC cũ: P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa)
Đồng Nai

(84-251) 389-1483 (phòng Kế hoạch tổng 

hợp)
Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 16:00 X X X Nội Trú: 800.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

6 Bệnh viện Đồng Nai 2
2 Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp (đơn vị HC cũ: 

P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa)
Đồng Nai

093-302-9999 (Hotline)

(84-271) 351-5115 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 X X X

Nội Trú: 300.000

Ngọai Trú: 150.000

Không bảo lãnh cho Fubon, Cathay Nhân thọ. Bảo 

Long.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy tiếp nhận Bảo 

Hiểm Sức Khỏe, tầng G.

7 Bệnh Viện Hoàn Mỹ Bình Phước

Khu phố Tiến Hưng 3, Phường Bình Phước (đơn 

vị HC cũ: X. Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài, Bình 

Phước)

Đồng Nai

(84-271) 389-7997

097-555-0620

(84-271) 351-5115 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 16:00

Thứ bảy: 07:00 - 11:30
X X X

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí:

 • Ngoại trú: quầy Bảo hiểm.

 • Nội trú: Khoa điều trị.

Phòng khám

1
Phòng Khám Quốc Tế Long Bình - Trụ sở 

chính

85 Bùi Văn Hòa, Khu phố 5, Phường Long Bình 

(đơn vị HC cũ: P. Long Bình, TP. Biên Hoà)
Đồng Nai

(84-251) 389-1510

(84-251) 399-1961
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:30 - 17:00 X X

2
Phòng Khám Quốc Tế Long Bình - Chi 

nhánh Cổng 11

1419 Bùi Văn Hòa, Khu phố 7, Phường Long 

Bình (đơn vị HC cũ: P. Long Bình, TP. Biên Hòa)
Đồng Nai

(84-251) 389-1510

(84-251) 399-1961
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:30 - 17:00 X X

3
Phòng Khám Quốc Tế Long Bình - Chi 

nhánh Trảng Bom

20/38 Tổ 7, Khu phố 3, Xã Trảng Bom (đơn vị 

HC cũ: TT. Trảng Bom, H. Trảng Bom)
Đồng Nai

(84-251) 389-1510

(84-251) 399-1961
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:30 - 17:00 X X

4
Phòng Khám Quốc Tế Long Bình - Chi 

nhánh Bàu Xéo

22 Quốc lộ 1A, Ấp Bàu Cá, Xã Hưng Thịnh (đơn 

vị HC cũ: X. Đông Hòa, H. Trảng Bom)
Đồng Nai

(84-251) 389-1510

(84-251) 399-1961
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:30 - 17:00 X X

5
Phòng Khám Đa Khoa Vạn Thành Sài 

Gòn - Chi Nhánh Tân Phú

Tổ 15, Khu phố 8, Xã Tân Phú (đơn vị HC cũ: 

TT. Tân Phú, H. Tân Phú)
Đồng Nai

1900 636 615

094-722-8686 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 17:30 X X Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Lễ tân, lầu 1.

6
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Quốc Lộ 14

568 Quốc lộ 14, Khu phố Phú Lộc, Phường Bình 

Phước (đơn vị HC cũ: P. Tân Phú, TP. Đồng 

Xoài, Bình Phước)

Đồng Nai 093-330-2315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

7
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Phạm Văn Thuận

525-525A Phạm Văn Thuận, Khu phố 2, Phường 

Tam Hiệp (đơn vị HC cũ: P. Tam Hiệp, TP. Biên 

Hòa)

Đồng Nai 093-740-0315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

8
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - 3 Tháng 2

Số 24, Đường 3 Tháng 2, Ấp 5, Xã Trảng Bom 

(đơn vị HC cũ: TT. Trảng Bom, H. Trảng Bom)
Đồng Nai 093-732-3315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

9
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Phùng Hưng
118D Phùng Hưng, Khu 4, Ấp 8, Xã An Phước Đồng Nai 093-796-6315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Nha khoa

1 Nha Khoa Kim - Nguyễn Ái Quốc

93A Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 5, Phường Tân 

Triều (đơn vị HC cũ: P. Tân Phong, TP. Biên 

Hòa)

Đồng Nai (84-25) 1730-9668 >nhấn 2091/2093
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

2 Nha Khoa Kim - Phạm Văn Thuận
264 Phạm Văn Thuận, Phường Trấn Biên (đơn 

vị HC cũ: P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa)
Đồng Nai (84-25) 1730-0699 >nhấn 2341/2342

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

3 Nha Khoa Sài Gòn B.H - Biên Hòa
1387 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp (đơn 

vị HC cũ: P. Tân Mai, TP. Biên Hòa)
Đồng Nai

1900 2102

(84-251) 882-9999

Thứ hai - Thứ bảy: 8:00 - 12:00 & 13:30 - 19:30

Chủ nhật: 8:00 - 12:00 & 13:30 - 18:00
X X

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

4 Nha Khoa Sài Gòn B.H - Tam Hiệp
69/1 Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp (đơn 

vị HC cũ: P. Bình Đa, TP. Biên Hòa)
Đồng Nai

1900 2102

(84-251) 368-4440

Thứ hai - Thứ bảy: 8:00 - 12:00 & 13:30 - 19:30

Chủ nhật: 8:00 - 12:00 & 13:30 - 18:00
X X

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

5 Nha Khoa Sài Gòn B.H - Hố Nai
439 Quốc lộ 1A, Khu phố 9, Phường Long Bình 

(đơn vị HC cũ: P. Tân Biên, TP. Biên Hòa)
Đồng Nai

1900 2102

(84-251) 388-8877

Thứ hai - Thứ bảy: 8:00 - 12:00 & 13:30 - 19:30

Chủ nhật: 8:00 - 12:00 & 13:30 - 18:00
X X

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

6 Nha Khoa Hải Âu - Chi Nhánh 2
Số 127, Đường 29 Tháng 4, Xã Trảng Bom (đơn 

vị HC cũ: TT. Trảng Bom, H. Trảng Bom)
Đồng Nai 090-228-9739 (Hotline) Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 19:30 X Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Lễ tân.

7
Nha Khoa Vạn Thành - Chi Nhánh Biên 

Hòa 01

1535 Phạm Văn Thuận, Khu phố 3, Phường 

Trấn Biên (đơn vị HC cũ: P. Thống Nhất, TP. 

Biên Hòa)

Đồng Nai
1900 636 615

094-722-8686
Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 14:00 - 18:30 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

8
Nha Khoa Vạn Thành - Chi Nhánh Biên 

Hòa 02

17/11 Cách Mạng Tháng 8, Phường Trấn Biên 

(đơn vị HC cũ: P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa)
Đồng Nai

1900 636 615

094-722-8686
Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 14:00 - 18:30 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

9
Nha Khoa Vạn Thành - Chi nhánh Thống 

Nhất

14D Phúc Nhạc, Xã Gia Kiệm (đơn vị HC cũ: X. 

Gia Tân 3, H. Thống Nhất)
Đồng Nai

1900 636 615

094-722-8686
Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 14:00 - 18:30 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

10
Nha Khoa Vạn Thành - Chi nhánh Định 

Quán

45 Phố 1, Ấp 1, Xã Phú Hòa (đơn vị HC cũ: X. 

Phú Lợi, H. Định Quán)
Đồng Nai

1900 636 615

094-722-8686
Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 14:00 - 18:30 X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vĩnh Long

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Minh Tâm
36 Nguyễn Đáng, Phường Trà Vinh (đơn vị HC 

cũ: P. 9, TP. Trà Vinh, Trà Vinh)
Vĩnh Long (84-294) 385-0663 Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X Nội Trú: 500.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Phòng khám

1
Phòng khám đa khoa Mekomed - Cửu 

Long

75 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu (đơn 

vị HC cũ: P. 4, TP. Vĩnh Long)
Vĩnh Long (84-270) 383-8911 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 X X X



Nội trú
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2 Phòng khám đa khoa Mekomed - Hòa Phú
23K/1 Ấp Phước Hoà, Xã Phú Quới (đơn vị HC 

cũ: X. Hòa Phú, H. Long Hồ)
Vĩnh Long (84-270) 383-8915 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 X X X

3
Phòng Khám Đa Khoa Medic Sài Gòn 

Bến Tre

78C Quốc lộ 60, Tổ 13, Khu phố 1, Phường Phú 

Tân (đơn vị HC cũ: P. Phú Tân, TP. Bến Tre, 

Bến Tre)

Vĩnh Long
(84-275) 382-4115

090-377-5736
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 17:00 X X X

4 Phòng Khám Đa Khoa Đặng Tuyền
266 Điện Biên Phủ, Khóm 16, Phường Trà Vinh 

(đơn vị HC cũ: P. 3, TP. Trà Vinh, Trà Vinh)
Vĩnh Long

088-669-7000

091-875-7775
Thứ hai - Chủ nhật: 06:00 - 18:00 X X

5
Phòng Khám Nhi Đồng 315 - Phạm Thái 

Bường

97-99 Phạm Thái Bường, Khóm 1, Phường 

Phước Hậu  (đơn vị HC cũ: P. 4, TP. Vĩnh Long)
Vĩnh Long 093-745-4315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

6
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Đáng
40 Nguyễn Đáng, Phường Trà Vinh Vĩnh Long 093-798-0315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

7
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Trần Phú

64/6M Trần Phú, Phường Phước Hậu (đơn vị HC 

cũ: P. 4, TP. Vĩnh Long)
Vĩnh Long 093-754-8315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Đồng Tháp

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đồng Tháp
700 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi (đơn vị HC cũ: 

X. Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh)
Đồng Tháp

(84-277) 387-5993

(84-277) 389-5115 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 X X X Nội Trú: 246.000

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Không bảo lãnh Nội trú cho Fubon.

Không áp dụng song song BHYT và bảo hiểm tư 

nhân.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: bộ phận Bảo lãnh 

viện phí.

2 Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
153 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Sa Đéc (đơn vị 

HC cũ: P. 2, TP. Sa Đéc)
Đồng Tháp

(84-277) 352-7528

(84-277) 352-8528 (Cấp cứu)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 16:00 X X X

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa An Minh Sài Gòn - 

Tiền Giang

Ấp Bình Hòa Đông, Xã Đồng Sơn (đơn vị HC cũ: 

X. Bình Nhì, H. Gò Công Tây, Tiền Giang)
Đồng Tháp 1900 9413 (Hotline) Thứ hai - Chủ nhật: 06:00 - 18:00 X Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Lễ tân, tầng trệt.

2
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Ấp Bắc

10A Đường Ấp Bắc, Tổ 4, Khu phố 1, Phường 

Trung An (đơn vị HC cũ: P. 10, TP. Mỹ Tho, Tiền 

Giang)

Đồng Tháp 093-728-2315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

3
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Trần Hưng Đạo
52 Trần Hưng Đạo, Phường Sa Đéc Đồng Tháp 093-743-6315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Nha khoa

1 Nha Khoa Kim - Mỹ Tho
304A Lý Thường Kiệt, Phường Đạo Thạnh (đơn 

vị HC cũ: P. 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)
Đồng Tháp (84-27) 3730-5868 >nhấn 2131/2132

Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

2 Nha Khoa Nhật Minh - Tiền Giang
29 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Mỹ Tho (đơn vị HC cũ: 

P. 3, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)
Đồng Tháp 093-888-1230 (Hotline) Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 14:00 - 17:00 X Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: Lễ tân, tầng trệt.

An Giang

Bệnh viện

1
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Phú 

Quốc

Khu Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc (đơn vị HC cũ: 

X. Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang)
An Giang

(84-297) 398-5588

1900 232 389 >nhấn 0 >nhấn 3

(84-297) 398-5511 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00

*Cấp cứu: 24/7

X X X

Phòng khám

1 Phòng Khám Đa Khoa Trưng Vương
99 Đường Trưng Nữ Vương, Phường Châu Đốc 

(đơn vị HC cũ: P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc)
An Giang

(84-296) 355-0629

093-959-9399

Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 20:00 (kể 

cả ngày lễ)
X X

2 Phòng Khám Đa Khoa Mỹ An
16B Tôn Đức Thắng, Phường Long Xuyên (đơn 

vị HC cũ: P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên)
An Giang

(84-296) 395-5495

(84-296) 391-1111

(84-296) 395-7892

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 X X

3
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Dương Đông

114 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 4, Đặc 

khu Phú Quốc (đơn vị HC cũ: P. Dương Đông, 

TP. Phú Quốc, Kiên Giang)

An Giang
(84-297) 398-5588

(84-297) 398-5588 >nhấn 1 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00
X X

Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Thu ngân.

4
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Lê Triệu Kiết

6/10 Lê Triệu Kiết, Phường Long Xuyên (đơn vị 

HC cũ:  P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên)
An Giang 093-721-6315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

5
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Trần Hưng Đạo (Long Xuyên)

1994 Trần Hưng Đạo, Khóm Tân Quới, Phường 

Long Xuyên (đơn vị HC cũ: P. Mỹ Quý, TP. Long 

Xuyên)

An Giang 093-702-6315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

6
Phòng Khám Nhi Đồng 315 Và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Trung Trực
181 Nguyễn Trung Trực, Phường Rạch Giá An Giang 090-888-7315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Cần Thơ

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long
Lô 20, Đường Quang Trung, Phường Hưng Phú 

(đơn vị HC cũ: P. Phú Thứ, Q. Cái Răng)
Cần Thơ

(84-292) 391-7901 >nhấn 1198 (Bảo lãnh)

(84-292) 391-6916 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 06:30 - 17:00

Chủ nhật: 06:30 - 11:30
X X

2
Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu Cần 

Thơ

300 Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân An (đơn vị HC 

cũ: P. An Khánh, Q. Ninh Kiều)
Cần Thơ

(84-292) 389-6767

(84-292) 222-2836

(84-292) 222-4466 (Cấp cứu)

(84-292) 348-5485 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 X X X

3
Bệnh Viện Đa Khoa Hòa Hảo - Medic Cần 

Thơ

102 Cách Mạng Tháng 8, Phường Cái Khế (đơn 

vị HC cũ: P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều)
Cần Thơ

(84-292) 246-9999

089-616-9169 (Hotline đặt hẹn)
Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 X X Tạm dừng Bảo lãnh trực tiếp.

4 Bệnh Viện Đa Khoa TP. Cần Thơ
4 Châu Văn Liêm, Phường Ninh Kiều (đơn vị HC 

cũ: P. An Lạc, Q. Ninh Kiều)
Cần Thơ (84-292) 382-1236 Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00 X X X X

Nội Trú: 700.000

Phí điều dưỡng: 

300.000/Ngày nằm 

viện

Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

5 Bệnh Viện Phụ Sản TP. Cần Thơ
106 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cái Khế 

(đơn vị HC cũ: P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều)
Cần Thơ

1900 8665

(84-292) 376-4855 (Cấp cứu)

*Nội trú:

Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 17:00

*Ngoại trú: 

Thứ hai - Thứ sáu: 7:00 - 11:00 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy - Chủ nhật: 07:00 - 12:00

X X X

6
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Cần 

Thơ

Số 150A, Đường 3 Tháng 2, Phường Ninh Kiều 

(đơn vị HC cũ: P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều)
Cần Thơ

(84-292) 368-3003

(84-292) 368-3003 >nhấn 1 (Cấp cứu)

(84-292) 368-3005 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Thứ bảy: 08:00 - 12:00

*Cấp cứu: 24/7

X X X X
Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

Nơi liên hệ Bảo lãnh viện phí: quầy Thu ngân.
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7
Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu Sóc 

Trăng

373 Đường Phú Lợi, Phường Phú Lợi (đơn vị HC 

cũ: P. 2, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng)
Cần Thơ

1900 545 466 >nhấn 3 (Hotline đặt hẹn)

(84-292) 222-2836 (Khám sức khỏe - Bảo 

lãnh)

(84-299) 388-6688 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30

Chủ nhật: 07:30 - 11:00
X X X

8 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng Tuấn
80A Lê Hồng Phong, Phường Phú Lợi (đơn vị 

HC cũ: P. 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng)
Cần Thơ

(84-299) 362-9988

(84-299) 362-9666

(84-299) 350-0115 (Cấp cứu)

091-866-0999 (Cấp cứu)

Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 17:00

(trừ Tết âm lịch)

*Cấp cứu: 24/7

X X X

Phòng khám

1
Phòng Khám Đa Khoa Vạn Phước Cửu 

Long

19 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An (đơn vị HC 

cũ: P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều)
Cần Thơ (84-292) 389-1789 Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 X X

2
Phòng Khám Đa Khoa Medlatec - Cần 

Thơ

Số 598, Đường 30 Tháng 4, Phường Tân An 

(đơn vị HC cũ: P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều)
Cần Thơ 1900 565 656 Thứ hai - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 X X

3
Phòng Khám Đa Khoa Care Medic Cần 

Thơ

779A Đường Hùng Vương, Khu vực 5, Phường 

Ngã Bảy (đơn vị HC cũ: P. Ngã Bảy, TP. Ngã 

Bảy, Hậu Giang)

Cần Thơ
(84-293) 651-1115

098-920-3956

Thứ hai - Thứ bảy: 06:30 - 16:30

Chủ nhật: 06:30 - 11:00
X X Không bảo lãnh cho Fubon.

4 Phòng Khám Đa Khoa Thiên Tâm

Quốc lộ Nam Sông Hậu, Ấp Phú Xuân, Xã Châu 

Thành (đơn vị HC cũ: TT. Mái Dầm, H. Châu 

Thành, Hậu Giang)

Cần Thơ
(84-293) 394-0555

091-923-4199
Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 10:30 & 13:00 - 16:30 X X

5
Trung Tâm Y Khoa Hoàng Tuấn Vĩnh 

Châu

275 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Châu (đơn vị HC 

cũ: TX. Vĩnh Châu, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng)
Cần Thơ

(84-299) 362-9988

(84-299) 362-9666
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 X X

6

Trung Tâm An Dưỡng Hoàng Tuấn - 

Phòng Khám Đa Khoa Y Dược Cổ Truyền 

Hoàng Tuấn

99 Đường An Dương Vương, Phường Mỹ Xuyên 

(đơn vị HC cũ: P. 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng)
Cần Thơ

(84-299) 362-9988

(84-299) 362-9666
Thứ hai - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 (trừ Tết âm lịch) X X

7
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Trần Hưng Đạo (Tân An)

162-162B Trần Hưng Đạo, Phường Tân An (đơn 

vị HC cũ: P. An Nghiệp, Q. Ninh Kều)
Cần Thơ 093-321-9315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

8
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - 30 Tháng 4

714 Đường 30 Tháng 4, Phường Tân An (đơn vị 

HC cũ: P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều)
Cần Thơ 093-799-4315

Tiêm chủng: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 16:30

Khám bệnh: Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 

 20:30

X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

9
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Tôn Đức Thắng

1263 Tôn Đức Thắng, Khu vực 5, Phường Ô 

Môn (đơn vị HC cũ: P. Châu Văn Liêm, Q. Ô 

Môn)

Cần Thơ 093-338-0315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

10
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Phạm Hùng (Cái Răng)

166 Phạm Hùng, Khu vực Yên Hòa, Phường Cái 

Răng (đơn vị HC cũ: P. Lê Bình, Q. Cái Răng)
Cần Thơ 093-736-5315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

11
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Quốc Lộ 91

403A Quốc lộ 91, Khu vực Long Thạnh A, 

Phường Thốt Nốt (đơn vị HC cũ: P. Thốt Nốt, Q. 

Thốt Nốt)

Cần Thơ 093-364-1315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

12
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Lê Hồng Phong
48/11 Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy Cần Thơ 093-706-5315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

13
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Thái Học

2 Nguyễn Thái Học, Khu vực 3, Phường Vị 

Thanh (đơn vị HC cũ: P. 1, TP. Vị Thanh, Hậu 

Giang)

Cần Thơ 093-385-6315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

14
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Nguyễn Văn Thêm
57 Nguyễn Văn Thêm, Phường Phú Lợi Cần Thơ 093-711-8315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Nha khoa

1 Nha Khoa Kim - Cần Thơ 202 Đường 3/2, Phường Tân An Cần Thơ 090-956-3275
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 19:30

Chủ nhật: 08:00 - 15:30
X Không bảo lãnh cho Bảo Long.

Cà Mau

Bệnh viện

1 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh Hải
9 Lạc Long Quân - Âu Cơ, Khóm 5, Phường Tân 

Thành (đơn vị HC cũ: P. 7, TP. Cà Mau)
Cà Mau

(84-290) 357-5859 >nhấn 115 (Bảo lãnh)

(84-290) 356-0999 (Cấp cứu)

Thứ hai - Thứ bảy: 07:00 - 11:30 & 12:30 - 16:00

Chủ nhật: 07:00 - 12:00
X X X

2 Bệnh Viện Sản - Nhi Cà Mau
85 Lý Thường Kiệt, Khóm I, Phường Tân Thành 

(đơn vị HC cũ: P. 6, TP. Cà Mau)
Cà Mau

(84-290) 356-7585

(84-290) 356-7530 (Cấp cứu - Chống độc 

Sản)

(84-290) 352-0115 (Cấp cứu Nhi)

(84-290) 356-7118 (Khám bệnh)

Nội trú: 24/7

Ngoại trú: Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 11:00 & 13:00 - 

17:00

X X X Nội Trú: 500.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

3
Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Vũ Medic Bạc 

Liêu

02DN Đường tránh Quốc lộ 1A, Khóm 17, 

Phường Bạc Liêu (đơn vị HC cũ: P. 7, TP. Bạc 

Liêu, Bạc Liêu)

Cà Mau (84-291) 390-8888 Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00 X X Nội Trú: 1.000.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

Phòng khám

1
Phòng Khám Phụ Sản 315 - Trần Hưng 

Đạo (Tân Thành)

57 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành (đơn vị 

HC cũ: P. 5, TP. Cà Mau)
Cà Mau 093-305-1315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

2 Phòng Khám Phụ Sản 315  - Trần Huỳnh
17-19 Trần Huỳnh, Khóm 2, Phường Bạc Liêu 

(đơn vị HC cũ: P. 8, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu)
Cà Mau 090-131-5315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

3
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Trần Huỳnh

17-19 Trần Huỳnh, Khóm 2, Phường Bạc Liêu 

(đơn vị HC cũ: P. 8, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu)
Cà Mau 093-722-7315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

4
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Trần Hưng Đạo (Tân Thành)

20 Trần Hưng Đạo, Khóm 4, Phường Tân Thành 

(đơn vị HC cũ: P. 5, TP. Cà Mau)
Cà Mau 093-390-1315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

5
Phòng Khám Nhi Đồng 315 và Tiêm 

Chủng - Cao Văn Lầu
86 Cao Văn Lầu, Phường Bạc Liêu Cà Mau 090-891-2315 Thứ hai - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 X X Ngoại Trú: 22.000 Không bảo lãnh cho Fubon, Bảo Long.

CƠ SỞ Y TẾ NGOÀI LÃNH THỔ VIỆT NAM

Algeria

1 Anthena Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Clinique Aya .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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3 Clinique Chifa Hydra .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Clinique Mohamed El Mehdi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Mustapha Pacha hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Angola

1 Luanda Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Argentina

1 British Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Hospital Aleman .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Hospital Jose Nestor Lencinas .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Hospital Universitario Austral .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Sanatorio San Carlos .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Armenia

1 Astghik Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Erebouni Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Izmirlian Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4
Maple Leafs Armenian-Canadian Medical 

Clinic
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Nairi Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 St. Grigor Lusavorich Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Aruba

1 Dr. Horacio Oduber Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Australia

1 Abbotsford Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Alfred Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Bethesda Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4
Brindabella Endoscopy And Day Surgery 

Centre
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Broome Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Calvary John James Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Calvary Private Hospital Bruce .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Epworth Healthcare .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Goulburn Valley Health .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Longueville Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Macquarie University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Mater Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Melbourne Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Mount Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 National Capital Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Niola Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Perth Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Royal Perth Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Sir Charles Gairdner Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 South Perth Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 South Sydney Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 St. Andrew’S Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 St. Vincent’S Private Hospital Sydney .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Sydney Children’S Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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25 Sydney Cornea Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Sydney Day Surgery - Prince Alfred .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 The Dornbirn Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 The Northern Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 The Royal Melbourne Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 The Wesley Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Austria

1 Confraternität Privatklinik Josefstadt .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Emco Private Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Landskrankenhaus Salzburg .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Privatklinik Leech .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Saint Josef Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Ukh Salzburg .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Wehrle-Diakonissen Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Azerbaijan

1
Baku Medical Plaza International Medical 

Group LLC
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Dunya Goz Hospital Baki .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Liv Hospital Bone Dea .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Turkish-American Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Bahamas

1 Doctor’S Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Bahrain

1 Al Hilal Hospital Muharraq .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Al Kindi Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Al Rayan Medical Complex .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Al Amal Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 American Mission Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Bdf Royal Medical Services .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Ibn Al-Nafees Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 The International Hospital Of Bahrain .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Kims Bahrain Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 King Hamad University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Royal Bahrain Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Bangladesh

1 Apollo Hospitals Dhaka .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Bangladesh ENT Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Bangladesh Eye Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Bangladesh Spine And Neuro Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Central Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Delta Hospital (Cancer Unit) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Euro Bangla Heart Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Green Life Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Islami Bank Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Labaid Specialized Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Popular Medical And Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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12 Popular Medical College Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Samorita Hospital Ltd. .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Social Islami Bank Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Square Hospitals Ltd .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 United Hospital Ltd .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Barbados

1 Bayview Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Queen Elizabeth Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Belarus

1 City Clinical Hospital Of Emergency Care .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Belgium

1 Antwerp University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Brussels Europe Hospitals .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3
Brussels Saint-Luc University Hospital - 

UCL
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 CHIREC .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 CHIREC - Basilique Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6
CHIREC - Braine L'Alleud Waterllo 

Hospital
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 CHIREC - City Clinic Louise .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 CHIREC - Delta .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 CHIREC - Edith Cavell Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10
CHIREC - Europe Lambermont Medical 

Center
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 CHIREC - Leopold Park Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 CHIREC - St-Anne St-Remi Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Jan Yperman Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst-OLV .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Universitair Ziekenhuis Brussel .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Universitair Ziekenhuis Gent .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Universitair Ziekenhuis Leuven .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Belize

1 Belize Healthcare Partners Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Belize Medical Associates .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Karl Heusner Memorial Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Bolivia

1 Clínica Alemana Bolivia .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Clínica Angel Foianini .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Clínica Cemes .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Clínica Del Sur .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Clínica Incor .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Clínica Kamiya .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Clínica Los Angeles .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Clínica Los Olivos .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Clínica Médica Siraní .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Clínica San Pablo De La Paz .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Hospital Cristo De Las Americas .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Hospital Psiquiátrico Benito Menni .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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13 Polimedica Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Botswana

1 Life Gaborone Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Brazil

1 Acor Clínica Médica .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Atmen Clínica De Pneumologia .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Brasil Vida .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Casa De Saúde Pinheiro Machado .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Centro Paulista De Oncología .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 CEOL Centro De Olhos Londrina .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Clínica Céu Da Boca .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Clínica De Olhos Dr. Moacir Cunha .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Clínica Dr. Caio Seródio .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Clínica Felizmed .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Clínica Galdino Campos .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Clínica Médica Laitano .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Clínica Sorria .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Complexo Hospitalar Cuiabá .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 CON7 Emergências Médicas .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Consulta Carioca .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Cortical Campinas (Materiais Ortopédicos) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Haru Saúde .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Hospital Adventista De Belém .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 Hospital Adventista De Manaus .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 Hospital Adventista De São Paulo .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 Hospital Adventista Do Pênfigo .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 Hospital Adventista Silvestre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Hospital Alemão Oswaldo Cruz .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Hospital Araucária .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Hospital Arcanjo São Miguel .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 Hospital Barra D’Or .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 Hospital Carozita Brito .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 Hospital Da Bahia .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30
Hospital Da Beneficência Portuguesa De 

São Paulo
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31 Hospital De Canela .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

32 Hospital De Ilhéus .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

33 Hospital Do Círculo .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

34 Hospital Do Coração De Natal .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

35 Hospital Do Coração HCOR .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

36 Hospital E Maternidade Galileo .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

37
Hospital E Maternidade Nossa Senhora 

Aparecida
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

38 Hospital E Maternidade Santa Joana .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

39 Hospital Gastroclínica .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

40 Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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41 Hospital Marieta Konder Bornhausen .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

42 Hospital Mater Dei | Belo Horizonte .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

43 Hospital Metropolitano Da Lapa .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

44 Hospital Municipal De Guaratuba .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

45 Hospital Navegantes .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

46 Hospital Nipo-Brasileiro .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

47 Hospital Nossa Senhora Dos Navegantes .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

48 Hospital Nova Petrópolis .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

49 Hospital Proncor .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

50 Hospital Santa Luzia .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

51 Hospital Sao Luiz .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

52 Hospital Samaritano - Barra Da Tijuca .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

53 Hospital Syrian-Lebanese .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Bulgaria

1 Acibadem City Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Tokuda hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Cambodia

1 Royal Angkor International Hospital (RAH)
National Route #6, Phum Kasekam, Khum Sra 

Ngea, Siem Reap
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

2 Royal Phnom Penh Hospital (RPH)

Toeuk Thla Village, Russian Federation Blvd., 

Sangkat Toeuk Thla, Khan Russey Keo, Phnom 

Pehn

Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

3 CT Polyclinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Khema Clinic TK Toul Kork Branch .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Royal Angkor Int. Hospital REH .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Sen Sok Int. University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Sonja Kill Memorial Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Japan Eye Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Khema International Polyclinic Street-2004 .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Khema Int. Polyclinics BKK .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Raffles Medical Phnom Penh .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Canada

1 Almonte General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Foothills Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Health Sciences Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 The Hospital For Sick Children .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 IWK Health Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 McGill University Health Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 The Ottawa Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Queensway Carleton Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Royal Ottawa Mental Health Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10
Saint Claire Mercy Hospital - Eastern 

Health
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Saint Michael’s Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Saint Paul’s Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Vancouver General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Victoria General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Chile
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1 Clinica Alemana De Santiago .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Clinica Alemana Temuco .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Clinica Ciudad Del Mar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Clínica Las Condes .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

China

1 Beijing Puhua International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Beijng Tiantan Puhua Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Beijing United Family Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4
Chndu New Century Women’S And 

Children’S Hospital
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Duhhuang Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Global Doctor Harbin .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Global Doctor Nanchang Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8
Global Doctor Nanjing Jianye Medical 

Center
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Global Doctor Nanjing Xianlin Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Global Doctor Shenyang Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Global Doctor Chengdu Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Global Doctor Chongqinq Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Global Doctor Dongguan Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Global Doctor Guangzhou Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Guangzhou Taojin Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Guangzhou United Family Healthcare .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Landseed Hospital Shanghai .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Oasis International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19
Parkway Gleneagles Medical And 

Surgical Center
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20
 Parkway Shenton Health Hong Qiao 

Medical Center
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21
Parkway Health Jinqiao Medial And 

Dental Center
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22
Parkway Shanghai Centre Medical And 

Dental Centers
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 Puresmile Jinqiao Pudong .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Puresmile Minhang .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Puresmile Honggqiao Changning .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Puresmile Orthodontics & Dentistry .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 Raffles Medical Dalian .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 Raffles Medical Beijing .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 Raffles Medical Tianjin .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 Raffles Medical Tianjin Teda .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31 Raffles Shanghai Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

32 Saint Paul Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

33
Shanghai Centre Medical And Dental 

Centres
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

34 Shanghai General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

35
Shanghai East International Medical 

Center
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

36 Shanghai International Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

37
Silver Cross-Institute Of Medical 

Specialists
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

38 Vista Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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39 Vitup International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

40 Worldpath Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

41 Zhongshan Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Hong Kong

1 Adventist Medical Center Causeway Bay .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Gleneagles Hospital Hong Kong .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Matilda International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Matilda Medical Centre Central Branch .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Hong Kong Adventist .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Hong Kong Children’S Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Colombia

1 Fundacion Santa Fe De Bogota .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Pablo Tobon Urbe Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Colombia National University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Costa Rica

1 Clinica Americana .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Clinica Digestiva Navarro .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Hospital Cima San Jose .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Hospital Clinica Biblica .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Hospital La Catolica .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 San Rafael Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Croatia

1 General Hospital Dubrovnik .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Policlinic Mediderm .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Poliklinika Marin Med .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Akromion Krapinske Toplice .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Akromion Zagreb .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Cyprus

1 Apollonion Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Elpis Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Imer Medical Services .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Czech Republic

1
Institute Of Clinical & Experimental 

Medicine
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Motol University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Policlinica Andel .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Polyclinic Narondi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Unicare Medical Center Ltd .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Zdislava Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Unicare .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Forme Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Premier Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Denmark

1 Amager Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Aarhus University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Bispebjerg Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Frederiksberg Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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5 Hvidovre Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Odense University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Dominican Republic

1 Centro Medico Punta Cana .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Dr. Fernando De La Cruz Acosta .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Dr. Rafael E. Estevez Hernandez .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Ecuador

1 Hospital Metropolitano .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Egypt

1 Alexandria International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Alex Specialized Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Alfa Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Al Hanovil Specialized Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Al Nour Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Al Kawther Hosptial .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Al-Salam Royal Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8
Al Razy Medical Center For General 

Surgery And Endoscopy
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Andalusia Al Shalalat Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Andalusia Smouha Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Andalusia Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Anglo-American Hospital-Zamalek .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 As Salam Hospital Maadi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Cleopatra Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Cure Hospital/Nasr City .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Dar El Fouad Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Dehab Medical Care Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Egyptian Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 El Ekbal Hospital. Alex (V) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 El Safa Hospitals & Medical Centers .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21
El Nokhba Gastroenterology & 

Hebatology Center
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 El Salam Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 Elite Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Europa Clinic Hurghade .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Fibro Scan Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 First Care Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 Gastro Care Specialized Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 German Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 Guardian Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 Heliopolis Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31 Integrated Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

32 Mabarrat El Asafra Hospital - West .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

33 Mabarrat El Asafra Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

34 Nile Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

35 Borg El Arab University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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36 Pride Care Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

37 Prime Clinics .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

38 Red Sea Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

39 Saudi German Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

40 Safwa Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

41 Sharm Care Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

42 Sharm Specialized Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

43 Sharm International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

44 Sinai Clinic Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

45 South Sinai Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

46
Specialized Hospital For Gastroenterology 

& Hepatology
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

47 Shifa Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

48 Tabarak Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

49 Taba Heights Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

50 Thebes Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

51 Trust Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

El Salvador

1 Hospital De Ojos Y Especialidades .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Sembel Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Estonia

1 Tallinn Central Children’s Policlinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Ethiopia

1 Addis General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Myung Sung Christian Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Finland

1 Helsinki Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Keroputaan Sairaala .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Lansi-Pohja Central Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Mehilainen Neo Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Pohjola Sairaala Helsinki .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Tampere University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Tekonivelsairaala Coxa Oy .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

France

1 American Hospital Of Paris .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Center Hospitalier De Lourdes .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3
Centre Hospitalier Universitaire De 

Bordeaux
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Centre Hospitalier Universitaire De Nantes .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Centre Leon Berard .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 European Hospital Georges Pompidou .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Hospitals Academics Paris Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Hospital Chambery .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Hospital Charles Nicolle .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Hospital Lariboisiere Groupe .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Hospitalier Paris St-Joseph .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Hôpital Privé Saint-Martin .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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13 Clinique Sourdille .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Foch Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Rothschild Foundation Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Croix Saint-Simon Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 CHP Saint Gregoire .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Groupe Hospitalier Paris St-Joseph .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Clinique De L’Alma .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 Clinique Du Parc Lyon .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 Clinique Saint Charles .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 Infirmerie Protestante .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 Clinique Des Champs Elysees .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Germany

1 Asklepios Klinikum Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Charité - Universitätsmedizin Berlin .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 HELIOS ENDO - Klinik Hamburg .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Hospital Of The Holy Spirit .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Israeli Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Klinikum Rechts Der Isar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Kornelia Hahn .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Krakenhaus Bogenhausen .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Martini Klinik .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 St. Elisabeth-Krankenhaus .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Saint Joseph Krankenhaus .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Staedtisches Klinikum Muenchen .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Staedtisches Klinikum Thalkirchner .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 University Hospital/Goethe .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 University Hospital/Frankfurt .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 ISAR Klinikum .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17
Katholisches Krankenhaus Dortmund- 

West
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 University Hospital Heidelberg .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Martin-Luther-Krankenhaus .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 PGD International Medizin .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 Vivantes Klinikum Spanda .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 Kliniken Schmieder Gailingen .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23
Medical Park Privatklinik Am 

Kirschbaumhügel
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 German Heart Center Leipzig .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Herzinstitut Berlin .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Osypka Heart Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 Deutsches Herzzentrum Berlin .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 Medical Park Loipl .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 Medical Park Kronprinz .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 Medical Park St. Hubertus .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31 University Hospital Bonn .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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32 Helios Warburg .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

33 Schön Klinik Roseneck .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Ghana

1 Barnor Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Bemuah Royal Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Del International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Jubail Specialist Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Kasoa Health Cente Bantal Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Korle Bu Teaching Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 North Legon Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Greece

1 Aghia Sofia General Children’s Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Ahepa Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Attikon Athens University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Athens Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Ioannina University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Santorini Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Guatemala

1 Hospital Nuestra Señora Del Pilar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Sanatorio Las Majadas .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Hungary

1 Medicover Hospital Hungary .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 RMC Clinics .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Dolemed .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Dr. Rose Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Mona Lisa Centrum .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Iceland

1 Akureyi Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Landspitali University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 National University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Reykjavik City Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

India

1 Artemis Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Apex Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Apollo Gleneagles Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Apollo Specialty Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Asian Heart Institute .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Aster Medcity .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 BLK-Max Super Speciality Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Breach Candy Hospital Trust .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Columbia Asia .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 The Calcutta Medical Research Institute .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Care Institute Of Medical Sciences .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Fortis Escorts Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Fortis Malar Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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15 Global Hospitals .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Gleneagles Global Hospitals .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Imperial Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Indraprastha Apollo Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 KDAH .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 Kohinoor .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 Kamineni Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 Krishna Shalby Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Fortis Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Lilavati Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Manipal Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 Max Super Speciality Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 Mediciti Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 Ruby General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 Santokba Durlabhji Memorial Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31 Sir Ganga Ram Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

32 Sterling Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

33 Vijaya Group Of Hospitals .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

34 Wockhardt Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

35 Yashoda Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Indonesia

1 Abdi Waluyo .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Alinda Husada .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Al Khayal Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Al-Arabi Hospital(Inpatient) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Bali Royal Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Balimed .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Balimed Karanasem .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Bandung Adventist Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Bakti Timah Pangkalpinang .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Bakati Tim .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Bic Dempasar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Bic Denpasar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Brawijaya Women&Children Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Bunda Jakarta .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Citra Sundari .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 CM KENCANA .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 DK BINTARO .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Dr.Abdul Radjak Cengkareng .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Dr Abdul Radjak Salemba .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 Family Husada Gianyar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 Gading Medika .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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22 Garba Med .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 GRAHA KEDOYA .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Husada .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Jakarta Eye Center Tambora .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Jakarta Eye Center Kedoya .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 Jakarta Eye Center Menteng .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 Kalibaru .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 Kasih Ibu Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 Kasih Ibu Denpasar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31 KAVPOLA Dental Care .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

32 Kertha Usada Singaraja .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

33 Khusus Bedah Ss Medika Salemba .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

34 Khusus THT Bedah "Proklamasi" .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

35 Hermina Daan Mogot .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

36 Hermina Hospital Cilegon .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

37 Hermina Ciruas .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

38 Hermina Kemayoran .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

39 Mata Ramata .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

40 Mayapada Hospital Jakarta Selatan .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

41 Medistra Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

42 Medika Permata .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

43 Medika Permata Hijau .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

44 Medika Bsd .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

45
Metropolitan Medical Centre (MMC) 

Kuningan
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

46 Mitra Keluarga Kalideres .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

47 MRCCC Siloam Hospitals .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

48 MRCCC Siloam Hospitals Semanggi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

49 Murni Teguh Tuban Bali .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

50 Omsa Medic Denpasar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

51 Omsa Medic Ubud Central .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

52 Omsa Medic Jimbaran .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

53 Omsa Medic Pecatu .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

54 Omsa Medic Canggu .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

55 Omsa Medic Seminyak .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

56 Pertamedika Garda Oto .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

57 Pertamedika Kantor Pusat Pertamina .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

58 Pertamedika PHE .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

59 Pertamedika Sinabung .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

60 Pertamina Jaya .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

61 Primecare Clinic Panglima Polim .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

62 Primecare Clinic Tebet Barat Dalam .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

63 Prima Medika Denpasar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

64 Primaya Hospital Evasari .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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65 Puri Bunda Tabanan .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

66 Pusat Pertamina Kebayoran Baru .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

67 Ramsay Health Care Indonesia .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

68 Royal Taruma .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

69 Rumah Sakit Jogja International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

70 Semanggi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

71 Sahid Sahirman Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

72 Santosa Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

73 Siloam Clinic Bona Indah .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

74 Siloam Clinic Daan Mogot .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

75 Siloam Clinic Meruya .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

76 Siloam Hospitals Agora .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

77 Siloam Hospitals Asri Duren Tiga .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

78 Siloam Hospitals Bali .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

79 Siloam Hospital Bangka .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

80 Siloam Hospitals Kebon Jeruk .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

81 Siloam Hospitals TB Simatupang (SHTB) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

82 St.Carolus .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

83 Surya Husadha Denpasar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

84 Ukrida .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

85 Universal Care Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

86 Utama Dr Indrajana .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

87 Utama Jannah Medika .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

88 Insan Permata .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

89 Yadika Tegal Alur .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Iran

1 Day General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Erfan Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Khatam Ol Anbia Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Tehran Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Iraq

1 Al Dowaly Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Al Arabi Hospital (Inpatient) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Al Hayat International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Al Kindy General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Al Khayal Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Al Moosawi Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Al Qimma Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Al Razy Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Al Tawfiq Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Al Yamook Teaching Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Al-Dahawi Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Al-Madina Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Ala Alamy Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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14 Dar Al-Hikma Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Fallujah Teaching Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Futur Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 International Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Kadhimia Teaching Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 Medical City Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 Media Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 Merimana Hopital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 Middle East Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Par Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Paki Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Royal Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 Saint Raphael (Al Rahibat) Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 Shar Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 Specialist Orthopaedic Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 Zanko Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Ireland

1 Akureyi Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Beaumont Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Bon Secours Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Landspitali University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 National University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Reykjavik City Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Saint James Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Saint Joseph Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Saint Vincent University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Israel

1 Assaf Harofeh Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Assuta Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Hadassah Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Herzliya Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Ramat Aviv Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Shaarej Tsedek Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Schneider Children’S Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Tel Aviv Sourasky Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Italy

1 Casa Di Cura Mater Dei Spa .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 International Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Maria Beatrice Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Ospedale Niguarda .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Salvator Mundi International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Humanitas Research Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Humanitas Gavazzeni .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.



Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc 

biệt/hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

Ghi chúSTT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
Tỉnh/

Thành phố
Điện thoại Thời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ BLVP Loại hình bệnh viện

Tạm 

ứng

Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)

8 Humanitas Mater Domini .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Japan

1 Chiba University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Hamamatsu University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Hanwa Daichi Senboku Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Hanwa Hospital Osaka .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Hanwa Intelligent Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Hanwa Memorial Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Hanwa Second Hospital Osaka .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Hanwa Second Senboku Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Hanwa Second Suniyashi Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Hanwa Suniyashi General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Higashiomiya Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 IUHW Mita Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Japanese Red Cross Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Juntendo University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Kameda Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Kanagawa Cancer Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 MCSYL Tatsunomi Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18
MEDIPOLIS Proton Therapy And 

Research Center
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Midtown Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 Mitsui Memorial Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 Nakagami Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 Narita Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 National Cancer Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Nippon Medical School Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 NTT Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Raffles Osaka Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 Saint Luke’S International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 Shonan Fujisama Tokushukai Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 Shonan Konakura General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 The Cardiovascular Institute .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31 Tokyo General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

32
Tokyo Medical And Dental University 

Hospital
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

33 Tokyo Medical University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

34
Tokyo Medical University Woman'S 

Hospital
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

35 University Hospital Of Tokyo .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Jordan

1 Al Amal Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Al Essra Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Al Hayat General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Al-Issra Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Al Khalidi Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Al-Khansa`A Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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7 Al Mahaba Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Al Maqased Charity Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Al Safa Specialized Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Al Salam Specialist Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Alhayat General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Alshami Eye Center - Amman .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Amman Surgical Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Arab Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Aqaba Modern Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Alrasheed Hospital Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Al-Bayader Specialist Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Alshami Eye Center - Irbid .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Balsam Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 Deccart Eye Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 Eye Specialty Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 Farah Campus Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 Gardens Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Heba Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Health Care Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Ibn Alhaytham Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 Ibn Al-Nafis Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 Ibn Nafis Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 Italian Hospital - Karak .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 Irbid Islamic Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31 Irbid Speciality Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

32 Istishari Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

33 Istiklal Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

34 Islamic Hospital - Aqaba .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

35 Islamic Hospital -Amman .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

36 Italian Hospital - Amman .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

37 Josante Health Care .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

38 Jabal Amman Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

39 Jordan Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

40 Jordan Red Crescent Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

41 King Abdullah University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

42 Luzmila Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

43 Marka Islamic Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

44 Middle East Eye Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

45 Rosary Sister Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

46 Sara Specialist Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Kazakhstan

1 Private Clinic Almaty .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 National Centre For Neurosurgery .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Kenya
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1 Aga Khan Hospital - Kisumu .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Aga Khan Hospital - Mombasa .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Aga Khan Hospital - Nairobi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Gertrude Gardens Children’s Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Kijabe Mission Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Kenyatta National Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 The Mater Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Moi Teaching And Referral Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Nairobi General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Nairobi Women’s Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Kuwait

1 Al Salam International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Alia International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Dar Al Shifa Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Royale Hayat Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Taiba Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Laos

1
Centre Medical Del Ambassade De 

France
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Lao Asean Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Phakans Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Kasemrad Int. Hospital Vientiane .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Lebanon

1 Aarfane .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Al Assy .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 AL Mayas .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Al Mourtada .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Al Rassoul Al Azam Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Al-Rayyan .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Ain W Zein .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 American University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 American University Of Beirut .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Bahman .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Batroun .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Beirut Eye & ENT Specialist .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Beirut General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Bekaa .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Bushra Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Bekhazi Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Chtoura .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Clemenceau Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Dar Al Amal .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 Dar Al Hekmeh .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 Dr. Hamed Fahat .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 Fouad Khoury Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.



Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc 

biệt/hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

Ghi chúSTT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
Tỉnh/

Thành phố
Điện thoại Thời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ BLVP Loại hình bệnh viện

Tạm 

ứng

Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)

23 Haddad Rosaire .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Hotel Dieu De France .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Khoury .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Libanais - Geitawi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 Libano Francais .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 Makassed Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 Kmc Keserwan Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 Notre Dame De Secours .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31 Notre Dame Martine .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

32 Hosp Gouvernemental Ftouh Kesrouan .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

33 Saint Georges Ajaltoun .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

34 Hajj Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

35 Haykal Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

36 Hrawi Governemental .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

37 Mazloum Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

38 Medical 2000 .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

39 Nini Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

40 Hopital De La Paix .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

41 Lebanon Heart Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

42 Hopital De Bienfaisance Islamique .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

43 Hopital Al Mounla .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

44 Khalaf Habtoor Hospita .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

45 Kherbet Anafarl .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

46 Notre Dame De La Paix .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

47 Centre Medical Youssef .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

48 Notre Dame De Zghorta .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

49 Centre Hospitalier Du Nord .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

50 Family Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

51 Najjar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

52 Notre Dame Du Liban .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

53 Rachaya Governmental .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

54 Rizk .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

55 Riyak .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

56 Rafik Hariri University Hospital (RHUH) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

57 Sahel General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

58 Sahel Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

59 Tal Chiha .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

60 Tamnine General .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

61 Tannourine Governmental .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

62 Al Rasoul Al Azam Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

63 Al Borj Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

64 Zahraa Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

65 Saint Georges Beyrouth .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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66 Saint Louis Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

67 Trad .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Lesotho

1 Vitality Health Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Libya

1 Saint James Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Lithuania

1 Kardiolita Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Malaysia

1 Ara Damansara Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 National Heart Institute .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Normah Medical Specialist Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Pantai Hospital Kuala Lumpur .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Park City Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Prince Court Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Sime Darby Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Subang Jaya Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Mediviron UOA .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 My Bliss Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Premier Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Fertility Associates .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Sunfert .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Imperial Dental Specialist Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 White Zone Dental Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Malawi

1 Good Hope Private Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Mexico

1 Amerimed Hospital Cabo San Lucas .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Amerimed Hospital Cozumel .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Hospital Angeles Mexico City .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Hospital Angeles Tijuana .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Hospital Cima Hermosillo .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Hospital Cima Monterrey .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Hospital Clinica Mexico .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Hospital D’Maria .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Hospital Galenia .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Hospital Hispanoamericano .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Hospital Real San Jose .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12
Hospital San José Tecnológico De 

Monterrey
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Hospital Zambrano Hellion .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Tecnológico De Monterrey .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Medica Norte .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Salutaris .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Provida Fertility Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Macau

1
UMP Medical & Dental Centre (Praia 

Grande) / Metro International Clinic
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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2
UMP Medical & Dental Centre (Rua Do 

Campo) / Hong Tai Polyclinic
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Mongolia

1 Intermed Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Ulaanbaatar Songdo Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Morocco

1 Akdital Fès - Hospital International Of Fez .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Akdital Hospital International D'Agadir .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Anfa Fertility Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Clinique Dentaire Targa .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Clinique Du Soleil .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Clinique Ghandi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Clinique Internationale De Marrakech .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Clinique Jerrada .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Clinique Les Orangers .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Clinique Oncologie De Tanger .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Emirates Morocco Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Hospital Sheikh Zayed .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Hopital Privé De Marrakech .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Neuroclinique De Casablanca .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Oceanic Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Private Hospital Bab Mansour .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Private Hospital D'Agadir .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Private Hospital El Farabi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19
Private Hospital International De 

Casablanca Hpic
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 Radiologie La Wilaya .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Myanmar

1 Samitivej International Clinic 9E/2, Kabar Aye Pagoda Road, Yangon Theo thời gian hoạt động của Phòng khám. X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

2 Asia Royal Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Ar Yu International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Bumrungrad Clinic Yangon .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 City Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Grand Hantha International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7
Kan Thar Yar International Specialist 

Hospital
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Mandalar Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Myat Taw Win General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Osc Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Parami Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Pun Hlaing Siloam Clinic Taw Win .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Pun Hlaing Siloam Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Pun Hlaing Siloam Hospital Mandalay .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Pun Jlaing Clinic Star City Thanlyin .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16
Pun Hlaing Specialist Clinic At North 

Dagon Township
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Pun Hlaing Nyaung Shwe Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Samitivej International Clinic 8 Miles .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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19
Samitivej International Clinic Parami 

Hospital
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Namibia

1 Rhino Park Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Welwitschia Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Nepal CIWEC Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Grande International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Norvic International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Netherlands

1 Amsterdam UMC .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Bovenij Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Catharina Ziekenhuis .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Diaconessenhuis Leiden .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Olvg Location East .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Westeinde Ziekenhuis .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 UZ Leuven .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

New Zealand

1 Bowen Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Southern Cross Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Wakefield Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Nigeria

1 Cedar Crest Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Kelina Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Nizamiye Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Norway

1 Aleris Bergen Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Haraldsplass Diakonale Sykehus .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Oslo Emergency Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Oman

1 Al Hayat International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Al Masarra Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Alhayat International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Aster Hospital Al Raffah .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Aster Hospital IBRI .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Aster Hospital Sohar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Badr Al Samaa Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Burjeel Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Kimshealth Hospital Oman .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Kimsheath Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Kimsheath Medical Complex, Duqm .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Kimsheath Al Zayana Polyclinic, Ibri .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Lifeline Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Lifeline Hospital Sohar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Muscat Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Nmc Specialty Hospital Al Ghoubra .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Nmc Medical Centre, Seeb .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Nmc Specialty Hospital, Al Hail .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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19 Starcare Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Pakistan

1
Aga Khan Hospital For Women-

Karimabad
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Aga Khan Maternity Home-Garden .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Aga Khan Maternity Home-Kharadar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Aga Khan University Health .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Aga Khan University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Agha Khan University Health .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Akhtar Eye Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Al-Ain Institute Of Eye Diseases .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Ali Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Burhani Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Chiniot General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Habib Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13
Hamdrad University Hospital (Taj Medical 

Complex)
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Hashmanis Hospital - Clifton .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Hashmanis Hospital - Gulistan-E-Jauhar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Hashmanis Hospital - Lucky One Mall .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Hashmanis Hospital - North Karachi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Hashmanis Hospital - Ocean Mall .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Hashmanis Hospital - Ranchore Line .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 Hashmanis Hospital - Numaish .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 Hashmanis Hospital - Thatta .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 Ittefaq Hospital (Trust) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 Kutiyana Memon Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Lady Reading Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Liaquat National Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Mamji Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 Maroff International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 Mayo Hospital Lahore .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 Memon Medical Institute Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30
National Institute Of Cardiovascular 

Diseases
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31 Jinnah .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

32 National Medical Centre (Nmc) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

33
North West General Hospital & Research 

Center
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

34 Orthopadic & Medical Institute (Omi) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

35
Orthopadic & Medical Institute (Omi) Dha 

Branch
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

36 Patel Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

37 Quaid-e-Azam International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

38 Saifee Hospital Trust .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

39 Services South City Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

40 Shalamar Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

41 Shamsi Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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42 Shaukat Khanum Memorial Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

43 Shifa International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

44 Sir Syed Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

45 South City Hospital (Pvt) Limited .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

46 Tabba Heart Institute .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

47 Tabba Kidney Institute .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

48 The Aga Khan University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

49 Ziauddin Cancer Hospital - North .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

50 Ziauddin Hospital - Nazimabad .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

51 Ziauddin Hospital-Clifton .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

52 Ziauddin Hospital-Kemari .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

53 Ziauddin Hospital-North .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

54 7th Day Adventist Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Palestine

1 Holy Family Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Istishari Arab Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Panama

1 Centro Medico Panama (CMP) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Hospital Nacional .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 The Panama Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Paraguay

1 Sanatorio Adventista .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Philippines

1 Asian Hospital And Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2
Adventist Hospital Palawan Puerto 

Princesa City
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Adventist Medical Center Manila .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Cebu Doctors University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Chong Hua Hospital (Osmena) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6
Chong Hua Hospital Mandaue & Cancer 

Center
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Maayo Medical Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Makati Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Manilamed .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Phil Med Tourism (Facilitator) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 San Pedro Hospital Of Davao City .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Saint Luke’S Medical Center- Global City .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Saint Luke’s Medical Center- Quezon City .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 The Medical City Ortigas Main .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Peru

1 Clinica Anglo Americana .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Clinica Arequipa .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Clinica San Felipe .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Damian Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Portugal

1 CUF Descobertas Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Hospital CUF Cascais .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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3 Hospitals Da Luz .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 The Hospital Particular Do Algarve .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Poland

1 AMEDS .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Dom Lekarski .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3
European Health Centre Hospital In 

Otwock
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 KCM Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Luxmed .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Malinowy Dwor .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Mediklinika .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 ICC Cyberknife .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Prestige Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Puerto Rico

1 Ashford Presbyterian Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Qatar

1 Al Ahli Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Al Emadi Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Aster Medical Centre- Al Hilal .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Aster Medical Centre- Al Khor .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Aster Medical Centre- Al Rayyan .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Aster Medical Centre- C Ring Road .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Aster Medical Centre- Industrial Area .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8
Alfardan Medical With Northwestern 

Medicine (Amnm)
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Al Tai Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Asian Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Doha Clinic Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Hamad General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Rumailah Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14
Sidra Hospital Women And Pediatric 

Hospital
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Doha Clinic Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Queen Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 The View .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Turkish Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 West Bay Medicare .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Romania

1 Life Memorial Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Russia

1 American Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 American Medical Clinic & Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Amerikanskaya Klinika .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Astghik Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Erebouni Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Euromed Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Euromedical Club .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 European Medical Center (EMC) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.



Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc 

biệt/hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

Ghi chúSTT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
Tỉnh/

Thành phố
Điện thoại Thời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ BLVP Loại hình bệnh viện

Tạm 

ứng

Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)

9 GEMC .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 GMS Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Izmirlian Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Russian American Institute Of Medicine .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 US Dental Care .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Boston Institute Of Aesthetic Medicine .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 JSC Medicina .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16
Maple Leafs Armenian-Canadian Medical 

Clinic
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Medscan .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Medline Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Nairi Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 Premier Medica .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 St. Grigor Lusavorich Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 Yusupov Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 European Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Saudi Arabia

1 Al Hammadi Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Al Iman Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Al Mana General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Doctors Efran And Bagedo Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Dr. Ghassan N. Pharoan General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Dr. Soliman Fakeeh Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 International Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 King Faisal Hospital & Research .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Center Jeddah National .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Saudi German Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Serbia

1 IKVB Dedinje .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Sierra Leone .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Choithram Memorial Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Singapore

1 Gleneagles Hong Kong Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Incon Cancer Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Paragon Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Parkway Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Raffles Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Tan Tock Seng Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Thomson Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 KC Ong Chest & Medical Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 KK Women’s And Children’s Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Lim Jit Fong Colorectal Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 National University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Khoo Teck Puat Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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13 Alexandra Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Mount Elizabeth Hospital ..

15 Gleneagles Hospital ..

16 Parkway East Hospital ..

17 Mount Elizabeth Novena Hospital ..

Senegal

1 Clinic Of The Madeleine .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Somalia

1 Edna Adan Maternity Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Puntland Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

South Africa

1 Arwyp Medical Centre Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Clinix Selby Park Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Mediclinic Cape Town .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Medicross Benoni .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Netcare Park Lane Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Netcare Sunninghill Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Pretoria East Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

South Korea

1 Asan Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Asan Medical Center Gangnung .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Baekmin Rehab Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Busan Wooridul Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Chaum Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Chonnam National University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Chosun University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Clinic Yongin Severance .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Create Wellness Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Dankook University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Dongbaik Oriental Medicine Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Dongtan Sacred Heart Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13
Ewha Women’s University Mokdong 

Hospital
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14
Gangdong Kyunghee University Medical 

Center
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Gangneung Asan Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Gachon University Gil Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Gimpo International Airport Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Good Samjeong Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Gyeongsang National Universiry Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20
Hallym Univ. Gangnam Sacred Heart 

Hospital
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21
Hallym University Chunchun Sacred Heart 

Hospital
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 Hanmaeum Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 H Plus Yangji Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Hospital At Gangdong .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Hwasoon Jeonnam Universit Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Yonsei University Dental Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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27
International Clinic-Soonchunhyan 

University
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 Jaseng Hospital Of Oriental Medicine .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 Jeonbuk National University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 Kang Dong Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31 Keimyung University Dongsan Medical .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

32 Keimyung Univ. Kyungju Dongsan Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

33 Korea University Anam Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

34 Korea University Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

35 KUIMS: Kyng Hee University .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

36 Kyungbuk National University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

37 Lee Moon Won Korean Medicine Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

38 Nanoori Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

39 Pusan National University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

40 Severance Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

41
Seoul National University Bundang 

Hospital
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

42 S-Jungang Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

43 Soonchunhyang University Seoul Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

44 Ulsan University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

45 Wooridul Spine Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

46 Wonju Severence Christian Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

47 Wooridul Hospital Gangnam .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

48 Wooridul Hospital Gangseo .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

49 Yonsei Sarang Hospital,Gangnam .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

50 Yuseong Sun Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

51 Gacheon University Gil Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

52 Incheon International Airport Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

53 Incheon Nanoori Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

54
International St. Mary's Hospital,Catholic 

Kwandong Univ.
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

55 Nasaret International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

56 Konyang University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Spain

1 Centro Medico Teknon .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Gregorio Marañón Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Hospital Sant Joan De Deu Barcelona .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Hospital Universitari Dexeus .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 San Juan De Dios Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Vithas Hospital Nisa Pardo De Aravaca .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Hospital Valencia Al Mar, S.L.U. .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Hospital Universitari Sagrat Cor .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9
Hospital Universitario Fundación Jiménez 

Díaz
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Hospital Universitario Infanta Elena .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Hospital Universitario -Quirónsalud Madrid .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Hospital Universitario Rey Juan Carlos .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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13 Hospitales Quirónsalud Miguel Domínguez .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Centro Médico Policlínica Gipuzkoa Eibar .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Manzanera Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 IMED Teulada .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Vithas Sanidad, S.L.. .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Clinsa S.A. .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Iquimesa Servicios Sanitarios S.L.U. .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20
Sanatorio Nuestra Señora De La Salud 

De Granada S.A.
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 Vithas Alicante S.L. .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 Clínica Dental Santa Catalina .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 Vithas Sanidad Internacional S.L.U. .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24
Sanatorio Virgen Del Mar - Cristóbal 

Castillo S.A.
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Clinicarincon Sport S.L.U. .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Hospital 9 De Octubre, S.A.U. .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Sri Lanka

1 Asiri Group Of Hospitals .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Durdans Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Lanka Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Nawaloka Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 The Oasis Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Sudan

1 Royal Care International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Sweden

1 Karolinkska University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Mora Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Sahlgrenska University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Syria

1 Al Fayhaa Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Al-Mouwasat University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Damascus Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Italian Hospital Of Damascus .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Switzerland

1 Cecil Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Clinic Beau-Site .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Grangettes Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Hôpitaux Universitaires De Genève .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Klinik Pyramide Am See .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Spitäler Fmi AG .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Stadtspital Triemli Zurich .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 University Hospital Of Zurich .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 University Hospital Of Bern .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Clinique Générale-Beauiieu .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Clinique Valmont .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Clinique De Genolier .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Höpital De La Providence .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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14 Privatklinik Bethanien .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Privatklinik Lindberg .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Privatklinik Obach .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Privatklinik Villa Im Park .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Schmerzklinik Basel .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Clinica Ars Medica .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 Privat Clinic Villa Im Park .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 Salem-Spital, Bern .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 University Of Basel Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 Geneva Women Care .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Clinica Sant’Anna .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Clinique Cecil .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Clinique La Colline .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 Clinique Bois-Cerf .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 Hirslanden Klinik Aarau .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 Klinik Am Rosenberg .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 Centres Des Eaux-Vives .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31 Laclinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

32 Geneva Women Care .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

33 Gregorio Maranon Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Taiwan

1 Chi Mei Hospital, Liouying .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Kanshin Cllnic / William's Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Fu Jen Catholic University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Chi Mei Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Taiwan National University .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Cheng Hsin General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Taipei Medical University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8
Taipei Medical University - Shuang Ho 

Hospital
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Tanzania

1 Regency Medical Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Aga Khan Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Msasani Peninsula Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Sali International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 SANITAS Hospital Ltd. .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Thailand

1 Samitivej Sukhumvit Hospital
133 Sukhumvit 49, 49 Klongtan Nua, Vadhana, 

Bangkok
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

2 Samitivej Srinakarin Hospital 488 Srinakarin Road, Suanluang, Bangkok Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

3 Samitivej Thonburi Hospital
377 Somdet Phra Chao Tak Sin Road, Thonburi, 

Bangkok
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

4 Samitivej Chinatown Hospital 624 Yaowarat Road, Bangkok Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

5 Samitivej Sriracha Hospital 8 Soi Lamkaet, Sri Racha, Chonburi Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

6 Samitivej Chonburi Hospital 888 Sukhumvit Road, Ban Suan, Chonburi Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

7 Bangkok Hospital Headquarters (BHQ)
2 Soi Soonvijai 7 New Petchburi Road, Bangkok 

10310
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

8 Bangkok Hospital Hua Hin (BHN)
888 Petchkasem Road, Hua Hin, 

Prachuapkhirikhan 77110
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.
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9 Bangkok Hua Hin Clinic Paknampran
507 Moo 2, Paknampran, Pranburi, 

Prachuapkirikhan 77220
Theo thời gian hoạt động của Phòng khám. X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

10 Bangkok Hua Hin Clinic Market Village
234 Moo 1 Petchkasem Road, Hua Hin, 

Prachuapkhirikhan 77220
Theo thời gian hoạt động của Phòng khám. X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

11 Bangkok Hospital Muangraj (BMR)
59/3 Petchkasem Road, Na Muang, Amphur 

Muang, Ratchaburi 70000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

12 Bangkok Hospital Phetchaburi (BPR)
150 Moo 6, Tonmamoung Sub-District, Mueang 

District, Petchaburi 76000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

13 Bangkok Hospital Sanamchan (BSN)

1194 Petchkasem Road, Sanamchan Amphur 

Muang, Nakorn Pathom

Thailand 73000

Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

14 Bangkok Hospital Chiangmai (BCM)
88/8 Moo 6, Nong Pa Khrang Sub-District, 

Mueang Chiangmai District, Chiang Mai 50000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

15
Bangkok Chiang Mai Clinic, Thaphae 

Branch

35/4 Mun Mueang Road, Phra Sing, Mueang 

Chiang Mai, Chiang Mai 50200
Theo thời gian hoạt động của Phòng khám. X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

16 Bangkok Hospital Chiangrai (BCR)
Nang Lae, Mueang Chiang Rai District, Chiang 

Rai 57100
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

17 Bangkok Hospital Khon Kaen (BKN)
888 Moo 16, Naimuang Sub-district, Muang Khon 

Kaen District, Khon Kaen 40000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

18 Bangkok Hospital Pakchong (BHP)
5/1 Mitraparp Road, A. Pakchong 

Nakonratchasima 30130
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

19 Bangkok Hospital Phitsanulok (BPL)
138 Phra Ong Dam Road, Nai Muang

Phitsanulok 65000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

20 Bangkok Hospital Ratchasima (BKH)
1308/9 Mitrapap Road, Nai Muang, Nakhon 

Ratchasima 30000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

21 Bangkok Hospital Udon (BUD)
111 Thongyai Road, Markkaeng, Muang District, 

Udonthani 41000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

22 Bangkok Hospital Pattaya (BPH)
301 Moo 6, Sukhumvit Road (km143) Naklua, 

Banglamung, Chonburi 20150
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

23 Bangkok Hospital Chanthaburi (BCH)
25/14 Thaluang Road, Watmai, Mueang 

Chanthaburi 22000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

24 Bangkok Hospital Rayong (BRH)
8 Moo 2, Soi Saengchan Neramit Nernpra, 

Rayong 21000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

25 Bangkok Rayong Cancer Hospital (BRC)
218 Moo 2, Noen-Phra Sub-district, Muang 

Rayong District, Rayong Province 21000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

26 Sri Rayong Hospital (SRH)
333/3 Moo 4 Choeng Noen, Mueang, Rayong 

21000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

27 Bangkok Hospital Pluakdaeng (BRD)
855 Moo 4, Pluakdaeng Sub-district, Pluakdaeng 

District, Rayong Province 21000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

28 Bangkok Hospital Trat (BTH)
376 Moo 2 Sukhumwit Road, Wangkrajae, 

Muangtrat, Trat. 23000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

29 Bangkok Hospital Phuket (BPK) 2/1 Hongyok Utis Road Muang, Phuket 83000 Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

30 Bangkok Hospital Hatyai (BHH)
No. 75, Soi 15 Petechakasem Road, Hatyai, 

Songkhla 90110
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

31 Bangkok Hospital Samui (BSH)
57 Moo 3, Thaweerat Phakdee Road, Bophut, 

Koh Samui, Suratthani 84320
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

32 Bangkok Hospital Siriroj (BSI)
44 Chalermprakiat Rama 9 Road, Vichit, Muang 

District, Phuket 83000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

33 Bangkok Hospital Surat (BSR)
179/1 Moo 1, Tumbon Wat Pradu, Amphoe 

Muang Surat Thani Thailand 84000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

34 Dibuk Hospital (DBK)
89/8-9 Moo 2 Chaofa Road, Wichit, Mueang 

Phuket District, Phuket  83000
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

35 Phangan International Hospital
115/12 Moo 1, Baan Tai, Koh Phangan, 

Suratthani 84280
Theo thời gian hoạt động của Bệnh viện. X X X tùy theo từng ca Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám.

36 Aek Udon International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

37 Aekachon Buriram Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

38 Aikchol 1 Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

39 Bandon International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

40 Bangkok Adventist Hospital (Mission) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

41 Bangkok Christian Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

42 Bangkok Chiang Rai Hospital BCR .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

43 Bangkok Heart Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

44 Bangkok Hospital Chantaburi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

45 Bangkok Hospital Chiang Mai .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

46 Bangkok Hospital China Town .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

47 Bangkok Hospital Hat Yai .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

48 Bangkok Hospital Phrapradang .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

49 Bangkok Hatyai Hospital BHH .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

50 Bangkok Hosptial Ranong .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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51 Bangkok-Muangraj Hosptial .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

52 Bangkok Nursing Home Hospital (BNH) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

53 Bangkok Phitsanulok Hospital Bpl .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

54 Bangkok Sanamchan Hospital Bsn .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

55 Bangpakok 9 International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

56 BMC - Bangkok International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

57 BNH - Bangkok Nursing Home Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

58 Bumrungrad International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

59 Buriram Ram Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

60 Camillian Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

61 Central Chiangmai Memorial .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

62 Chaiyaphum-Ram Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

63 Chiang Mai Ram Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

64 Chiangmai Medical Center Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

65 Chiangmai Ram 2 (Theppanya) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

66 Chularat Airport 9 Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

67 Chureevetch Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

68 Ekachai Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

69 Ekachon Buriram Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

70 First Western Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

71 International Specialist Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

72 Kanchanaburi Memorial Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

73 Kasemrad Chachoengsao Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

74 Kasemrad Hospital (Sriburin) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

75 Kasemrad Sriburin Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

76 Kalasin-Thonburi Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

77 Khon Kaen Ram Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

78 Kluaynamthai Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

79 Kluaynamthai2 Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

80 Koh Lanta Hospital (Public Hospital) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

81 Koh Pha-Ngan Hospital (Public Hospital) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

82 Koh Samui Hospital (Public Hospital) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

83 Krabi Nakharin International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

84 Lanna Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

85 Mahasarakham International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

86 McCormick Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

87 MedConsult International Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

88 Medpark Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

89 Mission Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

90 Mission Phuket Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

91 Mongkut Rayong Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

92 Mongkutwattana General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

93 Mukdaham International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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94 Nakhonpat Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

95 Nakornthon Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

96 Nongkhai Wattana General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

97 North Eastem Wattana Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

98 Overbrook Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

99 Paolo Hospital Phaholyothin .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

100 Pattaya International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

101 Pattaya Memorial Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

102 Phyathai 1 Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

103 Phyathai 2 International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

104 Phyathai Sriracha Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

105 Piyavate Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

106 Ramkhamhaeng Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

107 Royal Angkor International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

108 Royal Phnom Penh Hospital-Bumrungrad .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

109 Samui International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

110 Sikarin Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

111 Synphaet Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

112 Thainakarin Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

113 Thonburi Bamrungmuang Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

114 Vejthani Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

115 Wattanapat Hospital Ao Nang .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

116 Wellmed Bangkok Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Tunisia

1 Polyclinique Hammamet .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Saint James Hospital - Ben Ashour .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Medilink International .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Clinique Alyssa .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Nouvelle Clinique Du Parc .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Polycinique Taoufik .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Clinique Les Berges Du Lac .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Clinique Sidi Salah .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Clinique Carthage .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Turkey

1 Acibadem City Clinic Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Acibadem International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Adana Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Adana Mp .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Altunizade Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Ankara Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Atakent Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8
Anadolu Hospital (Johns Hopkins 

Affiliated)
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Bayindir Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Bayindir Levent .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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11 Bakirkoy Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Bodrum Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Biruni Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Bursa Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Fulya Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Hisar Intercontinental Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Kadikoy Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Kozyatagi Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Kocaeli Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 Kayseri Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 Maslak Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 Medical Park Trabzon Karadeniz .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 Medical Park Trabzon Yildizli .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Medical Park Samsun .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Medical Park Antalya .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Medical Park Bahcelievler .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 Medical Park Goztepe .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 Medical Park Florya .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 Medical Park Trabzon Yidizli .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 Medical Park Mersin .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31 Medical Park Gaziosmanpasa .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

32 Medical Park Ankara Hatanesi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

33 Istinye Univ Liv Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

34 Liv Hospital Ankara .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

35 Liv Hospital Samsun Hastanesi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

36 Liv Hospital Gaziantep .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

37 Maltepe Medical Park .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

38 Seyhan .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

39 Vm Ankara Medical Park .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

40 Vm Medical Park Kocaeli .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

41 Canakkale Medical Park .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

42 Gebze Medical Park .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

43 Ordu Medical Park .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

44 Pendik Medical Park .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

45 Bursa Medical Park .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

46 Medicana Avcilar Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

47 Taksim Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Uganda

1 Paragon Hospital Kampala Limited .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Ukraine

1 American Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

United Arab Emirates

1
Al Saha Wa Al Shifaa One Day Surgery 

Hospital, Sharjah
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Al Salama Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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3 Al Zahra Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Amina Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 American Hospital Al Barsha Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 American Hospital Al Khawaneej Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 American Hospital Dubai Hills Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 American Hospital Dubai Media City Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 American Hospital Jumeirah Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 American Hospital Mira Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Armada Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Aster Day Surgery Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 Burjeel Farha Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Burjeel Hospital- Abu Dhabi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Burjeel Medical Center, Al Shamkha .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Burjeel Medical Center, Al Zeina .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Burjeel Medical Center, Barari .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18 Burjeel Medical Centre, Al Shahama .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Burjeel Medical City- Abu Dhabi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20
Burjeel Mhpcburjeel Medical Center, Al 

Zeina
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 Burjeel Royal Hospital - Al Ain .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 Canadian Specialty Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 Central Private Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 Cleveland Clinic Abu Dhabi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 Dubai London Clinic - Al Nakheel Mall .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 Dubai London Clinic -Althanya Branch .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 Dubai London Clinic Branch-Dfc .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 Dubai London Clinic The Villa .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29
-Emirates European Hospital Llc -One 

Day Surgery
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 Emirates Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31
Emirates Hospital Day Surgery And 

Medical Center-Llc
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

32
Emirates Hospitals & Clinics Llc Branch, 

Conrad
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

33
Emirates Hospitals & Clinics Llc Branch, 

Marina 20
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

34
Emirates Hospitals & Clinics Llc Branch, 

Marina 27
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

35
Emirates Hospitals & Clinics Llc Branch, 

Marina Gf
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

36 Emirates Hospitals & Clinics Llc- Rak .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

37 Emirates Hospitals And Clinics Llc, Palm .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

38
Emirates Hospitals Clinics Business Bay 

Llc
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

39 Emirates International Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

40 Emirates Sports Med Clinic Llc .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

41 Healthbay Clinics-G04 .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

42 Healthbay Clinics- Umm Al Sheif .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

43 Healthbay Clinics- Villa 975 .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

44 Healthbay Clinics- Villa 977 .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

45 Healthhub Clinics Al Nahda .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.



Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Bệnh viện 

công lập

Bệnh viện 

hạng đặc 

biệt/hạng 1

Bệnh viện 

Tuyến TW

Ghi chúSTT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
Tỉnh/

Thành phố
Điện thoại Thời gian bảo lãnh viện phí

Dịch vụ BLVP Loại hình bệnh viện

Tạm 

ứng

Phí dịch vụ bảo 

lãnh (VNĐ)

46 Healthhub Clinics Jabel Ali .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

47 Healthhub Clinics Silicon Oasis .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

48 Healthcare Br Of Aster Hospital Dubai .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

49 Icare Al Reffa Br Of Excel Healthcare Llc .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

50 Icare Garden Branch Of Excel Healthcare .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

51 Icare Oasis Branch Of Excel Healthcare .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

52
Icare Uptown Mirdiff Br Of Excel Health 

Care
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

53 International Modern Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

54 King’s College Hospital London Jumeirah .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

55 King’s College Hospital London Marina .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

56 LLh Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

57 Llh Musaffah .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

58 Life Care Hospital (Musaffah & Bin Yas) .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

59 Medcare Eye Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

60 Medcare Hospital Sharjah .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

61 Medcare Medical Centre-Al Barsha .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

62 Medcare Medical Centre-Al Khawaneej .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

63
Medcare Medical Centre-Discovery 

Garden
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

64 Medcare Medical Centre-Jbr .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

65 Medcare Medical Centre-Jumeirah .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

66 Medcare Medical Centre-Marina .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

67 Medcare Medical Centre-Mirdif City Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

68 Medcare Medical Centre-Mirdif Uptown .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

69 Medcare Medical Centre-Motor City .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

70 Medcare Medical Centre-Rashidiya .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

71 Medcare Paediatric Speciality Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

72 Medcare Physio & Rehab Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

73 Medcare Speciality Centre- Mirdif Uptown .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

74 Mediclinic Al Mamora .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

75 Mediclinic Al Mussafah .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

76 Mediclinic Baniyas .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

77 Mediclinic Hospitals .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

78
Mediclinic Hospitals L.L.C. (Al Ain Branch 

& Airport Road)
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

79 Mediclinic Khalifa City .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

80 Mediclinic Madinat Zayed .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

81 Medeor 24X7 Hospital Llc .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

82
Mission Eye Hospital Centre Llc - Abu 

Dhabi
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

83
Moorfields Eye Hospital Centre Llc- Abu 

Dhabi
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

84 Nmc Royal Hospital Llc .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

85 Nmc Speciality Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

86 Oasis Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

87 Saudi German Hospital - Dubai .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

88 Saudi German Hospital Dubai .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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89 Sharjah Corncihe Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

90 Sheikh Khalifa Medical City .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

91 Sheikh Khalifa Specialty Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

92 Specialized Medical Care Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

93 Thumbay Hospital Llc .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

94 Thumbay University Hospital Llc .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

95 Universal Hospital Llc - Abu Dhabi .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

96 University Hospital Sharjah .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

97 Zulekha Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

United Kingdom

1 Adelaide Children’S Physiotherapy .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Bupa Cromwell Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Charing Cross Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Chelsea And Westminster Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Cleveland Clinic - London .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Drumchapel Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Great Ormond Street Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Hammersmith Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Harley Street Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10 Harley Street General Practice .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Lewisham And Greenwich NHS Trust .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Lindo Wing Maternity .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 London Bridge Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 Mayo Clinic Healthcare .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Queen Charlotte’S & Chelsea Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Royal London Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 St. Thomas’ Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18
The Cyberknife Centre Treatment Centre 

Hospital
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 The Harborne Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 The Lindo Wing Of St Mary’s .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21 The Lister Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 The London Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23 The London Heart Centre .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24 The London Vision Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 The Portland Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

26 The Wellington Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

27 The Wilmslow Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

28 University College Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

29 West Middlesex University Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

30 Western Eye Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

31 Weymouth Street Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

United States

1 Boston Children’S Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Brigham And Women’S Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.
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3 Chicago Dental Boutique .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

4 Children’S Hospital Of Philadelphia .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

5 Cleveland Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

6 Dana Farber .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

7 Flagstaff Medical Center-Inova .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

8 Inova .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

9 Keck Hospital Of USC .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

10
Encompass Health Rehabilitation Hospital 

Of Gadsder
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

11 Massachusetts General Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

12 Mayo Clinic .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

13 MD Anderson .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

14 New York-Presbyterian Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

15 Northwestern Memorial Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

16 Stanford Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

17 Texas Children’s Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

18
Tisch Hospital (NYU Langone Medical 

Center)
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

19 Tufts Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

20 University Of Chicago Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

21
University General Health System 

(Houston)
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

22 University Of Indiana Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

23
UCLA (Ronald Reagan UCLA Medical 

Center)
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

24
University Of Pittsburgh Medical Center 

(UPMC)
.. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)

Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

25 UPMC Children’S Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Uruguay

1 Hospital Britanico .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Hospital De Colonia .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Yemen

1 Al Thawra Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

2 Modern German Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

3 Saudi German Hospital .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.

Zimbabwe

1 Belvedere Medical Center .. (84-28) 3821-6699 (Hotline PCV)
Liên hệ với PCV qua email 

assistance@pacificcross.com.vn hoặc hotline.


